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Lễ Bái Tam Bảo 
--OoOOO-- 
Puriữadasaparamritam, 
Tamn uandenadhiuaram rnahesinunirm; 
SaTrnsardq nesỉ Janam, 
Sattha uo sabbasattanam. 
Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Đại S1, người đã viên 
mãn mười pháp Ba-la-mật, bậc Thầy của tất cả chúng 
sanh, Ngài đã hướng dẫn họ thoát khỏi vòng sanh tử 
luân hồi. 
Murrna sudesttamn dhamrmnam, 
Tam uandeTripnassikam sukhumam; 
Bhauenta am bahusatta 
Nibbanam aciram pofia. 


Con xin đảnh lễ Giáo Pháp, được bậc Đại Sĩ khéo thuyết 
giảng, vô cùng vi diệu và khai mở cho tất cả đều biết; 
nhiều chúng sanh khi thực hành Giáo Pháp không bao 
lâu đã chứng ngộ Níp-bàn. 
Suppafipannam sangham, 

Tam uandepacitam uttana1rnamfi hi; 
Adhistlacittapañfiam, 

Sam1]hi assa gunañatfassa. 

Con xin đảnh lễ Tăng Đoàn, những bậc đã thực hành 
nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật, 
một bảo vật vô thượng đáng được tôn kính, có danh 
tiếng lãy lừng (được biết đến bởi ân đức) và đã hoàn 
thiện Tam Học. 


Hôồi Hướng 
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Nông Văn Hằng 


Trân Thị Quế Anh 


Mười Ba Câu Vấn Đáp 
Phật Pháp 


(A Manual oƒthe Dhamnmna — Dhammna Dipam) 
Nguyên Tác Tiếng Anh của Venerable Ledi Sauadqu› 
Bản Dịch Tiếng Việt của Pháp Triều 


Lời Nói Đầu 
--0oOoo— 

Ledi Sayadaw là một †u sĩ và học giả Miễn Điện kỳ 
tài, Không những thông suốt về Pháp học, ngài còn là mộ† 
thiền sự nổi tiêng và được ghỉì nhận là đã có những sự chứng 
đắc. rong suốt cuộc đời cảa mình, Ledi Sayadaw đã viết 
rất nhiều (hơn 1O0O đầu sách) những tài liệna chó thích, phân 
tích và giảng giải những lời dạy cảa Đúc Thật. Không ít 
những tài liệu này đã được chuyển ngữ sang tiếng zAnh. Lập 
sách “Mười Đa Câu Vấn Đáp Phật Pháp” này là bản dịch 
†ừ †ác phẩm “Ä Mlanual o† the 1?hamana” bằng tiếng xÀnh, 
vỗn đã được chuyển ngữ †ừ nguyên tác “Dhammaa TXpan” 
bằng Hỗng Miễn. 

Tầm quan Trọng và tính thiết yêu của những vẫn đề 
được đề cập đễn trong tác phẩm có thể được ghì nhận thông 
qua “Lời Nói Đầu Cáa Tịch Giả Tà TLiễng Miễn Sang 
Tiếng zÀnh” cũng như “Lời Nói Đầu Cảa Điền Lập Viên 
Đền 'Liếng zÀnh”, Chúng tôi không còn gì để nói thêm, chỉ 
muôn bày †ổ lòng hoan hỷ vô hạn khi hoàn thành được việc 
biên dịch tập sách sang tiếng Việt và chỉa sẻ bản dịch với 
hàng †a Phật Việt Nam vì nhận thấy được tính thực dụng và 
vô cùng hữu ích của tập sách. 

Thước thiện này đã không thể được thành †ựu viên mãn 
nêu không nhờ vào sự động viên, hỗ trợ và giáp đỡ nhiệt tâm 
của các vị thầy và của rất nhiều đạo hữu. Chúng tôi xìn đặc 
Diệt trì ân Sayadaw Suiniya đã giúp đỡ chúng Tôi †*a cứu một 
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số tài liệu tiếng Miễn. Đạo hữu 'Lhiện 'Luệ đóng vai †rò chính 
yêu trong việc đọc kỹ bản thảo và góp ý chỉnh sửa lời văn. 
Đạo hữu cũng là người trình bày bản thảo và là người đại 
diện chúng Tôi liên hệ với nhà xuất bản và nhà in. Các đạo 
hữu Lâm Lan, Vũ `Lhị Châu Cang và Lâ Xuân Đhịi đã dành 
rất nhiều thời gian và công sức kêu gọi hàn phước và giúp 
lưu hành Ấn phẩm đến tay độc giả. Chúng tôi vô cùng †rì ân 
sự quan Tâm và hỗ trợ quý báu của tất cả các đạo hữu. 
Chúng tôi cũng xin ghi nhận và tán dương công đức của tất 
cả các đạo hữu tong nước và hải ngoại đã đóng góp tịnh 
tài hàn phước in ấn và vận chuyển tác phẩm đến tay độc 
giả. Nguyện cầu hồng ân Lam Đảo hộ tì cho các đạo hữu 
thân †âmA thường en lạc và vững bước trên đường ta học. 

Dầu cần thận đến mức no, chúng tôi vẫn khó có thể 
tránh khỏi những sai sót trong quá trình biên dịch. lính mong 
các bậc †ôn túc trưởng thượng và quý độc giả lượng tình bỏ 
qua và chỉ bảo, chúng †ôi sẽ tiếp nhận bằng sự †wi Ân. 

Chúng tôi xin chìa đều phần phước phát sanh †ừ việc 
thiện này đến thầy TỔ, gia quyễn và tất cả chúng sanh †rong 
†am giới, đặc biệt là cố Song thân của chúng Tôi. Mong cầu 
phước thiện này hãy hộ †rì cho tất cả luôn được an vai, có †wÍ 
tuệ và †u hành tình tốn chóng đến ngày giải thoát khỏi vòng 
sanh †ử luân hồi. 

Tháp "thí 'Lháng Mới Thí (Sabbadanam Thamma- 
cdanam v]inatfi). Chúng tôi nguyện cầu do phước thiện này, 


1 


13 Câu Vấn Đáp Phật Pháp Lời Nói Đầu 


quả vị Phật Chánh Đẳng Giác sẽ trở thành hiện thực cho 
chúng Tôi trong ngày VỊ lai. 
Tlonmy ägamikale, 
cJmiìnaä leusalena kanmamuna sa ]ÌAO) 
Mãr'äsannama na TiAa- 


V'api yo mañãi vijay°asanno. 


‹ẨTLĐBDMU, ngày 9ó tháng Oó năm 2093 
1?úá£ “luờ« 
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Lời Nói Đầu 

Của Biên Tập Viên Bản Tiếng Anh 

Như dịch giả (từ tiếng Miến sang tiếng Anh) có nói, 
sự trong sạch của Tăng chúng (Sangha) là một vấn đề cấp 
bách ngày nay vì sự phớt lờ những giới điều của Luật 
(Vinaya) đã trở nên bình thường. Hơn nữa, như Sayadaw 
có nói: “Nếu một tu sĩ được giáo dưỡng tốt đẹp trong Giới 
Luật (Vinaya) có nhiều tín đồ và thu nhận được nhiều tài 
lộc, vị đó có thể gây ra hư hại lớn và nhiều cho Giáo Pháp 
của Đức Phật, không giống như một vị tu sĩ dốt nát.” Do 
đó, những tài liệu như tập sách này là thiết yếu. 


Vì Đức Phật đã không còn nữa, nên việc duy trì 
những tiêu chuẩn về phẩm hạnh đáng được chấp nhận 
của những tu sĩ là một điều khó khăn, thậm chí khi có sự 
đồng ý trên diện rộng về những tiêu chuẩn đó là gì. Những 
tu sĩ cần được kiềm chế lại là những người khó giáo dưỡng 
nhất. Trong thời Kiết Tập Tam Tạng Lần Đầu Tiên, thậm 
chí 5oo vị A-la-hán (Arahant) cũng không thể nhất trí với 
nhau những vi phạm nào là nhỏ (Vin, 1, 288). Mi Tiên 
Vấn Đáp (Milindapañha) có nói rằng những vi phạm như 
tác ác (dukkata) và ác ngữ (dubbhasita) là những vi phạm 
nhỏ. Điều này có lý vì những vi phạm cần thú tội (pacittiya 
= ưng đối trị) hoặc thú tội cùng với xả bỏ (nissaggiya 
päcittiya = ưng xả đối trị) bao gồm: giết thú vật, uống chất 
say, cố tình nói đối, chửi rủa tu sĩ, đánh đập tu sĩ, ăn sái 
giờ và sử dụng tiền. Tất cả những điều này đi ngược lại 
với những giới điều được hành trì bởi cư sĩ và sa-di. Do 
đó, chúng ta không thể xem chúng là nhỏ được, trừ trường 
hợp so sánh chúng với những vi phạm nặng nề như hành 
dâm, trộm cướp và giết người. Chúng ta có thể xem những 
hành vi như phiếm luận, chế nhạo hoặc nói với miệng đầy 
thức ăn là những vi phạm nhỏ, nhưng những tu sĩ cẩn 
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trọng sẽ hành trì cả những giới điều nhỏ này vì lòng tôn 
kính đến Đức Phật. 

Những tài liệu như tập sách này là thiết yếu. Do 
thiếu kiến thức, những cư sĩ sẽ phi báng những tu sĩ, 
những tu sĩ vô liêm sỉ sẽ chửi rủa những tu sĩ cẩn trọng, 
những tu sĩ cẩn trọng sẽ có những suy nghĩ xấu về những 
tu sĩ vô liêm sỉ, và nhiều người có thể sẽ tái sanh vào địa 
ngục (vì những hành vĩ này). 

Như Sayadaw vạch rõ, có nhiều phương thức khéo 
léo chỉ trích hành vi sai trái của những tu sĩ vô liêm sỉ mà 
không tạo nghiệp bất thiện. Những cư sĩ khôn khéo có thể 
tạo phước đức bằng cách dâng cúng những vật dụng hợp 
luật và cung kính những tu sĩ vô liêm sỉ. Nếu được đề nghị 
dâng cúng những thứ không hợp luật, họ có thể lịch sự hỏi 
lại: “Thứ đó có hợp luật không ạ?” để nhắc nhở vị tu sĩ vô 
liêm sỉ điều sơ suất của vị đó mà không chỉ trích một cách 
trực tiếp. Có rất nhiều giới điều phải được trì giữ; cho nên, 
thậm chí vị tu sĩ cẩn trọng nhất vẫn đôi lúc lỡ bỏ qua một 
vài vi phạm. Một cư sĩ có thể thỉnh cầu xem vị tu sĩ cần gì 
và rồi dâng cúng tịnh tài đến người thị giả tại gia. Nếu vị 
cư sĩ dâng cúng tịnh tài hoặc những thứ không hợp luật 
đến tu sĩ, vị cư sĩ sẽ chỉ thực hiện tội lỗi mà thôi. VỊ thị 
giả sống phụ thuộc vào vị tu sĩ, nên vị thị giả nên tuân thủ 


1“Yampi so Tathagatam va Tathagatasavakam vã akappiyena asadetli, 
Imina pañcamena thanena bahum apuññam pasavati” (Jrvakasutta, 
M.1.369), có nghĩa là: “Bất kỳ ai lăng mạ Như Lai hoặc đệ tử của Như 
Lai với thứ không hợp luật, với trường hợp thứ nắm này, người đó 
tích lũy nhiều tội lõi.” Từ “asadeti có nghĩa là “thỉnh mờï; do đó, vị cư 
sĩ tạo tội lỗi thậm chí nếu vị tu sĩ chân chính từ chối nhận tiền bạc. 
Bất kỳ người chân thật nào cũng cảm thấy bị lăng mạ nếu người khác 
đưa tiền đút lót cho họ. Do đó, dâng cúng tiền bạc đến tu sĩ cũng là 
một sự lăng mạ. 
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theo những chỉ dẫn của vị tu sĩ, nhưng vị cư sĩ thì không 
cần phải làm như vậy. 

Đối với giới hạnh của bản thân, mọi người không 
nên để sơ suất dầu là những lõi lầm nhỏ nhất, nhưng đối 
với giới hạnh của người khác, mọi người nên vun bồi tâm 
từ bi vô lượng và tính chịu đựng, hoặc thực hành sự xả bỏ, 
không dính mắc. Khi tiếp xúc hay giao kết với những kẻ 
thiểu trí, tức là những người không hành trì những hạnh 
kiểm cơ bản, mọi người nên bảo hộ tâm trí cũng như ngôn 
từ của chính bản thân; nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng và 
chắc chắn thực hiện những nghiệp bất thiện. Kim cương, 
ngọc quý có giá trị vô cùng vì tính quý hiếm của chúng. 
Nếu chúng ta không thể tìm thấy những bảo vật quý hiếm 
như vậy, thì chúng ta phải thỏa mãn và biết đủ với những 
loại cẩm thạch tâm thường hơn — thậm chí đá sỏi cũng có 
thể được dùng để mài dao kéo. 


Chúng ta đang sống vào thời kỳ vô cùng quý hiếm. 
Giáo Pháp của Đức Phật là cực kỳ quý hiếm, nhưng nó 
đang bị suy tàn theo thời gian. Tất cả Phật tử nên nõ lực 
để duy trì Chánh Pháp, nhưng họ cần phải có kiến thức và 
trí tuệ thích ứng để phân biệt giữa Chánh Pháp và pháp 
suy đồi. Giới luật (Vinaya) suy đồi dẫn đến giáo pháp suy 
đồi; giáo pháp suy đồi dẫn đến giới luật suy đồi. Do đó, 
họ nên đọc những tài liệu như tập sách này một cách cẩn 
thận, và suy ngẫm sâu xa về giới hạnh đạo đức và sự trong 
sạch tỉnh thần của chính mình. Họ nên thực hành thiền 
chỉ tịnh và thiền minh sát để kiểm soát được những đam 
mê. Nếu hàng tại gia có được kiến thức chín muồi và 
trưởng thành về Pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya), họ sẽ 
giúp kéo dài tuổi thọ của Giáo Pháp của Đức Phật. Với 
lòng nhân từ sâu rộng, họ nên thúc đẩy và khuyến khích 
những tu sĩ đề cao, nâng đỡ những hoạt động nền tảng 
như nghiên cứu kinh sách hoặc thực hành thiền minh sát, 
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thay vì cứ cúng dâng cúng tịnh tài hoặc khuyến khích các 
tu sĩ thực hành chiêm tỉnh. 

Dịch giả (từ tiếng Miến sang tiếng Anh) đã để 
nguyên, không chuyển ngữ những thuật ngữ chuyên môn, 
nhưng theo kinh nghiệm của tôi, một vài độc giả xem 
những thuật ngữ Pa]i là một rào cản trong việc hiểu rõ ý 
nghĩa. Nếu cứ nhất tâm cho rằng dùng một từ tiếng Anh 
dành riêng cho một từ Pali, thì việc duy trì nhất quán là 
rất khó khăn. Những thuật ngữ thiết yếu ở đây không 
nhiều, nhưng ý nghĩa của chúng thay đối tùy theo ngữ 
cảnh. Ba từ Pal]i tương đương '“sustla”, TajJï và “s1lavanta” 
đều có thể được dịch là “có giới hạnh" hoặc là “có đức 
hạnh". Để chỉ ra rằng, từ Tajjf có nghĩa đối lập với từ 
“alajjï (vô tàm), tôi (ND: biên tập viên của bản dịch tiếng 
Miến sang tiếng Anh) đã dùng từ “ngần ngại, chu đáo, 
nhưng trong những ngữ cảnh khác, ý nghĩa “có giới hạnh” 
hoặc “có đức hạnh là thích hợp hơn. Trong Luật (Vinaya), 
“dussila' (đồi bại) có ý nghĩa đặc biệt, chỉ cho người không 
còn là tu sĩ nữa do vi phạm trọng tội, tức là tội nghiêm 
trọng nhất; do đó, từ này phải được dùng một cách cẩn 
thận. 


Vì các giới điều trong Luật (Vinaya) chỉ có liên quan 
đến những vi phạm thân và ngữ, một tu sĩ giữ giới hạnh 
nghiêm túc (tức là có sự chu đáo và ngần ngại) vẫn có thể 
thiếu đức hạnh. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tác ý trì 
hành giới luật của vị đó. Nếu việc trì hành chỉ với mục 
đích có được sự tôn vinh và lợi lộc, thì nó sẽ chẳng mang 
lại gì nhiều thực chất. Tuy nhiên, nếu vị đó tôn kính Đức 
Phật và hành trì giới luật vì tôn trọng mệnh lệnh của Đức 
Phật, thì vị đó chân chánh xứng đáng được gọi là một tu 
sĩ có đức hạnh, chứ không chỉ là chu đáo và ngần ngại. 
Mọi người không nên cho vị đó là cung cách hoặc khó 
khăn chỉ vì vị đó không dễ đãi và có tàm, có úy. Một tu sĩ 
có giới hạnh đôi lúc có thể vi phạm giới luật do mất niệm 
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hoặc do phiền não áp đảo; nhưng một khi vị đó nhận ra 
được tội lõi của mình, hoặc nếu có bạn đồng phạm hạnh 
nhắc nhở, vị đó ngay lập tức thú nhận lỗi và chỉnh sửa 
theo đúng quy trình được vạch ra trong Luật (Vinaya). 


Mặt khác, một vị tu sĩ không có tàm không có úy có 
thể là thông thái theo nghĩa học hiểu rộng về Thắng Pháp 
(Abhidhamma), Kinh (Sutta) và Luật (Vinaya), nhưng vị 
đó lại thiếu vắng những phẩm hạnh chân thật. Vị đó 
thường hay phạm luật một cách có chủ tâm, không có một 
chút gì đắn đo hoặc e ngại. Mặc dầu biết mình phạm luật 
một cách rõ ràng, nhưng vị đó lại không thừa nhận rằng 
mình đã có những sai sót trong việc vi phạm những luật 
cấm của Đức Phật. Nếu bạn đồng tu chỉ ra những vi phạm, 
vị đó xoay lại tố cáo những tội phạm của họ, trốn tránh 
bằng cách thay đổi đề tài hoặc chỉ hành theo luật khi có 
người khác ở gần bên. Những tu sĩ vô tàm vô úy hoàn toàn 
như vậy thiếu vắng liêm chính đạo đức. Họ không chỉ yếu 
kém hoặc lơ đễnh mà còn thật sự nguy hiểm. 


Những tu sĩ thời nay, do thiếu vắng sự huấn luyện 
thích hợp, không thể biết rõ ràng cái gì là vi phạm, cái gì 
là không vi phạm. Họ chỉ làm theo những gì thầy tế độ, 
giáo thọ sư và bạn đồng môn của họ thực hiện. Những tu 
sĩ như vậy là vô tàm, vô úy và ngu đốt, mặc đầu đôi lúc họ 
có thể là có bản chất tốt. Sau khi trở thành tu sĩ, một người 
phải nên hiểu sự tu tập mình đang thực hiện. Nếu vị đó 
đọc những điều luật Patimokkha cơ bản, vị đó sẽ biết 
được ngay là thầy tế độ hoặc giáo thọ sư của mình là vô 
tàm vô úy hay không. Một vị tu sĩ mới xuất gia không ở 
trong cương vị chỉnh sửa thầy tế độ hoặc giáo thọ sư vô 
tàm vô úy. Vị đó sẽ phải xả y và xin thọ giới xuất gia ở nơi 
khác, hoặc phải tìm kiếm xin tu học với một vị thầy nổi 
tiếng hoặc một thiền sư. Nếu vị đó lơ đễnh hoặc cẩu thả, 
vị đó sẽ chắc chắn trở nên vô tàm vô úy như thầy của 
mình. 
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Những gì Sayadaw trình bày ở đây cũng áp dụng cho 
hàng cư sĩ. Các cư sĩ cũng có thể được phân loại thành có 
giới hạnh hoặc không có giới hạnh, thông thái hoặc ngu 
dốt, tốt hoặc xấu. Kinh sách trình bày rất nhiều những 
hướng dẫn dành cho hàng cư sĩ để trở thành những người 
có giới đức, thông thái và tốt. Giống như tu sĩ có trách 
nhiệm phải học và hành theo giới luật của tu sĩ, cư sĩ cũng 
có trách nhiệm học và hành theo giới luật cả cư sĩ. Hướng 
dẫn chỉ tiết có thể được tìm thấy trong các bài kinh như 
Singala, Mangala và Saleyyaka!. Hàng cư sĩ cũng nên 
tham dự những khóa hành thiền minh sát vì minh sát là 
không thể thiếu được trong việc đạt đến thanh tịnh về giới 
hạnh. Nếu cả hàng tu sĩ và hàng cư sĩ nỗ lực cố gắng học 
và hành Pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya), Giáo Pháp của 
Đức Phật sẽ được duy trì và bảo tồn theo sự tỉnh khiết ban 
sơ của nó. Chỉ cần người tốt không làm gì cả, tội ác và xấu 
xa sẽ thăng hoa. 


1 ND: Độc giả xem Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-viêt (Trường Bộ Kinh), 
Hạnh Phúc Kinh (Tiểu Bộ Kinh), và Kinh Saleyyaka (Trung Bộ Kinh) 
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Tôi nghĩ rằng Dhamma Dipani (Cẩm Nang Pháp 
Bảo) do ngài Ledi Sayadaw, một học giả cũng như một 
thiền sư nổi tiếng, viết bằng tiếng Miến, là tác phẩm hay 
nhất trong số nhiều tác phẩm của ngài. Cẩm nang này có 
liên quan đến Luật (Vinaya). Sự tồn tại của Giáo Pháp của 
Đức Phật phụ thuộc vào sự tồn tại của Luật (Vinaya). 
Sayadaw đã trả lời mười ba câu hỏi do các cư sĩ đệ trình 
vào năm 1901. Hàng cư sĩ muốn được thấy những tu sĩ có 
giới đức hướng dẫn Phật tử và phục vụ Giáo Pháp một 
cách có hiệu lực, vì Tăng chúng (Sangha) là trụ cột của 
Giáo Pháp của Đức Phật. Để Giáo Pháp của Đức Phật 
được trường tồn, tất cả những người khôn ngoan ước 
muốn thanh lọc Tăng chúng (Sañgha) bằng cách đè nén, 
bãi bỏ những tu sĩ đồi bại. Ngày nay, việc thanh lọc Tăng 
chúng (Sangha) là một vấn đề bức bách vì việc sao nhãng 
hay bỏ bê những giới điều trong Luật (Vinaya) đã trở 
thành bình thường. 


Hơn nữa, những tu sĩ nghiêm trì giới luật (Vinaya) 
là những vị tốt nhất hướng dẫn hàng tại gia trong việc 
chứng đạt những phúc lợi cao thượng nhất. Chẳng có gì 
ngạc nhiên khi hàng tại gia không muốn những tu sĩ giả 
tạo được thịnh vượng và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới 
cư sĩ thiếu hiểu biết. Do đó, những quy cách của Tăng 
chúng (Sangha), đặc biệt là những hướng dẫn về các mối 
quan hệ tăng tục, được quan tâm rất nhiều. Tất cả Phật tử 
nên suy ngẫm về những câu hỏi và những câu trả lời trong 
tập sách này. Vì chúng khá là vi tế, các Phật tử nên chiêm 
nghiệm về chúng một cách kỹ lưỡng. 

Vì tầm quan trọng của những vấn đề này có tính nên 
tảng cũng như thực tế cho cả hàng tại gia và hàng xuất gia 
(Sangha), vị thuyết giảng phải sở hữu một cái nhìn sâu 
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sắc và một kiến thức rộng rãi về Luật (Vinaya). May mắn 
thay, ngài Ledi Sayadaw có đầy đủ những phẩm chất này. 
Những thuyết giảng của ngài thể hiện không chỉ sự thấu 
suốt về kinh sách mà còn thiên hướng thực tiễn của ngài. 
Mặc dầu kiến thức hay sự hiểu biết là quan trọng, nhưng 
chỉ đơn thuần trí văn chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. 
Những câu trả lời với lý luận chặt chế của ngài cùng với 
những trích dẫn thích hợp từ kinh sách cho thấy ngài có 
khả năng về nhiều mặt. 

Đối với những vấn đề có liên quan đến giới luật tu 
viện, kiến thức không trọn vẹn và những giải pháp dễ dãi 
sẽ chỉ làm hại đến Giáo Pháp của Đức Phật, vốn có Tăng 
chúng (Sangha) đóng vai trò then chốt. Chính nhờ những 
vị tu sĩ tôn trọng Giới Luật (Vinaya) mà Chánh Pháp và 
Chánh Đạo đưa đến giải thoát vẫn còn tồn tại. Một vài 
người cho rằng, Luật (Vinaya) là không quan trọng; việc 
giữ gìn nhiều giới điều như vậy nên được chỉnh sửa. 
Những người như vậy không có sự hiểu biết đúng đắn về 
uy quyền của Đức Phật trong việc chế định các điều học. 
Họ không ghi nhận được bản chất thâm sâu của uy quyền 
của Đức Phật và sự thiêng liêng của nó. Nếu họ nghiên 
cứu đầy đủ và chi tiết năm bộ sách Luật (Vinaya) cùng với 
những Sớ Giải tương ứng, đức tin mạnh mẽ vào Luật 
(Vinaya) sẽ sanh khởi. Sự tự tin là nền tảng đối với các tu 
sĩ, và kiến thức trên diện rộng là thiết yếu đối với các học 
giả. 

Độc giả sẽ tìm thấy những suy nghĩ sâu sắc trong 
từng câu trả lời của Sayadaw. Mặc dầu là thâm sâu, nhưng 
những lý giải rất rõ ràng. Sayadaw giải thích những phân 
loại về các loại tu sĩ, trong quá khứ cũng như trong hiện 
tại. Độc giả sẽ thu nhặt được rất nhiều những thông tin 
hữu ích cũng như những hướng dẫn khôn ngoan từ tập 
sách này vì nó cũng có liên quan đến những khó khăn của 
hàng tại gia. Sự thiếu hiểu biết về Luật (Vinaya) trong 
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hàng tại gia đẩy nhanh sự suy thoái về tiêu chuẩn giới 
hạnh của hàng xuất gia. Những cư sĩ sáng trí nên quảng 
bá những tiêu chuẩn tốt đẹp bằng những hành động có kỹ 
năng như được giải thích trong tập sách. 

Vì ý nghĩa lớn lao của mười ba câu hỏi này, ngài giáo 
chủ của phái Shwegyin, tức là ngài Mahavisuddharama 
Sayadaw ở Mandalay, đã đề nghị ngài Ledi Sayadaw trả 
lời chúng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tạng Luật (Vinaya) 
cùng với các Sớ giải và Phụ sớ giải, ngài Ledi Sayadaw đã 
trình bày những câu trả lời súc tích một cách chính xác và 
khôn khéo, vì ngài đã phân tích những vấn đề một cách 
sâu sắc. Những ai đã từng có những thái độ không thiện 
xảo đối với những tu sĩ giới hạnh (la]J1) cũng như đối với 
những tu sĩ vô tàm vô úy (alaJ]) và những tu sĩ đồi bại 
(dussila) sẽ điều chỉnh quan điểm của mình sau khi đọc 
kỹ tập sách với những trình bày này. 

Phúc lợi to lớn của tập sách này được chứa đựng 
trong những lời khuyên, những sự thận trọng và những 
cảnh báo. Hơn nữa, những phương thức khéo léo để ứng 
xử với tất cả các loại tu sĩ được trình bày để mang lại lợi 
ích cho hàng cư sĩ. Tôi nghĩ điểm quan trọng nhất nằm 
trong sự phân loại các hạng tu sĩ vốn được định nghĩa rất 
tốt cùng với những yếu tố và đặc tính cần thiết để đánh 
giá một vị tu sĩ nhất định nào đó. Sự thâm sâu và tính 
thiêng liêng của Phật, Pháp và Tăng cũng được giải thích 
kỹ lưỡng cho hàng tại gia. Các tu sĩ cũng sẽ có được cái 
nhìn thấu suốt nếu họ ghi nhận và coi trọng năng lực nội 
tại của Luật (Vinaya), làm hiện bày ra quyền năng tối 
thượng của Đức Phật. Rồi từ đó, những hành vi và phẩm 
mạo của họ sẽ được cải thiện. 

Vì tập sách này có liên quan đến những vấn đề giới 
luật (Vinaya), việc chuyển ngữ một vài thuật ngữ là không 
đơn giản. Để tránh hiểu nhầm, tôi đã cố ý để nguyên thuật 
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ngữ Pa]i và những phân loại luật (Vinaya). Sau khi được 
nghiên cứu nhiều lần, tôi hy vọng những thuật ngữ cơ bản 
này sẽ trở nên quen thuộc và có ý nghĩa đầy đủ, giống như 
những thuật ngữ Pali như kusala (thiện), akusala (bất 
thiện), Dhamma (Pháp), Sangha (Tăng), hoặc kamma 
(nghiệp), vốn đã trở nên thông dụng. Những thuật ngữ 
này đã được dùng phổ biến trong nhiều quốc gia và giữ 
nguyên ý nghĩa nguyên thủy của chúng mà không cần 
phải giải thích gì thêm nhiều. 

Trong quá trình chuyển dịch, tôi đã cố gắng bám sát 
bản gốc tiếng Miến để trung thành với những câu trả lời 
thâm sâu cũng như những cảnh báo, những điểm lưu ý, 
những chỉ dẫn của tác giả. Tuy nhiên, đối với một tài liệu 
mang tính chuyên môn như thế này, những sai sót về dịch 
thuật là không thể tránh khỏi; tôi hy vọng độc giả hoan hỷ 
xả bỏ. Hoàn thiện là một công việc không có điểm cuối, 
nhưng chúng ta phải kết thúc vào một lúc nào đó. Tôi đã 
cố gắng thực hiện bản dịch sao cho vừa chính xác vừa dễ 
đọc. Độc giả phổ thông có thể xem thêm những bản dịch 
khác về Luật (Vinaya), nhưng những chuyên gia có thể 
ước muốn nghiên cứu thêm. Những Sớ Giải của Tạng Luật 
(Vinaya) sẽ giúp ích rất nhiều. 

Tôi phải cảm ơn James Ross đã khẩn cấp cũng như 
liên tục yêu cầu tôi dịch tác phẩm quan trọng này của ngài 
Ledi Sayadaw, vị tu sĩ học giả mang tâm cấp quốc tế. Đội 
ngũ nhân viên thư viện của ban tôn giáo tại Kaba-Aye, 
Yangon, đã trợ giúp kiểm tra các nguồn kinh sách và các 
trích dẫn. Tôi thật sự mang ơn họ. 


Tôi chắc rằng Giáo Pháp này sẽ tiếp tục tỏa sáng ở 
nhiều quốc gia cùng với sự phổ cập các văn bản Luật 
(Vinaya) nguyên gốc và những tài liệu hướng dẫn như thế 
này. Phật giáo đã thu hút nhiều sinh viên và học giả mọi 
nơi. Đặc biệt, những nhà khoa học đang nghiên cứu Phật 
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giáo vì Phật giáo phù hợp với những nguyên tắc và 
phương pháp khoa học. Nếu họ tu tập giới, định và tuệ thì 
họ sẽ có được cảm giác hân hoan sâu sắc, vốn sanh khởi 
từ phẩm hạnh cao quý và siêu phàm. 
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amo Tassa ®haqgauato 1rahato SatmtmasatnPuddhassa 
Mười Ba Câu Vẫn Đáp Phật Pháp 

Vào tháng Bảy năm 1901, có bảy cư sĩ từ làng Okkan 
đã đệ trình mười ba câu hỏi và thỉnh cầu tôi giải đáp. Họ 
là những cư sĩ mộ đạo, bao gồm trưởng làng Taka có tên 
gọi là Maung Po O, người dâng cúng nhà nghỉ có tên gọi 
là Shwe La, người xây dựng chùa có tên gọi là U Baw, 
người dâng cúng chùa có tên gọi là Saya Saing, người 
dâng cúng chùa có tên gọi là Maung Htut, người dâng 
cúng tháp có tên gọi là Maung Shwe Ye, và người hộ trì 
Tam Bảo có tên gọi là Maung Nge. Họ và những cư dân 
trong làng đã đặt ra mười ba câu hỏi có liên quan đến 
những vấn đề về phẩm mạo tu sĩ và mối quan hệ của nó 
đối với hàng tại gia cư sĩ. Bây giờ, tôi sẽ trình bày những 
câu trả lời ngắn gọn nhưng súc tích cho những câu hỏi đó. 

Mười Ba Câu Hỏi 

1. Ngày nay, trong giáo pháp của Đức Phật, có ba 
loại tu sĩ, được gọi tên là: !q7r (vị liêm sỉ, có tàm và úy), 
aÏla7 (vị vô liêm sỉ, không có tàm và úy) và dussila (vị đồi 
bại, không có giới hạnh). Cho nên, chúng tôi ước mong 
được biết những yếu tố, tức là những đặc tính, miêu tả 
mỗi loại như được nhắc đến trong Kinh Điển Pajï, Sớ Giải 
và Phụ Sớ Giải. Xin ngài hãy trình bày cho chúng tôi 
những yếu tố phân định từng loại. 

2. Đối với những người biết rõ sự thật về những tu 
sĩ không có tàm và úy cũng như những tu sĩ không có giới 
hạnh, họ có nên tránh xa, không quan hệ cũng như không 
tôn kính những tu sĩ đó không? Điều này có đúng với câu 
kệ trong Hạnh Phúc Kinh (Mangala Suftta), vốn khuyên 
chúng ta nên không thân cận với kẻ ngu (aseUana ca 
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balanam), không? Một cư sĩ thể hiện sự không quan tâm 
bằng cách phớt lờ đi những tu sĩ xấu xa như vậy, thì có 
phải là đang hành theo lời giáo huấn của Mangala 
Dhammna (Pháp Hạnh Phúc) không? Chúng tôi ước mong 
được biết các dẫn chứng và ví dụ trong Kinh Điển về 
những quả xấu hoặc tốt từ hành động này. 

3. Đối với những người biết rõ sự thật về những tu sĩ 
không có tàm và úy cũng như những tu sĩ không có giới 
hạnh, họ có nên tiếp tục cung kính và dâng cúng các món 
vật dụng nhu yếu không? Họ có phải là đang hành theo 
Mangala Dhamma (Pháp Hạnh Phúc), vốn khuyên 
chúng ta nên gần gũi bậc trí (panditanañca seuana), 
không? Hành vi này có phải là đúng với lời khuyên được 
trình bày trong Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) hay 
không? Xin ngài hãy cung cấp dẫn chứng và những trường 
hợp cụ thể về quả xấu hoặc tốt từ hành động này. 


4. Nếu một người dâng cúng bốn món nhu yếu 
phẩm như vật thực, vân vân, đến vị tu sĩ, tuy biết rằng vị 
đó là không có tàm và úy hoặc là không có giới hạnh, thì 
việc làm này có được xem là làm đúng theo Mĩangala 
Dhammna (Pháp Hạnh Phúc), tức là khuyên dạy chúng ta 
nên tôn kính những bậc đáng tôn kính (pưữja ca 
puaneuanamn), không? Hay việc làm này là trái nghịch 
với điều khuyên dạy đó? Xin ngài hãy cho chúng tôi biết 
về quả tốt hay xấu cùng với những dẫn chứng và các 
trường hợp cụ thể thích hợp. 

5. Nếu một người tôn trọng và kính lễ một vị tu sĩ 
bằng cách chào hỏi, đảnh lễ, vân vân, (tuy) biết rằng vị đó 
là không có tàm và úy hoặc không có giới hạnh, thì người 
đó có làm đúng theo Mangala Dhamma (Pháp Hạnh 
Phúc), vốn dạy rằng một người phải kính lễ những bậc 
đáng kính lễ (garauo)? Hành vị của người đó có tuân theo 
lời kinh, vốn dạy rằng chúng ta nên chỉ kính lễ những ai 
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có sở hữu giới hạnh, không? Lời kinh ám chỉ ở đây là bài 
kinh trong Tương Ưng Kosala (Kosala Samuutta)!. Bằng 
việc kính lễ những tu sĩ xấu xa, chúng ta có thành đạt việc 
nương nhờ vào nơi đáng tin cậy không? Xin ngài hãy trình 
bày những dẫn chứng hoặc các ví dụ để vạch ra đường lối 
đúng đắn có liên quan đến việc kính lễ những tu sĩ xấu xa. 


6. Nếu một người chê bai hoặc chỉ trích một tu sĩ, 
trực tiếp hoặc gián tiếp, khi biết rằng vị đó là không có 
tàm và úy hoặc không có giới hạnh, thì người đó có gánh 
chịu mười tội lõi hoặc mười quả ác hay không? Người đó 
có tránh thoát tội lõi với hành vi này không? 

7. Nếu một tu sĩ vô tàm và vô uý trở nên kinh sợ sự 
khổ đau trong vòng luân hồi (sưmnsara), hoặc nếu vị đó 
cảm giác kinh sợ tội lõi, thì bằng cách nào vị đó có thể trở 
thành một tu sĩ có tàm và úy? Việc vị đó trở thành một tu 
sĩ có tàm và úy có khả thi không? 

8. Hàng tại gia cư sĩ có nên học hỏi Giới Luật 
(uinaua) của tu sĩ không? Loại học hỏi này có đúng theo 
Mangala Dhamma (Pháp Hạnh Phúc), vốn khuyên dạy 
chúng ta nên được khéo huấn luyện/giáo dưỡng trong/về 
giới luật (uinauo ca susikkhrto)? Những quả tốt hoặc xấu 
của hành động này là gì? Xin ngài hãy trình bày dẫn 
chứng hoặc các ví dụ để minh chứng cho điều xác thực. 

9. Một tu sĩ có nên dạy giới luật của tu sĩ cho cư sĩ 
không? Các quả tốt hoặc xấu của việc làm này là gì? Xin 
ngài hãy cung cấp dẫn chứng. 

10. Xin ngài hãy trình bày những yếu tố hoặc những 
đặc tính chỉ tiết của từng loại một trong Tứ Thanh Tịnh 
Giới (parisuddhi stla). Đối với từng loại, xin ngài hãy nêu 


! ND: Tương Ưng Bộ, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Kosala, Phẩm Thứ 
Nhất, Tuổi Trẻ. 
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lên đặc tính, chức năng, sự biểu hiện và nguyên nhân gần 
của nó. 

11. Trong Tứ Thanh Tịnh Giới, nếu một tu sĩ vi phạm 
Bệt BiệO Giải Thoát Thu Thúc Giới 
(Patmokkhasamuarasitla), thì những hậu quả xấu (vị đó 
phải gánh chịu) là gì? Nếu vị tu sĩ trì giữ nó (một cách tốt 
đẹp), thì kết quả tốt là gì? Xin ngài hãy từ bi giải thích ba 
loại giới còn lại cùng với các kết quả tốt và hậu quả xấu có 
thể được/bị gây ra nếu chúng được trì giữ hoặc bị vi phạm. 

12. Các yếu tố của việc cúng dường đến Tăng chúng 
(sanghikadanga) là gì? Làm sao chúng ta có thể thực hiện 
hoặc tiến hành loại dâng cúng này? 


13. Trong hai loại cúng dường: cúng dường đến 
Tăng chúng và cúng dường đến Đức Phật, loại nào có 
phúc lợi nhiều hơn? 

Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Nhất 
Định Nghĩa Ba Loại Tu Sĩ 

Các cư sĩ đã hỏi câu hỏi này với ý như sau: hiện tại 
chúng ta có thể tìm thấy nhiều loại tu sĩ khác nhau: vị liêm 
sỉ, có tàm và úy (1a7); vị vô liêm sỉ, không có tàm và úy 
(ala7); và vị đồi bại, không có giới hạnh (dussila). Những 
cư sĩ này muốn biết những đặc tính cơ bản chính yếu của 
từng loại để phân loại dựa theo Kinh Điển Paji, Sớ Giải và 
Phụ Sớ Giải. 

Ba loại tu sĩ này được nhắc đến trong Phần Tập Yếu 
(Pariuara Pa]) của Tạng Luật (Vinaua Pi†aka) như sau: 

“SaTicicca qapaftin napgJ?qtl, qapaftin 
napariguhati. 
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Agaiigamanañca nagacchaFi, ediso 0uuccdfi la! 
puggdlo.”' 

Đoạn văn Pa]i này có nghĩa là: “Họ biết vê các điều 
luật (Vinaua) và, không có ý nghĩ vi phạm, họ tránh xa 
việc vi phạm chúng. Nếu họ lỡ vi phạm một vài điều luật 
do bởi sự yếu đuối trần tục, thì họ không bao giờ che giấu 
những vi phạm đó. Hơn nữa, họ không đi theo bốn con 
đường sai trái (agari)°. Những tu sĩ như vậy được gọi là 
những người liêm sỉ (q7! puggala) — tức là những tu sĩ 
có tàm và úy.”3 Đây là ba yếu tố hoặc ba đặc tính của một 
tu sĩ hêm sỉ. Sự phân loại là như sau: 


1. Khi một tu sĩ liêm sỉ biết rằng một hành vi nào đó 
là vi phạm những điều luật (Vinaua), vị đó tránh xa, 
không làm. 


2. Tuy nhiên, vị đó đôi lúc có thể vi phạm một vài 
điều luật vô tình hoặc cố ý do bởi tâm trí chưa được tu 
luyện (hoàn hảo, thuần thục). Vị đó không bao giờ che 
giấu sự thật và luôn luôn ngay lập tức thanh lọc giới hạnh 
của mình theo đúng các điều luật ngay trong ngày đó (tức 
là ngày vi phạm luật). 


3. Khi vị đó phải phân chia tứ vật dụng hoặc quyết 
định các trường hợp tranh chấp hoặc phân định đúng sai, 
vị đó tránh bốn con đường sai trái, tức là vị đó luôn luôn 
thi hành hoặc quyết định một cách đúng đắn, chính trực 
và không thiên vị. 


ND: Luật Tập Yếu, Tập II của Tỳ khưu Indacanda: “Vị không cố ý 
phạm tội, không giấu diếm tội vi phạm, kẻ không đi sai đường, hạng 
như thế ấy được gọi là người liêm sỉ.” 

2 Đi theo con đường sai trái thông qua dục (chandagati), thông qua 
sân (dosagati), thông qua sĩ (mohagati) hoặc thông qua sợ hãi 
(bhayagatl). 

3 Từ đây về sau sẽ gọi là những tu sĩ liêm sỉ. 
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Một tu sĩ có ba yếu tố hoặc ba đặc tính này thì được 
gọi là liêm sỉ. Đây là ý nghĩa của câu văn Pali trích dẫn ở 
trên. 

Ba yếu tố hoặc ba đặc tính của một tu sĩ không có 
tàm và úy được trình bày trong Phần Tập Yếu (Pariuara) 
như sau: 

“Sañcicca apaftữn apgJJdti, qpattữn pariguhati. 

Agaigamanañca gacchafi, ediso Uuuccqfi qÌqƒ! 
puggdlo.”' 

Đoạn văn Pajï này nói rằng vị tu sĩ không có tàm và 
úy là người, (tuy rằng) có kiến thức về các điều luật 
(Vinaua), vi phạm chúng và thực hành tội lõi. Sau khi đã 
thực hành tội lỗi, vị đó lại che giấu những hành vi của 
mình. Hơn nữa, vị đó lại đi theo bốn con đường sai trái. 
VỊ tu sĩ như vậy được gọi là không có tàm và úy, tức là vô 
liêm sỉ. 

Ý nghĩa là như sau: 


1. Một tu sĩ, (tuy) biết rằng một hành vi nào đó là 
trái ngược với điều luật (Vinaua), (nhưng vẫn) vi phạm 
các giới điều một cách có chủ ý. 

2.Mặc dầu vị đó biết rằng mình đã phạm luật 
(Vinaya), nhưng vị đó vẫn che giấu những vi phạm của 
mình hoặc bằng sự hiểu biết của vị đó về Luật (Vinaua) 
hoặc bằng việc vị đó vi phạm thông qua sự thiếu hiểu biết. 
Tức là, vị đó không tiến hành việc thanh lọc các tội lỗi của 
mình theo phương cách đã được miêu tả hay đã được 
trình bày. 


ND: Luật Tập Yếu, Tập II của Tỳ khưu Indacanda: “Kẻ cố ý vi phạm 
tội, kẻ giấu diếm tội vi phạm, và kẻ đi đường sai trái, hạng như thế ấy 
được gọi là người vô liêm sỉ.” 
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3. Khi phân chia tứ vật dụng trong cộng đồng, hoặc 
khi quyết định các trường hợp tranh chấp hoặc phân định 
đúng sai, vị đó đi theo bốn con đường sai trái. 


Nếu vị tu sĩ sở hữu thậm chí chỉ một trong ba yếu tố 
này, thì vị đó là vô liêm sỉ. 

Ở đây cần phải được giải thích chỉ tiết một chút. Sớ 
Giải Tạng Luật nói rằng: “Một người vô liêm sỉ ngay từ lúc 
đầu là chuyện không có.” Như vậy, vấn đề vô liêm sỉ là 
chuyện vô thường. Nói một cách khác, không có tồn tại vị 
tu sĩ được gọi là người luôn luôn vô liêm sỉ. Sớ Giải nói 
rằng, tại lúc xuất gia, một tu sĩ không thể được phân loại 
là vô liêm sỉ, nhưng vị đó có thể trở thành vô liêm sỉ tùy 
theo thái độ tâm lý của vị đó tại bất kỳ thời điểm nào (khác 
sau đó). Không có vị tu sĩ nào là luôn luôn liêm sỉ hoặc 
luôn luôn vô liêm sỉ dựa vào tầng lớp xã hội, tôn giáo, 
quốc tịch, vân vân. Một tu sĩ có thể trở nên vô liêm sỉ mười 
lần, hoặc trở nên liêm sỉ mười lần trong vòng một vài phút 
ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian của một lần ngồi 
xuống, việc một vị tu sĩ thay đổi qua lại mười lần từ một 
người vô liêm sỉ trở thành một người liêm sỉ và ngược lại 
là một điều có thể xảy ra. 

Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Một vài giới điều 
(Vinaya) có thể bị vi phạm lặp đi lặp lại nhiều lần trong 
vòng một thời gian ngắn ngủi; cho nên, vị tu sĩ có thể bị 
phân loại là vô liêm sỉ nhiều hơn mười lần. Thậm chí 
trong vòng một khoảng thời gian ngắn, hàng ngàn giới 
điều có thể là phải được trì giữ, nhưng một vài vị tu sĩ 
không biết. Do thái độ sai trái hoặc sự bất cẩn của mình, 
một tu sĩ có thể là vi phạm chúng một cách thường xuyên. 
Cho nên, trong thời gian đó, vị đó phải được phân loại là 
vô liêm sỉ. Mặt khác, nếu vị đó trở nên có tàm và úy bất 
kỳ khi nào vị đó vi phạm các giới điều, nhận ra lỗi của 
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mình, thú nhận tội, và quyết tâm là sẽ không vi phạm nữa, 
thì vị đó trở thành một tu sĩ liêm sỉ trở lại. 

Rõ ràng là sự phân loại thành liêm sỉ và vô liêm sỉ 
không thể có liên quan với chủng tộc, tôn giáo hoặc nền 
văn hóa; cũng vậy, không có vị tu sĩ nào có thể được phân 
loại thành liêm sỉ hoặc vô liêm sỉ mãi mãi được. Tuy 
nhiên, nếu một tu sĩ suốt cả cuộc đời của mình không tuân 
thủ những nguyên tắc được đề ra trong giới luật, thì vị đó 
chắc chắn phải nên được phân loại là một vị tu sĩ vô liêm 
sỉ. 

Sớ Giải Tạng Luật nói rằng một vị tu sĩ vô liêm sỉ vẫn 
là vô liêm sỉ chỉ khi nào tính vô liêm sỉ xuất hiện trong vị 
đó, và khi vị đó sở hữu một trong ba yếu tố (như đã được 
trình bày) mà không thú tội và không thanh lọc. Ñgay khi 
vị đó thực hiện những điều này (tức là thú tội và thanh 
lọc), thì vị đó lập tức đạt lại được tình trạng hay danh vị 
một vị tu sĩ liêm sỉ. Trong Phụ Sớ Giải Saratthadiparmi, 
đoạn giải thích quan trọng sau đây được tìm thấy: 


“Adio patthaua hì dlqji nãma natthifi imina 
di[thadi†thesuueua asankha na katabbafi dasseFi. ” 

Ý nghĩa của câu văn Païji trên là: “Ở đây, 'một người 
vô liêm sỉ ngay từ lúc đầu là chuyện không có" có nghĩa là 
chúng ta không được phép nghi hoặc hay ngờ vực một tu 
sĩ cứ mỗi lần chúng ta thấy vị đó, và nghĩ rằng vị đó là vô 
liêm sỉ. Chúng ta không nên có thái độ như vậy.” Đây là 
lời khuyên dạy của Phụ Sớ Giải. 


Chỉ khi nào chúng ta thấy một tu sĩ đang thực hiện 
một hành động xấu xa đồi bại, chúng ta mới có thể phân 
loại vị đó là vô liêm sỉ tại lúc đó và tại nơi chốn đó, chứ 
không phải tại lúc khác hoặc ở nơi chốn khác. Hơn nữa, 
rồi chúng ta mới có thể nghi hoặc hành vi của vị đó, và rồi 
ngờ vực vị đó. Nếu chúng ta không thật sự thấy hành vi 
xấu xa đồi bại của vị đó, thì chúng ta không nên ngờ vực. 
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Đây là ý nghĩa của Chánh Văn Pah, Sớ Giải và Phụ Sớ 
G]ải. 
Bốn Loại Vi Phạm 


Câu văn Pali “sañcicca apaftin apgJjati” có nghĩa 
là “cố tình vi phạm giới luật (Vinaua}, tức là có kiến thức 
hay sự hiểu biết về giới luật. Nói chỉ tiết thì bốn phân 
loại sau bao hàm tất cả các loại vi phạm: 

1. Vi phạm với kiến thức hay sự hiểu biết về điều luật, 


2. Vi phạm mà không có kiến thức hay sự hiểu biết về 
điều luật, 


3. Vi phạm có kiến thức hay sự hiểu biết về đối tượng 
(tức là vật dụng hoặc vấn đề bị vi phạm), và 


4. Vi phạm mà không có kiến thức hay sự hiểu biết về 
đối tượng. 


Sự diễn giải là như sau: Trong Tạng Luật (Vinaua 
Pitaka), Đức Phật cấm các tu sĩ không được thọ thực mười 
loại thịt. Nếu một tu sĩ không tuân thủ theo điều luật này, 
vị đó phạm tội. Vị đó không tuân thủ điều cấm ky này vốn 
được Đức Phật ban hành cho tất cả các tu sĩ. Nếu vị tu sĩ 
biết điều luật này, vị đó được xem là người có kiến thức 
hay sự hiểu biết về điều luật. Nếu vị đó không biết điều 
luật này, vị đó được phân loại là người không có kiến thức 
hay sự hiểu biết về điều luật. Cả hai điều trên liên quan 
đến điều luật trong lãnh vực “biết hoặc “không biết”. Khi 
vị tu sĩ không hiểu biết về loại thịt nào là được cho phép, 
thì trường hợp này có liên quan đến đối tượng (uafthu). 


1 Mười loại thịt là: thịt người (manussa), thịt voi (hatthi), thịt ngựa 
(assa), thịt chó (sunakha), thịt rắn (ahi), thịt sư tử (siha), thịt hổ 
(byaggha), thịt beo (dipi), thịt gấu (accha) và thịt sói (taraccha). 
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Như vậy, trong trường hợp này, vị đó hoặc là có hoặc là 
không có kiến thức hay sự hiểu biết về đối tượng. 


Cũng như vậy, về việc nhận vàng, bạc, và tiền, một 
tu sĩ có thể biết hoặc không biết về giới điều đó. Cho nên, 
vị đó có thể là có kiến thức, tức là sự hiểu biết về điều luật 
đó, hoặc là không có. Tương tự, về đối tượng nên được 
khước từ, sự phân loại cũng có hai trường hợp: kiến thức 
hay sự hiểu biết về đối tượng và mù tịt về đối tượng. 


Trong Luật (Vinaua), thuật ngữ “apoffở có nghĩa là 
lõi, phạm tội, vi phạm. Ở đây, hai loại phạm tội có thể 
được tìm thấy: phạm tội theo luật thế gian, và phạm tội 
theo các điều luật chế định trong Giới Luật (Vinaua). Loại 
thứ nhất bao gồm sát sanh, trộm cướp và vân vân. Những 
hành động bất chính này được xem là bất thiện ở mọi nơi, 
cho nên, sự vi phạm này được xem là sai phạm theo những 
quy luật đạo đức của thế gian. Đối với loại vi phạm thứ 
hai, nó có liên quan đến việc vi phạm các điều luật được 
chế định trong Tạng Luật (Vinaua) như là đào đất, cắt cây 
cỏ, vân vân. Những vi phạm như vậy, tuy là không có tội 
lõi trên bình diện đạo đức của thế gian hằng ngày, nhưng 
lại là những sai phạm đối với giới luật chế định trong Phật 
giáo (Vinaua). Những điều luật của tu sĩ do Đức Phật chỉ 
dạy thì thuộc vào loại vi phạm theo các điều chế định 
trong Giới Luật (Vĩinaua) cho các tỳ-khưu. 


Chúng ta cần phải thẩm định chỉ tiết hai loại vi 
phạm này. Một tu sĩ có sự hiểu biết và có chủ ý vi phạm 
những điều cấm chế của thế gian thì trở thành một tu sĩ 
vô liêm sỉ. Nếu vị đó vi phạm một quy tắc đạo đức mà 
không biết, thì đôi lúc vị đó lại vẫn vi phạm luật (Vinaua) 
vì vị đó biết đối tượng của hành vi phạm tội. Và rồi, vị đó 
cũng trở thành vô liêm sỉ. Các ví dụ của những vi phạm 
(đưa đến) vô liêm sỉ là sát sanh, uống chất say, dùng thuốc 
nghiện, vân vân. VỊ đó có tội lỗi trên cả hai bình diện - tội 
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lõi thế gian và tội lõi trong giới luật (Vinaua). Tuy nhiên, 
thi thoảng phá vỡ một vài học giới thì không đưa đến việc 
vi phạm luật (Vinaya). Vì một tu sĩ không vi phạm bất kỳ 
điều gì được nêu lên trong giới luật (Vinaua), vị đó không 
thể được phân loại là vô liêm sỉ. 


Hầu hết các học giới (sekhiya) và những điều ngăn 
cấm trong các bộ sách Đại Phẩm (Mahauagga) và Tiểu 
Phẩm (Cujlauagga) thì không phải là những phạm tội nếu 
vị tu sĩ không biết về chúng, thậm chí nếu vị đó vi phạm 
điều luật. Nếu vị đó biết điều luật, nhưng lại không biết về 
đối tượng, thì nó là phạm tội đối với một vài điều luật, 
nhưng không phải là đối với tất cả. Trong trường hợp phá 
vỡ một giới điều mà không biết về đối tượng, mặc dầu vị 
tu sĩ đôi lúc vi phạm như vậy, nhưng vị đó không phải là 
vô liêm sỉ ở đây. Ví dụ của điều này là uống chất say. Nếu 
vị tu sĩ không biết rằng vị đó đã dùng chất say, nghĩ rằng 
nó là thuốc, thì nó là một vi phạm. Tuy nhiên, vị đó không 
thể bị gọi là vô liêm sỉ mặc đầu vị đó có phạm tội. Nếu một 
tu sĩ giết chết một chúng sanh, nhưng không biết rằng nó 
có sự sống, thì vị đó đã hủy diệt sự sống một cách không 
có chủ ý. Trong trường hợp này, vị đó không vi phạm điều 
luật (Vimaya) và vị đó cũng không phải là vô liêm sỉ. 

Một tu sĩ trở nên vô liêm sỉ chỉ khi nào vị đó có kiến 
thức, tức là sự hiểu biết, cả về điều luật và về đối tượng. 
Nếu phá vỡ điều luật khi có kiến thức về điều luật, nhưng 
lại không biết về đối tượng, thì vị đó không phải là vô liêm 
sỉ. Cũng vậy, vị tu sĩ vẫn là liêm sỉ nếu vị đó có kiến thức 
về đối tượng, nhưng lại không hiểu biết về điều luật. VỊ đó 
không trở thành một tu sĩ vô liêm sỉ. Nếu vị đó không biết 
cả về điều luật cũng như đối tượng, và phạm tội, thì vị đó 
không thể được gọi là vô liêm sỉ. 


Sự giải thích ở trên được trình bày để làm rõ ý nghĩa 
của cụm từ “vi phạm các điều luật (Vinaua) một cách có 
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chủ ýˆ (sañcicca apattin apajafi), và để chỉ ra những đặc 
tính của một vị tu sĩ vô liêm sỉ. 

Yếu tố thứ hai là “apattin pariguhati”, có nghĩa là 
khi vi phạm các điều luật (Vinaya), vị tu sĩ vô liêm sỉ che 
dấu tội lỗi của mình. Việc che dấu tội lỗi được miêu tả 
bằng mười yếu tố như sau: 

1. Vi phạm điều luật (Vinaya) hoặc điều cấm, 

2. Kiến thức hay sự hiểu biết về sự phạm luật hoặc 
về tội lõi, 

3. Sự có mặt của người chúc an lành (một tu sĩ) bên 
cạnh, 

4. Sự có mặt của một tu sĩ kề cận trong đại chúng, 

5. Sự vắng mặt của bất kỳ nguy hại nào, 

6. Nhận thức hoặc hiểu biết rằng là không có nguy 
hại nào. 

7. Cơ thể mạnh khỏe có khả năng thú tội và tiến 
hành thủ tục chữa trị hoặc thanh lọc điều vi phạm như 
được trình bày trong giới luật. 

8. Nhận thức hoặc hiểu biết rằng cơ thể mạnh khỏe 
có khả năng thú tội và tiến hành thủ tục thanh lọc điều vĩ 
phạm. 

o9. Sự hiện hữu của một thái độ muốn che giấu điều 
vi phạm đó cho đến sau rạng đông. 

10. Che giấu điều vi phạm đó cho đến sau rạng đông. 

Nếu mười yếu tố trên có mặt cho đến sáng ngày hôm 
sau, thì vị tu sĩ lại phạm thêm một lỗi tác-ác (dukkata) 
cộng vào với vi phạm từ trước (đang cố che giấu). Hơn 
nữa, vị tu sĩ từ đó trở nên vô liêm sỉ. Tuy nhiên, nếu một 
trong số mười yếu tố trên không có mặt, thì vị tu sĩ không 
nên được gọi là vô liêm sỉ. 
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Lưu ý rằng nết vị tu sĩ có đầy đủ tất cả những yếu tố 
cần thiết để thú tội của mình, nhưng lại không tiến hành 
thú tội, thì vị đó trở nên là vô liêm sỉ cho đến khi việc thú 
tội được thực hiện. Cho nên, vị tu sĩ có thể là vô liêm sỉ cả 
ngày, cả tháng, cả năm, suốt mười năm, vân vân, trừ phi 
vị đó tự giác thú tội và tiến hành thủ tục (chữa trị hoặc 
thanh lọc) như được trình bày trong giới luật. Đây là một 
điểm quan trọng. 


Yếu tố thứ hai, tức là “vị đó biết mình đã phạm các 
điều luật”, áp dụng cho những người không biết các điều 
luật (Vinaua). Trong số những tu sĩ không được đào tạo 
hoặc mê muội, nhiều vị sẽ không ý thức được tội lỗi của 
mình thậm chí nếu có phạm luật. Một số ít tu sĩ có lẽ là 
không biết một chút gì về các vi phạm, trong khi một số 
đông có lẽ không biết chỉ tiết về các điều luật. Nguyên 
nhân là do thiếu sót trong việc huấn luyện và giảng dạy về 
Luật (Vinaya). Các vi phạm thiếu hiểu biết của những tu 
sĩ đó thì không phải là phạm tội. Cho nên, không nên gán 
tội cho họ là vô liêm sỉ. Đây là sự giải thích cho yếu tố thứ 
hai “apatfim pariguhat. 


Về yếu tố thứ ba “agatigamanañca gacchatï”, kinh 
sách nhắc đến bốn đặc điểm: vị đó không đi đường sai trái 
thông qua dục, ác ý (sân), mù quáng (s1) hoặc kinh sợ. 
Bốn con đường sai trái này phải được suy xét, đặc biệt là 
trong vấn đề phân chia đồ khất thực và tài sản cộng đồng 
(sanghika). Các tu sĩ liêm sỉ phải nên trong sạch, vô 
nhiễm khỏi bốn lõi hay bốn khuyết điểm này như được 
giải thích trong các tài liệu Sớ Giải. Tuy nhiên, chúng ta 
nên lưu ý rằng thiên vị, thành kiến, đút lót, và tham nhũng 
chỉ liên quan đến những phạm tội mà thôi. Các Luật sư 
nói rằng bốn lõi hay bốn khuyết điểm này chỉ sanh lên khi 
một người phá vỡ một điều luật trước, rồi đi theo đường 
sai trái do thiên hướng. 
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Tuy nhiên, việc sanh khởi của tội này rất là vi tế và 
mập mờ. Trong những trường hợp đòi hỏi quyết định có 
tội hoặc là vô tội, cả hai bên đều cố gắng hết sức để thắng 
ca kiện tụng với những trích dẫn từ Luật (Vinaua), Kinh 
(Sufta) và Thắng Pháp (Abhidhamma). Tuy nhiên, 
chuyện thường xảy ra là một bên, tuy biết rằng bên kia là 
đúng, vẫn không thừa nhận điều đó mà vẫn cố gắng tranh 
cãi để thiết lập lõi của bên đó. Hành vi không may mắn 
này sanh lên do ngã mạn và chấp thủ. Một bên, do thiếu 
tính khiêm nhường, tuyên bố rằng quan điểm của mình 
là đúng theo Pháp, mặc đầu điều này không được chứng 
nhận. Tương tự, bên còn lại, do ngã mạn, tranh cãi rằng 
một điều vi phạm nào đó thật ra là không vi phạm. Hoặc 
hành động không phạm tội lại bị cho là phạm tội. Bằng 
những việc tranh cãi qua lại như vậy, cả hai bên đều phạm 
vào tội nói dối. Đây là sự vi phạm đi đường sai trái. Lỗi 
này thường sanh lên khi một người trích dẫn Luật 
(Vinaua), Kinh (Sutfa) và Thắng Pháp (Abhidhamma) 
với mục đích tranh cãi, biện hộ cho mình, bất chấp sự 
thật. Cho nên, nói lời sai trái được phân loại là một hướng 
đi sai trái. Sự giải thích này có liên quan đến câu văn 
“agaigamandafica gacchat†” — đi theo con đường sai trái, 
tức là yếu tố thứ ba được nhắc đến ở trên. 

Trong việc phân loại liêm sỉ và vô liêm sỉ, có hai 
nhóm tu sĩ cần lưu ý. Đối với những vị thiếu kiến thức về 
Luật (Vinaua), họ chỉ trì giữ một vài giới điều. Cho nên, 
những vị này rất ít có cơ hội trở thành vô liêm sỉ. Đối với 
những vị hiểu biết, thông suốt về Luật (Vinaua), họ đạt 
được địa vị cao trọng hoặc sự chu đáo, cẩn trọng trong 
giới hạnh. Tuy nhiên, nếu những vị đó không hành trì giới 
luật, thì cơ hội trở thành vô liêm sỉ là rất cao. Nếu một tu 
sĩ được giáo dưỡng tốt đẹp trong Giới Luật (Vinaua) có 
nhiều tín đồ và thu nhận được nhiều tài lộc, vị đó có thể 
gây ra hư hại lớn và nhiều cho Giáo Pháp của Đức Phật, 
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không giống như một vị tu sĩ dốt nát. VỊ tu sĩ được giáo 
dục tốt này giống như một kẻ cướp có trang bị vũ khí đi 
vào một ngôi nhà có nhiều của quý và trộm cướp những 
của quý đó. 

Đến đây đã kết thúc phần miêu tả một cách ngắn 
gọn về các đặc điểm của những tu sĩ liêm sĩ và tu sĩ vô liêm 
SỈ. 

Những Đặc Điểm Của VỊ Tu Sĩ Không Có Giới 
Hạnh 

Thuật ngữ “không có giới hạnh (dussila) có nghĩa là 
một tu sĩ đồi bại, người đã vi phạm một trong bốn pháp 
Bất Cộng Trụ (pardjika). Học giới Du†thadosa 
Sikkhapada nói rằng: Nếu tu sĩ A, đang tức giận và muốn 
làm cho tu sĩ B xả y, vu khống vị B phạm tội Bất Cộng Trụ, 
thì vị A phạm tội Tăng Tàn. VỊ đó phạm một tội nghiêm 
trọng (Sanghadisesa — Tăng Tàn) do bởi những cáo buộc 
vị tu sĩ đồi bại người đã vi phạm tội Bất Cộng Trụ. Nếu tu 
sĩ A, không phải với mục đích tẩn xuất vị tu sĩ đồi bại B, 
chỉ cáo buộc hoặc sỉ nhục vị tu sĩ B để cho thanh danh và 
quyền lực của vị B bị giảm thiểu hoặc mất đi, thì vị A phạm 
tội Ưng Đối Trị (paciftiua aparfi). Thậm chí nếu vị A sỉ 
nhục hoặc nói xấu vị tu sĩ đồi bại B, thì vị A phạm tội Ưng 
Đối Trị (pacittiua). 

Kết Tội Bất Cộng Trụ 

Sau đây là những câu nói kết tội một vị tu sĩ đồi bại 
rằng vị đó đã phạm tội Bất Cộng Trụ: 

1. Ông đã vi phạm tội Bất Cộng Trụ. 

2. Ông không sở hữu một chút giới hạnh nào. 

3. Ông hoàn toàn không phải là một tu sĩ. 


4. Ông không phải là con trai của dòng tộc Thích ca 
(Sakua). 
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Những câu nói này là những câu kết tội được trình 
bày trong Sớ Giải. 

Thuật ngữ vô liêm sỉ' (ala77) bao gồm vị tu sĩ phạm 
tội Bất Cộng Trụ. Tuy nhiên, các kinh sách nói rằng một 
vị vô liêm sỉ vi phạm những tội nhỏ (dukkata: Tác Ác). 
Như vậy, thuật ngữ “vô liêm sỉ” bao hàm luôn cả những tội 
lớn và nhỏ. Do đó, nếu một tu sĩ nói xấu hay sỉ nhục một 
vị khác là “vô liêm sỉ, thì vị đó tránh được tội nghiêm 
trọng Tăng Tàn (Sanghadisesa). Như Chánh Văn và các 
Sớ Giải của Tạng Luật (Vinaya) trình bày các ví dụ, chỉ 
những tu sĩ đã phạm tội Bất Cộng Trụ mới nên được phân 
loại là “đồi bạt (duss1Ta). 


Những tu sĩ không phạm tội Bất Cộng Trụ, nhưng 
thỉnh thoảng phạm những giới điều khác thì không phải 
là những tu sĩ đồi bại, mặc đầu họ là vô liêm sỉ nếu các yếu 
tố xác định có mặt đầy đủ. Ngoại trừ các tội Bất Cộng Trụ, 
những vi phạm khác không dẫn đến tình trạng “đồi bại 
(dusstla); cho nên, vị tu sĩ “vô liêm sỉ và vị tu sĩ “đồi bạ là 
rõ ràng khá khác nhau. Các phân biệt thì đã được trình 
bày và giải thích. 

Trong Sớ Giải Luật Tạng, thuật ngữ “durnmanku” 
(khó dạy, xấu xa) được dùng trong nhóm từ 
“Dummnankunam puggalanam nggahqud”, có nghĩa là 
“cho việc đối trị những người xấu xa, khó dạy”. Như vậy, 
một tu sĩ vô liêm sỉ cũng có thể được gọi là người khó dạy, 
xấu xa. Trong số những tu sĩ vô liêm sỉ, hai loại rõ rệt cần 
được định nghĩa: đồi bại và vô liêm sỉ (dussila alqÿ1), và 
vô liêm sỉ thông thường (samafñia alq). 


VỊ tu sĩ phạm tội Bất Cộng Trụ phải được phân loại 
là đồi bại và vô liêm sỉ. VỊ tu sĩ phạm những tội khác thì 
được phân loại là vô liêm sỉ thông thường, được gọi là khó 
dạy và xấu xa. Như vậy, vị phạm tội Bất Cộng Trụ thì 
đương nhiên là đồi bại, không chỉ là vô liêm sỉ. 
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Thuật ngữ 'dumnmmnanku' (khó dạy, xấu xa) được giải 
thích theo hai cách trong Vimafi Tika, một Phụ Sớ Giải 
của Tạng Luật (Vinaua). Trong đó giải thích rằng, sau khi 
phạm tội Bất Cộng Trụ, vị tu sĩ trở thành người hoàn toàn 
xấu — tức là hoàn toàn không còn giới hạnh gì cả. Nếu vị 
tu sĩ chỉ vi phạm những điều luật khác, thì vị đó vẫn còn 
một phần tốt. Nhãn hiệu “đồi bại hoàn toàn” không thể 
gán cho vị đó được. VỊ đó chỉ đồi bại ở một mức độ nào 
đó. Cho nên, vị đó là một phần đồi bại và một phần không 
đồi bại. Thậm chí những tu sĩ phạm những điều luật nhỏ 
như nói dối cũng bị rơi vào thể loại đồi bại (duss11a). 


Theo Phụ Sớ Giải này, rõ ràng rằng một tu sĩ có thể 
dễ dàng trở thành đồi bại hơn là trở thành vô liêm sỉ. Cho 
nên, giải thích này không hợp lý. Giải thích này mâu 
thuẫn với những lời dạy trong các đại Sớ Giải và những 
Phụ Sớ Giải nổi tiếng, vốn đồng loạt tuyên bố rằng một tu 
sĩ đồi bại thì không có giới hạnh — “dussilassgafi nisstlassa 
dusstloti” (chú giải về từ “missila?. Tất cả các đại Sớ Giải 
của Tạng Luật (Vinaua) khi chú thích các từ “asamano 
asakyaputiuo trong giới điều Dufthudosa 
Sanghadisesa đều đồng ý rằng một vị tu sĩ đồi bại thì 
hoàn toàn không có giới hạnh. Như vậy, những điều trình 
bày này của Vimarfi Ttika đi ngược với tỉnh thần của những 
đại Sớ Giải và Phụ Sớ Giải. Cho nên, không có gì ngạc 
nhiên khi những giáo thọ sư xuất chúng về Luật (Vinaya) 
bác bỏ sự giải thích này của Vữnari †1ka. 

Thuật ngữ “dusstla puggdla' (một người đồi bại) có 
nghĩa là một tu sĩ đã vi phạm tội Bất Cộng Trụ (Para/ika) 
và do đó không còn giới hạnh gì cả — một vị tu sĩ bại trận. 
Nếu vị tu sĩ bại trận này không thú tội của mình mà vẫn 
giao kết với những tu sĩ đích thực, vẫn nhận vật thực và 
các nhu yếu phẩm khác, thì vị đó hiển nhiên và tự động 
được phân loại là đồi bại. Nếu vị đó thú tội, thì vị đó lập 
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tức thoát khỏi hạng phân loại đồi bại, và cũng không còn 
là một tu sĩ nữa. 
Tình Trạng Pháp Lý Của Những Tu Sĩ Đôi Bại 

Một tu sĩ đồi bại, tại lúc thú tội, sẽ gỡ bỏ đi được 
nhãn hiệu “đồi bại bằng cách xả bỏ đi thân phận tu sĩ. Tuy 
nhiên, một tu sĩ đồi bại có thể từ chối không thú tội và tiếp 
tục sống như một tu sĩ. Vậy vị đó có vẫn là một tu sĩ 
không? VỊ tu sĩ đồi bại này có vẫn còn là một tu sĩ trước 
thời điểm thú tội không? Câu trả lời là vị đó vẫn giữ phẩm 
mạo tu sĩ, nhưng với nhãn hiệu “đồi bạt. Vị đó vẫn là một 
tu sĩ, nhưng chỉ qua vẻ bên ngoài. 

Câu trả lời này là đúng. Các bằng chứng có thể được 
tìm thấy trong Tạng Luật (Vinaua Pi†aka). Trong các điều 
luật về Tăng Tàn (Sanghadisesa), một tu sĩ đồi bại có thể 
tuyên bố rằng mình vẫn là một tu sĩ, mặc đầu vị đó đã vi 
phạm giới Bất Cộng Trụ. Nếu vị đó không thú tội, vị đó 
vẫn sở hữu “pafrñña, tức là vị đó vẫn giữ ý tưởng “Tôi là 
một tu sĩ.” Nếu một tu sĩ khác không thấy, không nghe 
hoặc không nghi ngờ, buộc tội vị này là phạm tội Bất Cộng 
Trụ, thì vị tu sĩ buộc tội đó lại bị phạm tội Tăng Tàn 
(Sanghadisesa) giống như là đang kết tội một vị tu sĩ liêm 
sỉ. Nếu một tu sĩ thực hiện việc buộc tội tương tự đối với 
một vị sa-di đồi bại, thì vị tu sĩ lại bị phạm tội Tác Ác. Đây 
là bằng chứng thứ nhất cho sự đúng đắn của câu trả lời 
này. 

Nếu một tu sĩ ngủ dưới cùng một mái nhà với một 
sa-di hoặc một nam cư sĩ hơn ba đêm, thì vị đó phạm tội 
Ưng Đối Trị (pacitriya). Tuy nhiên, nếu vị đó sống cùng 
nơi cư trú với một tu sĩ bại trận, thì không có phạm tội gì 
cả giống như là sống cùng với một tu sĩ đích thực. Lý do 
là vì điện mạo tu sĩ vẫn còn hiện diện trong vị tu sĩ đồi bại 
đó. Đây là bằng chứng thứ hai cho sự đúng đắn của câu 
trả lời đó. 
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Nếu một tu sĩ sỉ nhục một sa-di hoặc một cư sĩ, vị đó 
vi phạm tội Tác Ác. Nếu một tu sĩ sỉ nhục một vị tu sĩ bại 
trận, tức là người chưa thú tội, thì vị tu sĩ thực hiện việc sỉ 
nhục phạm tội Ưng Đối Trị (pãcittiua). Trong trường hợp 
này, sỉ nhục một vị tu sĩ bại trận thì tương đương với sỉ 
nhục một vị tu sĩ đích thực. Đây là một bằng chứng khác 
nữa minh họa tính xác đáng về tình trạng là tu sĩ của vị tu 
sĩ đồi bại. 

Một vị sa-di cũng như một nam cư sĩ không thể đại 
diện một vị tu sĩ truyền gửi sự trong sạch của mình đến 
Tăng chúng (chanda-parisuddh)!', nhưng một vị tu sĩ bại 
trận lại làm được việc này vì phẩm mạo tu sĩ bên ngoài 
vẫn còn hiện hữu. Đây lại là một dẫn chứng khác nữa. 


Như vậy, điều rất rõ ràng là mặc dầu vị đó không 
phải là một tu sĩ đích thực, nhưng phẩm mạo bên ngoài 
(nga) hoặc ý tưởng (pafiñña) vẫn còn tồn tại do năng 
lực của Luật (Vinaua). Mặc đầu một tu sĩ đồi bại, bị bại 
trận (vì) đã phạm một trong những tội nặng nề nhất, 
nhưng nếu vị đó vẫn tuyên bố rằng mình là một tu sĩ, thì 
địa vị hoặc thân thế của vị đó vẫn cứ như là một vị tu sĩ 
chính trực. Làm sao việc này lại có thể như vậy? VỊ tu sĩ 
này đã nhận được năng lực và mệnh lệnh của Luật 
(Vinaya) của Đức Phật khi vị đó thỉnh cầu và nhận được 
những bộ y từ vị thầy tế độ vào lúc xuất gia. Chính điều 
này là một quyền lực về Luật (Vinaua) của Đức Phật. Hơn 
nữa, vị đó đã trải qua năm thủ tục của Luật (Vinaua), 
chẳng hạn như tuyên ngôn (ñaøffmi) do Tăng chúng 
(Sangha) theo những điều luật được Đức Phật chế định. 
Cho nên, mặc dầu phá vỡ điều luật nặng nề nhất, vị đó 
vẫn giữ được diện mạo bên ngoài của tu sĩ do bởi hai đặc 


; Nếu một vị tu sĩ bị bệnh quá nặng đến mức không thể tham dự lễ 
Uposatha, vị đó phải thông qua một tu sĩ khác gửi đến Tăng chúng 
lời tuyên bố trong sạch cũng như sự chấp thuận của mình. 
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trưng vị đó đã nhận được từ các thủ tục theo Luật 
(Vinaua), và hai đặc trưng này duy trì năng lực của chúng 
cho đến khi vị đó tự thú (tội của mình). 


Điều này khá bất ngờ, nhưng lại đúng. Khi một nam 
cư sĩ xin thỉnh và nhận được y từ vị thầy tế độ đúng theo 
các điều luật (Vinaua), vị đó ngay lập tức vượt qua địa vị 
thấp kém của một nam cư sĩ. Khi thọ Tam Quy và nhận y 
theo cách được miêu tả trong Luật (Vinaya), vị đó ngay 
lập tức trở thành một sa-di. Đây là do năng lực của mệnh 
lệnh của Đức Phật. Chỉ đơn giản việc thỉnh cầu và nhận y 
đã nâng vị đó lên một địa vị cao hơn một cư sĩ, thậm chí 
nếu vị đó không thọ Tam Quy đúng cách (tức là thọ Tam 
Quy không thành công) do lõi thiếu vắng thầy tế độ thích 
hợp. Nếu vị đó duy trì phẩm mạo này, vị đó đáng tôn 
trọng hơn một cư sĩ vì do bởi thủ tục hay tiến trình này, 
vị đó đạt được những đặc trưng và địa vị của một người 
xuất gia. 


Đối với xuất gia tỳ-khưu (bhikkhu), tụng đọc bốn 
kammmauaca (tuyên ngôn)! là bắt buộc để đạt được phẩm 
mạo tỳ-khưu (bhikkhu) trọn vẹn. Tuy nhiên, chỉ tụng đọc 
một (kammauaca) tuyên ngôn là đủ để nâng đối tượng 
lên địa vị của một sa-di. VỊ đó bây giờ, do bởi năng lực của 
tiến trình thủ tục và buổi lễ theo Luật (Vinaya), đạt được 
địa vị của một vị xuất gia. Cứ mỗi lần tụng đọc 
kammauaca (tuyên ngôn) được hoàn thành cho đến lần 
thứ tư, địa vị xuất gia của vị đó lại được củng cố. Nếu các 
vị giáo thọ sư, vì những lý do nào đó không thể tránh 
được, dừng buổi lễ xuất gia sau khi tụng đọc xong lần thứ 
ba, thì vị đó bấy giờ có địa vị cao hơn một vị sa-di mặc dầu 
chưa hoàn thành việc xuất gia tỳ-khưu (bhikkhu). VỊ đó 
bấy giờ nhận được những đặc trưng hoặc vinh dự của một 
đời sống xuất gia vốn được Đức Phật ngợi khen. Nếu lần 


! Sau ba tuyên bố là một kiến nghị. 
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tụng đọc thứ tư được hoàn thành, vị đó được nâng cấp lên 
phẩm mạo của một vị xuất gia, là một vị tỳ-khưu trọn vẹn 
trong hàng ngũ Tăng chúng (Sangha). 


Nếu một vị sa-di vi phạm một trong mười giới điều 
dành cho sa-di, thì vị đó phá hủy đi cả hai: duy trì Tam 
Quy và địa vị của một sa-di. Tuy nhiên, trong khi vẫn còn 
khoát trên mình những tấm y, vị đó không thể được phân 
loại là một cư sĩ. VỊ đó vẫn duy trì cương vị là một sa-di. 
Chỉ khi nào vị đó từ bỏ tấm y, vị đó mới được ghi nhận là 
một cư sĩ. 

Phạm giới Bất Cộng Trụ phá hủy vị tu sĩ, làm cho vị 
đó không còn là một tu sĩ đích thực, nhưng không làm cho 
vị đó rơi xuống địa vị của một sa-di hay một cư sĩ. Địa vị 
tỳ-khưu vẫn còn nếu vị đó vẫn giữ diện mạo của vị tỳ- 
khưu. Một khi vị đó xả bỏ diện mạo đó, thì vị đó được ghi 
nhận là trở thành một cư sĩ. Tất cả những dấu vết của một 
vị tu sĩ nay đã mất, thậm chí hình ảnh khoát y bên ngoài. 


Một ví dụ được trình bày ở đây. Nếu một vị tu sĩ liêm 
sỉ xả bỏ những nghĩa vụ, bổn phận của Luật (Vinaya) 
trước mặt Tăng chúng (Sangha) một cách hợp lý, thì vị 
đó trở thành một cư sĩ trở lại. Tương tự, một tu sĩ bại trận 
từ bỏ địa vị tỳ-khưu bằng việc xả bỏ y và từ đó trở thành 
một cư sĩ theo đúng nghĩa. Do năng lực của mệnh lệnh 
của Đức Phật, vị tu sĩ bại trận này vẫn duy trì địa vị tỳ- 
khưu của mình nếu vị đó vẫn giữ những diện mạo bên 
ngoài của một tu sĩ. Tuy nhiên, vị đó lại là một vị tu sĩ bại 
trận, đồi bại vì lỗi vi phạm nghiêm trọng của mình. Khi vị 
đó thú tội và xả bỏ diện mạo (của một tu sĩ) bên ngoài, thì 
vị đó trở thành một cư sĩ. Khi đã là cư sĩ, vị đó thoát được 
tội là một tu sĩ vô đạo đức, đồi bại. Điểm chính yếu ở đây 
là nếu vị đó không xả bỏ y, thì thậm chí nếu vị đó có thú 
nhận tội, chúng ta vẫn chưa thể định loại vị đó là một cư 
sĩ được. 
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Theo Luật (Vinaua), nếu một tu sĩ sỉ nhục một vị tu 
sĩ bại trận mà không có nguyên cớ chính đáng, thì điều 
này giống như sỉ nhục một tu sĩ liêm sỉ. Tội của vị tu sĩ 
thực hiện việc sỉ nhục thì giống y như khi sỉ nhục một vị 
tu sĩ liêm sỉ, tức là vị đó vi phạm tội Tăng Tàn 
(Sanghadisesa). Khi hiểu được điểm vi tế này, chúng ta 
thấy rõ rằng phi báng một vi tu sĩ bại trận còn tệ hại hơn 
là phi báng một vị cư sĩ chân chính, liêm sỉ. Đó là vì người 
bị phỉ báng, bị sỉ nhục ở đây vẫn tuyên bố rằng mình là 
một tu sĩ. Duy trì diện mạo bên ngoài của một tu sĩ đã bảo 
vệ vị đó dưới năng lực của kammnauaca (tuyên ngôn lúc 
thọ giới Tỳ-khưu); cho nên, vị đó cũng vẫn đang được bảo 
vệ dưới năng lực của Tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng). 
Không phải là vì những hành vi sai trái nghiêm trọng của 
vị đó, mà là vì năng lực của tuyên ngôn (kammnauaca) lúc 
vị đó thọ giới, dưới sự ảnh hưởng cao thượng của Tam 
Bảo. Việc vị đó chấp nhận tuyên ngôn đó và giữ tấm y bên 
mình đã ban cho vị đó những sự nương nhờ đầy quyền 
năng này. Vị đó giữ được một địa vị nhất định nào đó. 


Tuy nhiên, những sự nương nhờ đầy quyền năng này 
không thể cứu vớt vị đó khỏi những hành động (kamma) 
tội lỗi và những kết quả khổ đau. Bằng việc vi phạm tội 
Bất Cộng Trụ và rồi tuyên bố một cách đầy ô nhục rằng 
mình vẫn là một tu sĩ, vị đó thu nhặt nghiệp (kammma) ắc 
hằng ngày. Nói một cách khác, nghiệp (kamma) ác của vị 
đó càng tăng trưởng nếu vị đó tiếp tục nương trú dưới 
những quyền lực cao thượng này. Hơn nữa, những ai sỉ 
nhục một vị tu sĩ đồi bại thì chính mình sẽ tích lũy những 
hậu quả xấu nghiêm trọng do bởi tình huống oái oăm này. 
Những ai hiểu được giá trị quyền năng của Luật (Vinaua), 
tôn trọng vị tu sĩ đồi bại, bại trận thì lại đạt được phước 
lộc cao thượng. Ba yếu tố này cần phải được ghi nhận một 
cách thận trọng. 
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Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Hai Và Thứ Ba 
Chúng Ta Có Nên Tránh Xa Những Tu Sĩ Vô 
Liêm Sỉ Và Những Tu Sĩ Đôi Bại Không? 

Câu hỏi thứ hai và thứ ba sẽ được trả lời cùng nhau 
vì chúng có liên quan với nhau. Chúng ta hãy nhắc lại hai 
câu hỏi này: 

2. Đối với những người biết rõ sự thật về những tu 
sĩ không có tàm và úy (tu sĩ vô liêm sỉ) cũng như những tu 
sĩ không có giới hạnh (tu sĩ đồi bại), họ có nên tránh xa, 
không quan hệ cũng như không tôn kính những tu sĩ đó 
không? Điều này có đúng với câu kệ trong Hạnh Phúc 
Kinh (Mangala Sutta), vốn khuyên chúng ta nên không 
thân cận với kẻ ngu (aseuana ca balanam), không? Một 
cư sĩ thể hiện sự không quan tâm bằng cách phớt lờ đi 
những tu sĩ xấu xa như vậy, thì có phải đang hành theo lời 
giáo huấn của Mangala Dhamma (Pháp Hạnh Phúc) 
không? Chúng tôi ước mong được biết các dẫn chứng và 
ví dụ trong Kinh Điển về những quả xấu hoặc tốt từ hành 
động này. 

3. Đối với những người biết rõ sự thật về những tu sĩ 
không có tàm và úy cũng như những tu sĩ không có giới 
hạnh, họ có nên tiếp tục cung kính và dâng cúng các món 
vật dụng nhu yếu không? Họ có phải đang hành theo 
Mangala Dhamma (Pháp Hạnh Phúc), vốn khuyên 
chúng ta nên gần gũi bậc trí (panditanañca seuana), 
không? Hành vi này có phải đúng với lời khuyên được 
trình bày trong Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) hay 
không? Xin ngài hãy cung cấp dẫn chứng và những trường 
hợp cụ thể về quả xấu hoặc tốt từ hành động này. 

Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta phải hiểu bản 
chất và các đặc tính của những tu sĩ vô liêm sỉ và những 
tu sĩ đồi bại. Bài kinh nổi tiếng Hạnh Phúc Kinh 
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(Mangdla Sufta) nhấn mạnh bản chất của người ngu và 
kẻ trí. Trong lời khuyên dạy chúng ta chỉ nên thân cận với 
người trí, bản chất của người tốt và người xấu được nhấn 
mạnh. Ơ đây, Đức Phật đã dạy bản chất của người ngoan 
đạo/hiếu thảo/lễ độ và người không ngoan đạo/bất 
hiếu/bất kính. Trong vấn đề tế nhị và hơi mập mờ này, 
chúng ta phải phân biệt rõ để biết nền tảng của từng loại 
khác nhau. 

1. Có giới hạnh (susila) và không có giới hạnh 
(dusstla)!, 

2. Sáng suốt, có trí tuệ (pandgira) và ngu đốt (bala), 

3. Một người tốt (sappurisa) và một người xấu 
(asaDDpur1sa). 

Như vậy, có ba cặp người theo bản chất và đặc tính 
của họ. 

Trong Túc Sanh Truyện Sarabhanga (Cattahsa 
Nipara)°, Bồ tát đã phân biệt ba loại người này. Vua trời 
Đế-thích (Sakka) đã hỏi chỉ tiết về bản chất của mỗi đặc 
tính cá nhân như sau: 

1. Ai được gọi là có giới hạnh (silauantamn) bởi các 
bậc trí? 

2. AI được gọi là có trí tuệ (paññauantam) bởi các 
bậc trí? 

3. Ai được gọi là người tốt (sappurisam) bởi các bậc 
trí? 


1 Trong ngữ cảnh này, “không có giới hạnh cũng có nghĩa là “vô liêm 
sỉ vì nó đối nghịch với “có giới hạnh”. So sánh với định nghĩa của Bồ- 
tát về từ “có giới hạnh” (silavantam) ở trên. 

2 ND: Độc giả có thể xem Chuyện Tiền Thân Đức Phật, 522. Chuyện 
Đại Nhân Thiện Xạ Sarabhanga (Tiền thân Sarabhanga). 
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4. Ai sẽ không bao giờ mất đi thanh danh/danh dự 
và sự tôn trọng? 

Đây là những câu trả lời của Bồ-tát cho vua trời Đế- 
thích (Sakka): 

1. Người điều khiển/làm chủ được các giác quan của 
mình, tránh bất kỳ tội lỗi nào về thân, ngữ và ý, không nói 
dối cho dầu trong tình huống nguy hại đến sanh mạng, 
thì được các bậc trí gọi là người có giới hạnh. 

2. Người sở hữu trí tuệ siêu việt, có thể trả lời những 
câu hỏi triết lý với trí tuệ bẩm sinh của mình, không ích 
kỷ/thiên vị về bản thân cũng như đối với người khác, 
không dùng từ ngữ sỉ nhục, lắng mạ và hành động cộc căn, 
thô lỗ hãm hại chính mình và người khác, chỉ làm việc 
hướng đến phúc lợi cho nhân loại, thì được các bậc trí gọi 
là người có trí tuệ. 

3. Người biết ơn, có tâm trí vững mạnh, sở hữu các 
đặc tính của một người bạn tốt, tôn trọng những người 
xứng đáng, và siêng năng, cần mãn hoàn thành các nghĩa 
vụ của một người bạn tốt, thì được các bậc trí gọi là người 
tốt. 


4. Người sở hữu giới hạnh, trí tuệ và sự ngoan 
đạo/tính hiếu thảo, đạt được sự tín nhiệm, có tính khiêm 
tốn, chia sẻ tài sản một cách không ích kỷ đến người khác, 
hiểu được ngôn từ của các bậc xuất gia, giúp đỡ người 
khác dựa trên những quy tắc chính trực, thực hành sự 
chân thật và biểu hiện sự văn minh, sẽ không bao giờ mất 
đi thanh danh/danh dự và sự tôn trọng. 


Chúng ta có thể thâu gọn những phân loại được 
trình bày ở trên dựa trên nền tảng của việc tránh xa những 
hành động vô đạo đức. Những người này là những người 
có giới hạnh vì họ sở hữu những đặc tính của một người 
có giới hạnh. 
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Đối với bản chất và đặc tính của một người có trí, 
chúng ta phải xem xét ba yếu tố: 

1. Khả năng trả lời những câu hỏi thâm sâu một cách 
có hiệu quả và trực tiếp. 

2. Tránh những sai trái về thân và ngữ, đặc biệt là 
những ngôn từ thô thiển, khó nghe làm hại phúc lợi cho 
chính mình và người khác. 

3. Bất kỳ khi nào có cơ hội phát sanh, đều thực hiện 
các công việc mang lại phúc lợi cho mình và cho người. 

Đối với bản chất và đặc tính của một người tốt, 
chúng ta phải xem xét bốn yếu tố: 

1. Khả năng biết, ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn đến 
những người khác. 

2. Sở hữu những phẩm chất của một người bạn tốt. 

3. Khả năng giao kết với bậc trí. 

4. Sẵn lòng giúp đỡ người nghèo và người cần sự 
giúp đỡ, với kỹ năng cần thiết thực hiện những nghĩa vụ 
thích ứng một cách đầy nhiệt tâm. 

Đối với bản chất và đặc tính của một người ngoan 
đạo/hiếu thảo/lễ độ và đáng được tôn kính, chúng ta phải 
ghi nhận những yếu tố trên, và thêm niềm tin và tính 
khiêm nhượng. 


Rồi vua trời Đế-thích (Sakka) hỏi thêm: “Trong số 
giới hạnh, danh dự/thanh danh, lòng tốt và trí tuệ, cái gì 
là tốt nhất?” Bồ-tát trả lời: “Các hiền nhân tuyên bố rằng, 
giống như trên bầu trời đầy sao, mặt trăng là sáng nhất, 
trong số giới hạnh, danh dự/thanh danh, lòng tốt và trí 
tuệ, trí tuệ là kẻ lãnh đạo và tốt hơn tất cả, vì tất cả giới 
hạnh tốt đẹp, danh dự và lòng tốt đều phải theo sự chỉ đạo 
của nó.” Nói một cách khác, tất cả phải đi theo sự lãnh đạo 
của một người trí. 
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Trong câu chuyện, còn có những câu hỏi và câu trả 
lời khác liên quan đến việc làm sao đạt được trí tuệ, và 
vân vân, nhưng chúng ta không bàn thảo đến vì chúng 
không có liên quan đến vấn đề đang được đề cập đến ở 
đây. 

Trong số bốn yếu tố tốt đẹp được đề cập đến ở trên, 
ba yếu tố đầu tiên là những điểm chính cần nhớ trong 
cuộc thảo luận của chúng ta về những loại tu sĩ. Trong số 
ba yếu tố đầu tiên, chúng ta có thể phân loại thêm/ghi 
nhận những người không có giới hạnh là vô liêm sỉ và đồi 
bại, như đã được giải thích ở trước. Một người không có 
lòng tốt cũng có thể dễ dàng tích lũy những đặc tính của 
một người vô liêm sỉ và đồi bại. Thiếu vắng trí tuệ, một 
người sẽ tiếp nhận bản chất và đặc tính của một kẻ ngu. 
Thiếu vắng lễ độ và sự tôn trọng sẽ làm cho một người trở 
thành người xấu, tiếp nhận bản chất và những yếu tố cần 
thiết của một kẻ xấu. Như vậy, có ba cặp người: 

1. Có giới hạnh (susila) và không có giới hạnh 
(dusstla)!, 

2. Sáng suốt, có trí tuệ (pandgifa) và ngu dốt (bala), 

3. Một người tốt (sappurisa) và một người xấu 
(asaDDpur1sa). 

Mỗi loại trong số này có bản chất và đặc tính riêng 
biệt theo sự phân loại khác. 

Trong số sáu loại của ba cặp này, chúng ta có thể 
giao kết với một người có giới hạnh (susila). Những al có 
sự quan hệ thân hữu trong việc tôn kính một bậc có giới 
hạnh thì cũng thường có thể trở thành có giới hạnh. Tôn 


1 Trong ngữ cảnh này, “không có giới hạnh cũng có nghĩa là “vô liêm 
sỉ vì nó đối nghịch với “có giới hạnh”. So sánh với định nghĩa của Bồ- 
tát về từ “có giới hạnh” (silavantam) ở trên. 
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trọng hoặc kính lễ một người không có giới hạnh hoặc 
một người xấu có thể làm cho một người trở thành không 
có giới hạnh hoặc xấu. Những ai tôn trọng và kính lễ bậc 
trí cũng thường có thể trở thành có trí. Thân cận với một 
người xấu làm cho mình trở thành xấu. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta kết bạn với một người tốt và lễ độ, chúng ta 
thường trở thành người tốt. Dĩ nhiên, người tốt nhất để 
giao kết và tôn trọng là người sở hữu cả ba đức hạnh: có 
giới hạnh, có trí tuệ và có lòng tốt. 


Nếu chúng ta tôn trọng và kính lễ một người có giới 
hạnh, nhưng ngu dốt và xấu xa, thì chúng ta đần đần cũng 
trở thành giống như vậy. Tuy nhiên, sự hiện hữu của giới 
hạnh là tốt, cho nên, chúng ta phải tán dương người đó về 
khía cạnh đó trong khi chúng ta phải nên chỉ trích sự ngu 
dốt và tính xấu xa. 


Một tu sĩ có giới hạnh, nhưng ngu dốt và xấu xa là 
người như thế nào? Một vài tu sĩ cố gắng hết sức giữ giới 
và hành theo giáo huấn dành cho các tu sĩ. Vì họ còn là 
phàm, cho nên, đôi lúc họ có vi phạm một vài giới điều, 
nhưng họ thanh lọc những vi phạm đó ngay lập tức. Do 
đó, họ được xếp loại là những vị tu sĩ có giới hạnh. Tuy 
nhiên, vì họ không nghiên cứu học hỏi Pháp (Dhamma) 
và Thắng Pháp (Abhidhamma), họ là đốt nát, cho nên, họ 
bị xếp loại là ngu dốt. Hơn nữa, nếu họ không ghi nhận 
và cảm niệm những lợi ích nhận được từ người khác, thì 
họ là những tu sĩ xấu xa theo nghĩa chuyên môn. Như vậy, 
họ là những người thô lõ và thiếu văn hóa. 

Bây giờ, tôi (ND: ngài Ledi Sayadaw) sẽ giải thích 
chỉ tiết về bản chất của một người xấu. Đặc điểm này được 
thể hiện ra ở tính không biết tri ân. VỊ đó đui mù về những 
ích lợi nhận được từ những người khác, và từ chối kính lễ 
và tôn trọng những vị xứng đáng. VỊ đó bẻ gấy những quy 
luật của tình thiện hữu bằng việc thay đổi thái độ của 
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mình nếu bị ai đó chỉ trích. Hơn nữa, một người xấu thất 
bại trong việc tầm cầu sự hiểu biết và trí tuệ, hoặc thất bại 
trong việc kết bạn với người trí. Nếu vị đó thấy bạn của 
mình đang cần sự giúp đỡ, thì giả vờ giống như không 
thấy họ và do đó, không thừa nhận tình cố hữu. Cho nên, 
nếu một trong những yếu tố của người xấu (asappurisa) 
tồn tại, vị đó bị xếp loại là “xấu' do bởi đặc tính đó. Vị đó 
không phải là một tu sĩ tốt. Những điều vừa trình bày giải 
thích bản chất của vị tu sĩ có giới hạnh, nhưng ngu dốt và 
xấu xa. 

Đối với vị tu sĩ có trí tuệ, nhưng vô liêm sỉ và xấu xa, 
những ai tôn trọng và giúp đỡ vị đó sẽ tiếp nhận những 
đặc tính tương tự. Như vậy, chúng ta phải khen ngợi vị cư 
sĩ trở nên tài trí vì thầy của ông ta cũng tài trí. Tuy nhiên, 
vì những khía cạnh vô liêm sỉ và xấu xa hiện hữu, chúng 
ta phải chỉ trích cả hai: vị cư sĩ và vị tu sĩ. Ở đây, từ “có trí 
tuệ hoặc 'tài trí chỉ có nghĩa là được giáo dục tốt trong 
Kính (Sufa), Luật (Vinaua) và Thắng Pháp 
(Abhidhammna). Cho nên, chúng ta gọi vị tu sĩ đó là “tài 
trf mặc dầu thiếu mất hai phẩm chất tốt kia. Tuy nhiên, 
vì vị đó phạm luật (Vinaya) rất thường xuyên và không 
quan tâm chế ngự căn quyền của mình, chúng ta xếp loại 
vị đó là vô liêm sỉ. Vì vị đó không ghi nhận những ích lợi 
nhận được từ những người khác và lại có những đặc tính 
của người xấu, nên chúng ta gọi vị đó là “xấu xa'. Thật vậy, 
vị đó không phải là một vị tu sĩ tốt theo những khía cạnh 
này. Những yếu tố ở trên trình bày các đặc tính của một 
tu sĩ có trí tuệ, nhưng vô liêm sỉ và xấu xa. 


Làm theo cách thức phân loại tu sĩ như thế này, 
chúng ta có thể tìm ra nhiều loại tu sĩ khác nhau dựa trên 
ba cặp đặc tính trên. Chúng ta có thể thấy rằng hầu hết 
các tu sĩ cũng như các cư sĩ đều thuộc những loại trộn lẫn 
— tức là kết hợp giữa những đặc tính tốt và xấu. Tức là tốt 
điểm này nhưng xấu điểm kia. Nếu có thể, thì thân cận, 
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kính lễ và hỗ trợ vị tu sĩ liêm sỉ, tốt và có trí tuệ là tốt nhất. 
Những vị này là những người tốt nhất trên thế gian, là 
những người đem lại phúc lợi nhiều nhất cho tất cả. Các 
vị xứng đáng được tôn trọng và kính lễ ở mọi phương 
diện. 

Tuy nhiên, nếu vị cư sĩ không thể tìm ra loại lý tưởng 
này, thì nên vun bồi tâm nhìn xa và sự trau đồi trong việc 
chọn lựa và giúp đỡ một tu sĩ cụ thể nào đó để tôn trọng, 
kính lễ và dâng cúng. VỊ đó cần những kỹ năng tâm lý 
trong việc giao tiếp và đối xử với những tu sĩ có những đặc 
tính trộn lãn. 

Ví Dụ Ngôi Nhà Tốt 

Một người cần xây một ngôi nhà trong rừng; ông ta 
đi vào rừng để tìm gõ. Sẽ là điều lý tưởng nếu ông ta tìm 
được một cây gỗ mà có thể cung cấp tất cả dàn, cột, sàn, 
và gõ lợp mái từ nó. Nhưng nếu ông ta không thể tìm được 
một cây như vậy, điều đó không có nghĩa là ông ta không 
thể xây ngôi nhà được. Ông ta phải sử dụng bất kỳ loại gỗ 
nào có thể lấy được từ những cây tìm được. Ông ta phải 
xây ngôi nhà bằng mọi cách vì không có nhà sẽ dẫn đến 
mọi khó khăn và trắc trở. Mọi người đều cần có nhà để 
nghỉ ngơi, ngủ và sinh hoạt. Cho nên, một người kiếm vật 
liệu thông minh phải xem xét cẩn thận từng cây gỗ ông ta 
bắt gặp trong rừng. Nếu ông ta tìm thấy những cây có thân 
cao, thì ông ta phải dùng chúng làm cột. Nếu ông ta tìm 
thấy cây gõ thăng nhưng quá ngắn không thể làm cột 
được, thì ông ta phải dùng chúng làm sàn hoặc gõ lợp mái. 
Ông ta phải bỏ qua những cây không thích hợp về chất 
liệu và kích cỡ. Bằng cách chọn lựa những cây gỗ thích 
hợp với kích cỡ đúng đắn, tức là bỏ lại những cây không 
có ích lợi, ông ta có thể xây dựng được một ngôi nhà tốt 
và vững chắc đem lại lợi ích cho mình từ gỗ của nhiều cây 
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khác nhau. Sự suy xét và nhận thức khôn ngoan giúp xây 
dựng một ngôi nhà tốt đẹp và vững chắc. 


Bằng cách chọn lựa những vật liệu thích hợp cho 
mỗi mục đích từ những loại cây khác nhau, một người xây 
dựng được một ngôi nhà xinh đẹp và vững chắc. VỊ đó 
không khác gì với người tìm thấy tất cả vật liệu thích hợp 
từ chỉ một cây gõ vô cùng tốt đẹp. Căn nhà của vị đó không 
hề có một chút nào thấp kém, vì vị đó có được và sống 
trong một ngôi nhà được xây dựng một cách tốt đẹp từ 
những vật liệu tốt. Căn nhà của vị đó bền vững đủ lâu cho 
cả con cháu của vị đó. 

Ví dụ trên là một minh họa thực tiễn cho một đời 
sống tiện nghi. Đi theo phương pháp thông minh này, một 
vị cư sĩ nên chú tâm vào những đặc tính tốt của một vị tu 
sĩ có giới hạnh, nhưng ngu dốt và xấu xa. Vị đó nên tôn 
kính những điểm tốt trong người tu sĩ đó, phớt lờ đi sự 
thiếu vắng những yếu tố cần thiết cho địa vị có trí tuệ và 
tốt đẹp. VỊ đó nên cung kính những đặc điểm có tính giới 
hạnh trong vị tu sĩ như vậy, do đó, đạt được một lương 
tâm trong sạch và nhiều lợi ích. Vị đó không nên thốt ra 
những ngôn từ thô thiển và phỉ báng đối với vị tu sĩ này vì 
những lõi lầm, những khuyết điểm, và những thất bại của 
vị đó. Những chỉ tiết này phải nên được hoàn toàn bỏ qua. 
Chúng ta không nên gom chung tất cả những đặc điểm tốt 
và xấu của một tu sĩ vào trong tâm trí của chúng ta. 

Nếu vị cư sĩ đó chỉ trích và bôi xấu vị tu sĩ này bằng 
cách gom chung tất cả những đặc điểm, thì chính vị đó trở 
thành một người ngu dốt và xấu xa. Vị đó chịu đau khổ do 
sự không tôn trọng và do bởi những ngôn từ thô thiển của 
mình. Hơn nữa, do bởi sự ngu dốt của mình, vị đó lỡ 
không nhận được lợi ích của việc tôn trọng và cung kính 
khía cạnh giới hạnh của vị tu sĩ này. Phương cách/chiều 
hướng khôn khéo của một cư sĩ có tín ngưỡng và thông 
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minh là nương nhờ, dựa vào một tu sĩ thông thái vì trí tuệ 
của vị đó và giao tiếp, thân cận với vị tu sĩ tốt vì sự khiêm 
tốn và tính hòa nhã của vị đó. Do đó, chúng ta nên chú ý, 
ghi nhận những nguyên nhân khác nhau và những kết quả 
khác nhau này, luôn luôn thận trọng khi tiếp cận một tu 
sĩ để đặt bát và bày tỏ sự tôn kính. 


Một cư sĩ giúp đỡ một tu sĩ có giới hạnh, nhưng ngu 
dốt và xấu xa, thì có thể mâu thuẫn hoặc phủ nhận Pháp 
Hạnh Phúc (Mangala Dhamma), vốn khuyên bảo tránh 
xa những kẻ ngu đốt vì khía cạnh ngu dốt. Bằng việc thân 
cận với một tu sĩ ngu đốt, điều này có thể dường như là 
như vậy. Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) chỉ dạy mọi 
người nên tránh xa những người ngu đốt. Vì câu văn “hãy 
thân cận với người có trí tuệ”, chúng ta có thể nghĩ rằng 
điều này mâu thuẫn với lời khuyên là hay đi theo người 
có trí tuệ. Tuy nhiên, do bởi thái độ khôn khéo và sự lựa 
chọn thích đáng của mình, một cư sĩ như vậy không phá 
vỡ hai điều luật tốt này được nhắc đến trong Hạnh Phúc 
Kinh (Mangala Sutita) và trong Túc Sanh Truyện 
(Jataka). Thật ra, vị đó chứng đạt phước lành/phúc lợi 
của việc thân cận/gần gũi với bậc trí do bởi sự suy nghĩ rõ 
ràng và những hành động thích hợp của mình. 

Chúng ta đạt được những lợi ích gì thông qua việc 
tôn kính một vị tu sĩ thuộc thể loại được miêu tả ở trên? 
Nguyên nhân cho việc nhận được những lợi ích là vì theo 
nghĩa tuyệt đối, bản chất cốt lõi của bậc trí là giới hạnh 
trong sạch. Điều này được giải thích trong Thắng Pháp ở 
trong phần những mẫu đề (Marika), trong mối quan hệ 
giữa hai thuật ngữ “các pháp ngu nhân: (bala dhamma) 


1 ND: Chúng tôi sử dụng thuật ngữ này theo bản dịch của ngài Tịnh 
Sự. 
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và “các pháp hiền trí! (pangdita dhamma). Như vậy, chỉ 
một mình giới hạnh không thôi, theo nghĩa tuyệt đối, là 
trí tuệ. Nếu một người chỉ chú tâm vào đặc tính có giới 
hạnh thôi, vị đó ít nhất cũng có được một phần của phúc 
lợi được gọi là “thân cận với bậc trí. Tuy nhiên, nếu vị đó 
chú tâm đến sự ngu dốt và xấu xa của vị tu sĩ, thì vị đó 
không thể đạt được phúc lợi này vì tâm của vị đó trộn lẫn 
đủ các yếu tố, tất cả các chỉ tiết, tốt và xấu. Do bởi điều 
này, vị đó cũng trở nên ngu dốt và xấu xa. 

Đối với những trường hợp còn lại về những tu sĩ với 
ba đặc tính được trộn lẫn, chúng ta hầu như có thể hiểu 
được những kết quả thích hợp, vì tất cả đều tương tự với 
ví dụ trên. 


Một vài tu sĩ có thể thiếu vắng cả ba đặc tính tốt đẹp, 
và được biết đến là vô liêm sỉ, ngu dốt và xấu xa. Không 
một ai nên tôn trọng hoặc kính lễ một tu sĩ như vậy; vì vị 
đó không sở hữu được thậm chí một giới hạnh cần phải 
được làm tròn. Do đó, chúng ta chỉ nên phớt lờ loại tu sĩ 
này và tránh nói những lời phỉ báng. Nếu chúng ta nương 
tựa hoặc tôn trọng loại tu sĩ này, thì chúng ta đang phá vỡ 
đi lời giáo huấn của Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutia), 
vốn khuyên dạy chúng ta không nên giao tiếp, thân cận 
với kẻ ngu. 

Trong mỗi trường hợp, chúng ta nên phân tích và 
phân loại một cách chỉ tiết và thích đáng, vì chúng ta có 
thể tìm thấy nhiều dạng kết hợp của đồi bại và giới hạnh. 
Những cư sĩ đã hỏi về sự phân loại của vô liêm sỉ và đồi 
bại thành những loại như người ngu dốt, người có trí, 
người xấu xa và vân vân. Như vậy, trong câu trả lời này, 


1 ND: Chúng tôi sử dụng thuật ngữ này theo bản dịch của ngài Tịnh 
Sự. 
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tôi đã trình bày một sự phân tích chi tiết và những giải 
thích cần thiết với mục đích làm rõ. 

Nếu chúng ta hiểu được phương pháp phân loại các 
tu sĩ trong câu hỏi thứ nhất, thì chúng ta sẽ có những câu 
giải đáp cho câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba. Những 
điểm thiết yếu và căn bản là như nhau. 

Một lời cảnh báo: Tất cả các cư sĩ nên duy trì một 
thái độ thông minh, hiểu biết. Một cư sĩ ích kỷ với một 
đầu óc chật hẹp sẽ, trước hết, kính lễ một tu sĩ có giới 
hạnh, nhưng khi sự gần gũi quen thuộc phát sanh, thì đủ 
loại dính mắc và chấp thủ sanh lên, do đó, làm giảm thiểu 
đi tư cách/địa vị của vị tu sĩ. Sự thân mật, sự dính mắc và 
sự quen thuộc dẫn đến những hành động thấp hèn vốn 
không thích hợp theo tỉnh thần của giới luật (Vinaya). Do 
đó, sự đồi trụy và giảm thiểu xuất hiện do bởi sự thân mật. 
Một cư sĩ dại khờ có thể hủy diệt một tu sĩ do bởi sự thân 
mật, những thái độ sai trái và những động lực thầm kín. 


Ý nghĩa của Pháp Hạnh Phúc (Mañgala Dhamma) 
là gì? Làm sao chúng ta có được nó? Theo nghĩa tối hậu, 
những thái độ và những hành xử nâng đố/quảng bá 
những yếu tố thiện lành hoặc những phước lợi là những 
Pháp Hạnh Phúc (Mangala Dhammna). Chúng ta có được 
những phúc lợi dựa trên những hành xử tốt đẹp của chính 
mình. Ngược lại, những thái độ và hành vi sai trái là 
những bất hạnh vì chúng làm tăng trưởng những trạng 
thái bất thiện. Chúng ta nên hiểu rằng cả hai là những 
trạng thái vô ngã theo nghĩa và đặc tính tối hậu của chúng. 
Đối với vấn đề một người nên thân cận với vị tu sĩ này 
hoặc vị tu sĩ kia, trong ý nghĩa tối hậu, những yếu tố cá 
nhân đều là vắng mặt. Cốt lõi của hành vi đúng đắn là kết 
hợp với các trạng thái thiện và không kết hợp với những 
trạng thái bất thiện. Đây là yếu tố trọng yếu của vấn đề và 
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là sự chỉ dẫn tuyệt đối đáng tin cậy và đáng nương tựa cho 
những hành xử thích đáng. 


Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì 
(Sevitabbäasevitabba Sutta) 


Trong bài Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì 
(Seuitabbaseuitabba Sutta)', Đức Phật đã tuyên bố vấn 
đề một cách cụ thể và rõ ràng nhất: 

“Này Sariputta, nếu do bởi việc thân cận, gần gũi 
với một người, ngươi phát triển những trạng thái bất 
thiện, làm giảm thiểu đi hoặc phá hủy đi những trạng thái 
thiện, thì ngươi nên tránh xa người đó. Này Sariputia, 
nếu do bởi việc thân cận, gần gũi với một người, ngươi 
phát triển những trạng thái thiện, làm giảm thiểu đi hoặc 
phá hủy đi những trạng thái bất thiện, thì ngươi nên thân 
cận, gần gũi người đó.” 

Điểm thiết yếu là chọn lựa giữa những trạng thái 
thiện và những trạng thái bất thiện một cách khách quan. 


Kinh Hiên Ngu (Balapandita Sutta)? 


Một kẻ được gọi là ngu dốt vì người đó thường xuyên 
suy nghĩ những ý nghĩ xấu xa, nói những ngôn từ xấu xa 
và thực hiện những hành vi xấu xa. Một người được gọi là 
thông thái, hiểu biết vì vị đó thường xuyên suy nghĩ những 
ý nghĩ tốt đẹp, nói những ngôn từ tốt đẹp và thực hiện 
những hành vi tốt đẹp. Như vậy, những người xấu xa 
trong suy nghĩ, lời nói và hành động là những người suy 
đồi và nguy hại. Những người chính trực trong suy nghĩ, 
lời nói và hành động là những người thông thái và có giáo 
dục. 


1 ND: Trung Bộ Kinh, Tập II 
ND: Trung Bộ Kinh, Tập III 
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Ngày nay, nhiều cư sĩ cũng như tu sĩ không hoàn 
thành, không chứng đạt được sự trong sạch hoàn toàn 
trong cả ba lãnh vực giới hạnh. Một vài có giới hạnh trong 
hành động, nhưng không có giới hạnh trong lời nói và suy 
nghĩ. Một vài tuy có giới hạnh trong lời nói, nhưng lại 
không có giới hạnh trong hành động và suy nghĩ. Nhiều 
người có những ý định tốt đẹp, nhưng lại không thể nói 
và hành xử một cách tốt đẹp. Một vài người có kỹ năng 
trong hai lãnh vực, nhưng lại thiếu vắng sự trong sạch 
trong lãnh vực thứ ba. Do đó, chúng ta có thể tìm thấy đủ 
loại người với những sự trộn lẫn khác nhau về những kỹ 
năng về thân, ngữ và ý. 

Hầu hết mọi người sở hữu sự trộn lẫn của tốt và xấu 
trong mỗi một lãnh vực. Trong việc chọn lựa vị thầy hoặc 
tu sĩ để làm người hướng đạo, chúng ta nên kiểm tra xem 
nếu các trạng thái thiện đang được phát triển hoặc đang 
bị thoái hóa. Nói một cách khác, tất cả những người thông 
minh nên kiểm tra tiến độ đạo đức hoặc phẩm hạnh của 
chính mình trong việc tôn trọng hoặc thân cận với những 
người khác. 

Những người vấn đạo đã hỏi về những kết quả tốt 
hay xấu của việc thân cận với hoặc hỗ trợ những vị tu sĩ 
vô liêm sỉ và không có giới hạnh. Họ muốn có bằng chứng 
hoặc những minh họa lịch sử cụ thể cho những kết quả 
tương ứng, tốt hoặc xấu. 

Có một câu nói: “Một vị tu sĩ vô liêm sỉ tạo ra một 
trăm vị vô liêm sỉ thông qua việc thân cận và làm gương.” 
Như vậy, những kết quả xấu của việc thân cận với những 
tu sĩ vô liêm sĩ là quá lớn có thể đo lường. 

Đức Phật cảnh báo chúng ta rằng những ai thân cận, 
thân mật với kẻ vô liêm sỉ sẽ lây nhiễm những đặc tính 
của họ. Đây là hậu quả xấu thứ nhất. Những hậu quả xấu 
tiếp theo là như sau: Nếu một người trở thành vô liêm sỉ 
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trong kiếp sống này, vị đó có khả năng duy trì đặc tính này 
trong hàng ngàn kiếp sống vị lai, vì vị đó đã rời xa đạo 
đức, đức hạnh. Một khi một người đã trở thành xấu xa, vị 
đó cũng sẽ có khuynh hướng là xấu xa trong một chuỗi 
những kiếp sống vị lai. Nếu một người trở thành ngu dốt, 
không có trí tuệ và minh sát trong kiếp sống này, vị đó 
cũng sẽ trở thành một kẻ ngu trong vô số những kiếp sống 
vị lai. Đây là những hậu quả xấu. 


Thấy những hậu quả xấu và tính nghiêm trọng của 
mỗi trường hợp, chúng ta nên tránh thân cận, gần gũi với 
những tu sĩ vô liêm sỉ, xấu xa và ngu dốt. Hơn nữa, những 
vị này, tức là những người thiếu vắng giới hạnh, tính tốt 
đẹp và trí tuệ, không thể mang lại phúc lợi cho những ai 
gặp gỡ họ. Thân cận, gần gũi với họ chỉ luôn mang lại sự 
bất hạnh. Những ai muốn đạt được phúc lợi trong việc 
thân cận và gần gũi với họ trước hết phải nên chuyển đổi 
tâm trí và thái độ của chính mình. Những cư sĩ và những 
người hộ độ nên tập trung chỉ vào phần giới hạnh hoặc 
khía cạnh tốt của những tu sĩ như vậy. Sự cẩn trọng là vô 
cùng cần thiết ở đây. 

Về các dẫn chứng của những hậu quả tốt hoặc xấu, 
chúng ta nên nghiên cứu, tìm hiểu Sớ Giải của 
Suttanipadta (Kinh Tập)!', phần giải thích chỉ tiết của câu 
văn “Aseuana ca balãnam”. Những ví dụ khác nữa chứng 
minh cho điểm này có thể được lượm lặt từ những vị thầy 
và những giáo thọ sư uyên bác. Các pháp sư sẽ thuyết 
giảng về vấn đề này, trình bày những mẩu chuyện từ Tam 
Tạng (Tipr†aka) và các Sớ Giải tương ứng. 


1 ND: Xem Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) 
2 ND: Câu kệ này có nghĩa là: “Không thân cận kẻ ngu”. 
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Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Tư 
Chúng Ta Có Nên Tôn Kính Những Tu Sĩ Vô 
Liêm Sỉ Và Những Tu Sĩ Đôi Bại Không? 

“Nếu một người dâng cúng bốn món nhu yếu phẩm 
như vật thực, vân vân đến vị tu sĩ, tuy biết rằng vị đó là 
không có tàm và úy hoặc là không có giới hạnh, thì việc 
làm này có được xem là làm đúng theo Mĩangala 
Dhammna (Pháp Hạnh Phúc), tức là khuyên chúng ta nên 
tôn kính những bậc đáng tôn kính (pửja ca 
pu7aneuanamn), không? Hay việc làm này là trái nghịch 
với điều khuyên dạy đó? Xin ngài hãy cho chúng tôi biết 
về quả tốt hay xấu cùng với những dẫn chứng và các 
trường hợp cụ thể thích hợp.” 

Trước hết, chúng ta nên biết những đối tượng xứng 
đáng được tôn kính như được nhắc đến trong Sớ Giải của 
Suftanipata (Kinh Tập). Đó là: (1) Đức Phật Toàn Giác, 
(2) Đức Phật Độc Giác, (3) bậc Thánh đệ tử, (4) mẹ, (5) 
cha, (6) anh, (7) chị, (8) mẹ chồng, (9o), cha chồng, (10) 
anh chồng, và (11) chị chồng. 

Sớ Giải này chỉ nhắc đến mười một hạng người đáng 
được tôn kính và trân trọng. Sớ Giải của 
Dakkhimauibhanga Sutta! có nhắc thêm rằng, đối với 
hàng cư sĩ tại gia đã quy y Tam Bảo, thì các vị sa-di, các tu 
sĩ và những bậc Thánh nhân xứng đáng được tôn kính và 
trân trọng. Do đó, trong việc phân loại những hạng người 
xứng đáng được tôn kính, chúng ta nên bao gồm thêm: 
(12) bậc cư sĩ tại gia đã quy y Tam Bảo, (13) bậc cư sĩ trì 
giữ ngũ giới, (14), vị sa-di phàm nhân, và (15) vị tu sĩ 
phàm nhân. Do đó, mười lăm hạng người đáng được tôn 
kính này có thể được tìm thấy. 


1 ND: Kinh Phân Biệt Cúng Dường, Trung Bộ Kinh 3. 
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Đối với những sa-di và tu sĩ, chúng ta có thể định 
nghĩa, phân chia thành ba loại nhỏ: vị liêm sỉ, có tàm và 
úy (Ia77); vị vô liêm sỉ, không có tàm và úy (alq77); và vị 
đồi bại, không có giới hạnh (dussila). 

Dâng cúng vật thực và những vật dụng nhu yếu khác 
đến những sa-di và tu sĩ liêm sỉ, có tàm và úy đưa đến sự 
thực hành tốt đẹp như được dạy là “tôn kính những bậc 
xứng đáng được tôn kính” trong Hạnh Phúc Kinh 
(Mangdla Sutta). Chúng ta có thể nghỉ ngờ rằng những 
sự dâng cúng đến các vị sa-di và tu sĩ vô liêm sỉ, không có 
tàm và úy có thỏa mãn Pháp Hạnh Phúc (Mangala 
Dhamma) hay không. Cầu trả lời là những sự dâng cúng 
đến các vị sa-di và tu sĩ vô liêm sỉ, không có tàm và úy có 
đưa đến việc tôn kính những bậc xứng đáng được tôn 
kính. Vấn đề duy nhất phải xem xét là nếu chúng ta có thể 
phân loại những sự dâng cúng đến những sa-di và tu sĩ 
đồi bại, không có giới hạnh là hành động tốt đẹp. Nhiều 
cư sĩ hộ độ, hỗ trợ các tu sĩ đã tự hỏi, đắn đo trong vấn đề 
này. Do đó, tôi sẽ trình bày câu trả lời chỉ tiết để làm minh 
bạch và để hướng dẫn các vị cư sĩ trong trường hợp này. 

Trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhiữmaggga) có nói, 
mỗi một tu sĩ, sau khi đã được thọ giới bậc cao (tức là 
thành tỳ-khưu), phải trì giữ hơn chín tỷ! giới điều 
(Vinaua). Trong năm bộ sách Luật (Vinayga) giải thích 
Biệt biệt giải thoát giới (Paftmokkha samuarda stla), Đức 
Phật Toàn Giác đã tuyên bố vô số các điều luật cho tất cả 
các tu sĩ. Như vậy, mỗi tu sĩ trong giáo pháp này thọ trì vô 
số những giới điều và những quy luật, mà vị đó phải học 
hỏi và hành trì. Một khi sự tụng đọc Tam Quy và Tăng sự 


!  Navakotisahassanl asitasatakotlyo, paññasasatasahassani 
chattimsa ca punäapare: 9.180.150.036 nếu một koti được xem là 106 
(Vism. 46 — Thanh Tịnh Đạo). Con số lớn này là do bởi phép hoán vị 
(peyyalamukhena nidditth3). 
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(kammauaca) được hoàn thành, mỗi tu sĩ đã chấp nhận 
vô số các điều luật của Biệt biệt giải thoát giới 
(PaHmokkha samuara sila). 

Năng lực của Đức Phật Toàn Giác trong việc chế 
định các giới điều và thủ tục Giới Luật (Vinaua) cho tất 
cả các tu sĩ là dựa trên “anadesanga', tức là quyền lực của 
Ngài. Như vậy, một khi một cư sĩ nhận được y áo từ vị giáo 
thọ sư, thì vị đó tự động vượt lên trên địa vị của vị cư sĩ và 
ngay lập tức trở thành vị xuất gia. Thậm chí ở giai đoạn 
khởi đầu của quá trình xuất gia, ứng cử viên cũng đã xứng 
đáng tiếp nhận sự tôn kính và cúng dường từ hàng cư sĩ. 
Đây là do bởi địa vị nhận được từ điều luật bắt buộc của 
Giới Luật (Vinaua). Các cư sĩ nên cúi đầu cung kính mặc 
dầu ứng cử viên vẫn chưa tiếp nhận các giới điều và quy 
luật của vị sa-di. Vào lúc Tam Quy được tụng đọc lần thứ 
ba, vị đó tự động tiếp nhận các giới điều và quy luật của vị 
sa-di. Rồi vị đó là một sa-di thật sự/đích thực và không 
cần sự tiếp nhận thêm các giới điều (của sa-diï) vì vị đó đã 
thọ trì chúng một cách tự động sau khi thủ tục xuất gia 
được hoàn thành. 


Nếu vị sa-di đã xuất gia một cách trọn vẹn, đầy đủ, 
lại phá (vi phạm) một trong mười điều luật chính), vị đó 
hủy hoại trạng thái/địa vị của Tam Bảo, và do đó, làm rơi 
rớt tất cả giới luật của một vị xuất gia. Những yếu tố còn 
lại chỉ là việc yêu cầu và thu hồi lại y áo, do đó, vị đó vẫn 
chưa chuyển đổi sang địa vị của một vị cư sĩ. Theo Luật 
(Vinaua), vị đó vẫn còn là một sa-di. Tuy nhiên, vị đó 
không phải là một sa-di thật sự theo thể loại được trình 
bày ở trên vì vị đó thiếu vắng những giới điều. Tuy nhiên, 


.= 


tập bản tiếng Anh). ND: độc giả xem mười điều luật này bên dưới, 
bắt đầu với “sát sanh và kết thúc với “làm ô uế một vị tỳ-khưu nŸ. 
2 ND: có thể có nghĩa là phá hỏng Tam Quy. 
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nếu vị đó thọ nhận Tam Quy trở lại từ Chư Tăng, vị đó lại 
thọ trì/đảm nhận/gánh vác các giới điều trở lại. Chỉ khi 
nếu vị đó lỡ bỏ không thọ nhận Tam Quy từ Chư Tăng, vị 
đó bị phân loại là đồi bại, không có giới hạnh, vì vị đó thừa 
nhận, tuyên bố một cách sai trái rằng mình là một sa-di. 
Nếu vị đó thừa nhận lõi lầm của mình, vị đó sẽ không bị 
phân loại là đồi bại, không có giới hạnh, và vị đó trở thành 
một cư sĩ do bởi hành động đó:. 

Nhiều cư sĩ nghĩ rằng nếu một sa-di phá (vi phạm) 
một trong mười điều luật chính, vị đó tự động trở thành 
một cư sĩ. Suy nghĩ như vậy là sai. Nếu vị đó vẫn còn mang 
y trên người, vị đó không thể được phân loại là cư sĩ. Vấn 
đề xả y do bởi vi phạm luật không phải là trách nhiệm của 
những bậc giáo thọ sư hoặc những vị thầy. Quyết định xả 
y nằm toàn bộ nơi vị sa-di đó. Những gì các vị giáo thọ sư 
và các vị thầy có thể làm là tẩy trừ vị sa-di đồi bại, không 
có giới hạnh đó khỏi giáo pháp của Đức Phật. Những lý 
giải này là theo Tạng Luật (Vinaua)? và những quyết định 
trong các Sớ Giải. Điều này giải thích bản chất của một 
sa-di đồi bại, không có giới hạnh. 

Bên cạnh mười điều luật chính, một sa-di phải tuân 
theo mười hình phạt và 75 điều luật đào tạo, được phân 
loại là “những vi phạm' hoặc “những hình phạt. Do đó, 
nếu một vị sa-di vi phạm một điều trong thể loại này, Tam 
Quy không bị phá hủy và các giới điều cũng không bị đứt 
gấy. Lõi vị đó phạm ở đây chỉ là sự phá vỡ sự kiên tránh 
mà thôi. Loại vi phạm này có thể được chữa trị bằng cách 


1 ND: tức là hành động thừa nhận lỗi. 

2 “Này các tỳ-khưu, ta cho phép các ngươi tẩn xuất một sa-di vi phạm 
[bất kỳ một trong số] mười tội lỗi. Vị đó sát sanh, trộm cướp, hành 
dâm, nói dối, uống chất say, phi báng Đức Phật, phỉ báng Giáo Pháp, 
phỉi báng Chư Tăng, chấp giữ tà kiến, hoặc làm ô uế một vị tỳ-khưu 
ni.” (Vin. ¡. 85). 
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chịu hình phạt, sau đó vị đó lại đạt được sự trong sạch 
trong việc kiên tránh như trước. 


Vô Tội Cho Đến Khi Bị Chứng Minh Là Có 
Tội 
Các nguyên tắc của Luật (Vinaya) là vi tế. Chúng ta 
phải suy ngẫm sâu xa về chúng trước khi phán xét một vị 
sa-di hoặc một vị tu sĩ. 


Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Trong suốt thời cai trị 
của thực dân Anh tại Miến Điện, chính quyền đã trao 
quyền lực hành chính cho các viên chức thị trấn. Những 
viên chức này, sau khi được bổ nhiệm, đã có thể xử lý 
những vụ án cụ thể, phán xét dựa theo những quy luật cố 
định, và ban hành những hình phạt thích ứng. Nếu chính 
họ vi phạm một vài tội lỗi nào đó, những viên chức này, 
dựa theo các quy luật dành cho những công chức nhà 
nước, phải mất chức vụ, trong khi những vi phạm tội lõi 
khác dẫn đến việc chỉ đình chỉ tạm thời những chức vụ 
đó. Những vi phạm tội lỗi thuộc nhóm sau có thể được 
chữa trị thông qua việc nộp phạt. Bản chất của mỗi chức 
vụ, quyền lực của nó, các loại vi phạm và những hình phạt 
thích hợp được công bố trong văn bản được gọi là Hành 
Vi Công Vụ. Theo văn bản này, một viên chức thị trấn tự 
động có những quyền lực được chính phủ trao vào lúc 
nhậm chức. Những quy tắc dẫn đến sự bãi chức của vị đó 
chỉ được áp dụng khi vị đó vị phạm những tội lõi cố định 
nào đó. Khi vị đó bị bãi chức, tất cả những quyền hành 
của vị đó đều biến mất. Tuy nhiên, một vài sai trái khiến 
cho vị đó bị nộp phạt, nhưng không dãn đến việc vị đó bị 
bãi chức; như vậy, vị đó vẫn duy trì chức vụ của mình và 
vân xử lý những vụ án của những người khác. Quyền lực 
hoặc quyền hạn được ban hành, được trao khi đang tại 
chức thì vẫn không thay đổi, mặc dầu chính vị đó chịu 
đựng sự trừng phạt, tức là sự nộp phạt, do bởi những hành 
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động sai trái. Ví dụ này để làm rõ những dạng phạm tội 
khác nhau một vị sa-di hoặc một tu sĩ mắc phải. 


Trong các điều giới luật (Vinaya), hai thể loại chính 
có thể được tìm thấy. 


1. Samadang sila — Một người thề nguyện và quyết 
định thọ trì nhiều giới điều. Đây được gọi là 'øglới hạnh thọ 
trì. Nó bao gôm những điều luật được thọ trì một cách 
ngấm ngầm thông qua việc thực hiện thủ tục xuất gia. 


2. Samuardq stÏa — Đời sống của một sa-di hoặc một 
tu sĩ chứa đựng hoặc mang một trách nhiệm/nghĩa vụ 
ngăn trừ mang tính đạo đức. Đây được gọi là “giới hạnh 
ngăn trừ. Sự ngăn trừ các giác quan khỏi dục lạc là một 
nghĩa vụ/trách nhiệm nỗ lực tự nguyện mang tính đạo 
đức. 

Một khi một sa-di tiếp nhận Tam Quy một cách 
đúng đắn, vị đó hoàn thành việc “thọ trì giới hạnh” một 
cách tự động cùng với thủ tục chính thức này. Tuy nhiên, 
“giới hạnh ngăn trừ cần sự nõ lực để trì giữ một giới điều 
khi một cơ hội/hoàn cảnh/tình huống vi phạm nó xảy ra. 
Đối với loại giới hạnh này, một sa-di phải vun bồi niềm 
tin và ý chí thực hành Giáo Pháp. Rồi vị đó phải kiêng 
tránh khỏi việc vi phạm một điều luật nào đó nếu cơ 
hội/tình huống vi phạm nó xảy ra. 


Như đã được nhắc đến, có hai loại thanh lọc hoặc 
hình phạt dành cho một sa-di. Nếu vị đó vi phạm một điều 
luật xứng đáng bị trục xuất, thì vị đó tự động từ bỏ Tam 
Quy, và tất cả những giới điều mà vị đó đã thọ trì cũng 
đều bị xả bỏ. Thậm chí một điều luật đào tạo cũng không 
còn nguyên vẹn. Nếu vị đó vi phạm một điều luật mà phải 
bị trừng phạt hoặc phải cần thanh lọc, thì vị đó vẫn còn 
duy trì Tam Quy và vị đó vẫn thọ trì các giới điều. Thậm 
chí phá bỏ một giới điều trong trường hợp này vẫn không 
hủy hoại sự thọ trì của vị đó. VỊ đó vẫn duy trì các giới điều 
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của sa-di và phẩm mạo sa-di. Vị đó chỉ làm gấy vỡ và làm 
ô nhiễm sự kiêng tránh của mình, chứ không phải sự gánh 
vác/đảm nhận. Do đó, nếu vị đó tuân thủ theo hình phạt 
được đề ra để thanh lọc, thì sự trong sạch của việc kiêng 
tránh được thiết lập trở lại. 


Trong trường hợp các giới điều của một tu sĩ, vị tu sĩ 
tiếp nhận tất cả (những giới điều này) ngay sau khi tuyên 
ngôn (kammauaca) lần thứ tư được tụng đọc xong trong 
khu vực hành lẽ. VỊ đó ngay lập tức gánh vác/đảm nhận 
những giới điều của vị tu sĩ do bởi việc làm theo thủ tục 
xuất gia. Sự trong sạch của kiêng tránh thì giống hệt với 
trường hợp của vị sa-di. Vị đó phải huấn luyện chính 
mình trong giới hạnh ngăn trừ. 


Nếu vị tu sĩ vi phạm/phá vỡ một trong bốn điều luật 
bất cộng trụ, thì tất cả những giới điều vị đó gánh 
vác/đảm nhận tự động mất hết. Không một giới điều hay 
quy luật nào còn tồn tại/duy trì với vị đó. Tuy nhiên, nếu 
vị đó vi phạm/phá vỡ bất kỳ điều luật nào ngoài bốn điều 
luật bất cộng trụ, thì vị đó chỉ làm gãy vỡ hoặc làm ô 
nhiễm sự kiêng tránh của mình đối với những điều luật 
đó — sự gánh vác/đảm nhận việc huấn luyện/tu học (ở 
tầng mức) tu sĩ vẫn còn nguyên vẹn. Đây là năng lực của 
Giới Luật (Vmaua). 


Do đó, sự phân biệt rõ ràng cần phải được thực hiện 
giữa việc phá vỡ sự gánh vác/đảm nhận việc huấn 
luyện/tu học của vị đó và việc phá vỡ sự kiêng tránh của 
vị đó. Chỉ rồi sau đó chúng ta mới có thể biết rõ ràng một 
sa-di hoặc một tu sĩ là vô liêm sỉ hoặc là đồi bại. Đây là sự 
khác biệt mang tính nền tảng dựa theo Giới Luật 
(Vaua). 


Vì Giới Luật (Vinaua) được thiết lập bởi quyền năng 
của Đức Phật Toàn Giác, một tu sĩ gánh vác/đảm nhận 
hơn chín tỷ giới điều sau khi thủ tục xuất gia được hoàn 
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thành. Thậm chí nếu vị đó trở thành vô liêm sỉ ngay lập 
tức sau đó (tức là sau khi thủ tục xuất gia hoàn thành), vị 
đó vẫn xứng đáng nhận được sự tôn kính và cúng dường 
từ hàng tại gia vì vị đó vẫn là một tu sĩ do bởi những điều 
luật đào tạo/huấn luyện còn lại. Vị đó rõ ràng là một tu sĩ 
đáng được tôn trọng, tức là có thể tiếp nhận sự cung kính 
và lễ bái của hàng tại g1a cư sĩ. 

Để xác định một tu sĩ có trở thành đồi bại, sa đọa và 
bị rơi rớt hay không, nhiều điểm cần phải được phân tích. 
Các điều luật liên quan đến vấn đề này rất là vi tế. Những 
giới cấm và các quy tắc trong Luật (Vinaua) của Đức Phật 
Toàn Giác được dựa trên quyền năng vô hạn và lòng từ bï 
vô bờ của Ngài, do đó, chúng vô cùng thâm sâu và tỉnh tế. 
Chúng cũng chứa đầy những yếu tố bất ngờ. Giới Luật 
(Vinaya) là thầm sâu; bản chất và phạm vi của nó là vô 
cùng lớn rộng. 

Sự Vi Diệu, Thâm Sâu Của Giới Luật 

(Vinaya) 

Sự thâm sâu và tinh tế của Giới Luật (Vinaua) có thể 
được hiểu từ những ví dụ sau. Một vị tại gia cư sĩ, thậm 
chí sau khi đã tẩy trừ tất cả những phiền não và trở thành 
một vị A-la-hán (Arahanr), vẫn phải tôn trọng và kính lễ 
một vị tu sĩ phàm nhân, tức là người vẫn còn đầy tất cả 
những phiền não. Đây là vì vị tu sĩ tận hưởng được địa vị 
đó do đã hành theo/hoàn thành thủ tục Luật (Vinaua). 
Một tu sĩ phàm nhân không nên cúi đầu chào một cư sĩ A- 
la-hán (Araharnrt) vì phẩm mạo và địa vị của vị tu sĩ là cao 
hơn. VỊ A-la-hán (Arahant) vẫn là cư sĩ, trong khi vị phàm 
nhân là một tu sĩ. Nếu chúng ta so sánh hai người này trên 
nền tảng trong sạch của tâm linh, thì điều luật giáo huấn 
này dường như có vẻ vô lý. 

Có một sự khác biệt lớn giữa một vị cư sĩ A-la-hán 
(Arahanf) và một vị tu sĩ phàm nhân. VỊ cư sĩ chính bản 
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thân đã chứng đạt Níp-bàn (Nibbana), do đó, tâm trí của 
vị đó hoàn toàn trong sạch, trong khi tâm trí của vị tu sĩ 
vẫn còn chứa đựng nhiều phiền não, do đó, vị đó chưa 
(đảm bảo) tránh được những khổ đau của những đọa xứ. 
Tuy nhiên, một vị cư sĩ A-la-hán (Arahant) vẫn phải đảnh 
lễ, tôn trọng vị tu sĩ vốn vẫn còn là một phàm nhân. Về 
vấn đề địa vị trong Giáo Pháp của Đức Phật, một tu sĩ 
phàm nhân, tức là một thành viên của Tăng Đoàn 
(Sangha), cao quý hơn một vị cư sĩ A-la-hán (Arahani). 
Tại sao một vị cư sĩ A-la-hán (Arahanr) lại phải kính lễ 
một vị tu sĩ phàm nhân? Đó là do bởi Luật (Vinaua) được 
tuyên thuyết với quyền năng tối tượng của một vị Phật 
Toàn Giác. Do đó, chúng ta có thể nhận ra rằng năng lực 
của Luật (Vinaya) là không thể đo lường được và không 
có giới hạn về phạm vi và quy mô. Năng lực tối thượng, 
thiện nghiệp (kamma) vô lượng và trí Toàn Giác của Đức 
Phật được biểu hiện ra trong việc định đặt những quy tắc 
và giới điều duy nhất và đặc biệt này của Luật (Vinaua). 
Những yếu tố này có hiệu lực cho mọi tu sĩ trong Giáo 
Pháp của Đức Phật. 


Một trường hợp khác nên được nhắc đến trong mối 
quan hệ/sự kết nối này. Một tu sĩ thấp bậc hơn chỉ một 
giờ [hoặc chỉ một phút] cũng phải tôn kính vị tu sĩ cao bậc 
hơn. Một tu sĩ thấp bậc nhưng là một vị A-la-hán 
(Arahant) cũng phải tôn kính và đảnh lễ vị tu sĩ cao bậc 
hơn nhưng chỉ là một phàm nhân. Cho dầu là có hạ lạp 
cao đến mức nào, một vị tu nữ A-la-hán (Arahant) vẫn 
phải đảnh lễ một vị tu sĩ phàm nhân. Do đó, một tu nữ 
Thánh nhân với 6o tuổi hạ vẫn phải tôn kính một tu sĩ 
phàm nhân. Tại sao vậy? Những quy tắc và chế độ đạo đức 
này được tuyên thuyết bởi Đức Phật Toàn Giác với uy 
quyền toàn năng của Ngài, vốn không thể đo lường được. 
Chúng được biết đến là “anapaññatt, tức là các điều luật 
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được chế định do bởi quyền năng tối thượng và lòng từ bï 
vô hạn của Đức Phật. 


Năng lực này có trong Luật (Vinaya) cũng như tất 
cả những năng lực Pháp (Dharnma) khác của Đức Phật là 
độc nhất. Luật (Vinaua) và Pháp (Dhammma) thừa kế/tiếp 
nhận địa vị của Đức Phật sau khi Ngài viên tịch, như Ngài 
đã tuyên bố trong bài Kinh Đại Bát Níp-bàn 
(Mahaparimbbana Sutta): 


“Này Ananda, sau khi ta tịch diệt, Pháp (Dhamma) 
và Luật (Vinaua) do ta thuyết giảng và chế định sẽ là thầy 
của các ngươi.” 

Những lời tiên đoán của Đức Phật là vi diệu/thâm 
sâu, và phạm vi của chúng là vô hạn. Do đó, từng mỗi giới 
điều trong hàng triệu giới điều một vị tu sĩ gánh vác/đảm 
nhận trong quá trình xuất gia của mình đại diện cho chính 
Đức Phật. Những lời tiên đoán của Ngài sống/trú trong 
một vị tu sĩ đã được phong tước, cho đầu vị đó có thể là 
ai. 


Một tỳ-khưu (bhikkhu) trong Giáo Pháp này có 
nghĩa là một tu sĩ đã được phong tước đầy đủ đã hoàn 
thành năm yếu tố sau: (1) sự trong sạch của thủ tục xuất 
1a, (2) sự trong sạch của hội chúng tu sĩ, (3) sự trong sạch 
của bốn lần tụng đọc tuyên ngôn (kammauaca), (4) sự 
trong sạch của y và bát, và (5) là một ứng viên đủ tiêu 
chuẩn cho sự xuất gia lên bậc cao. Một khi những thủ tục 
thọ nhận Tam Quy và những lần tụng đọc tuyên ngôn 
được hoàn thành, vị đó ngay lập tức tiếp nhận và gánh vác 
những giới điều. Do đó, chúng ta có thể nói rằng hơn chín 
tỷ Đức Phật sống/trú trong thân xác của vị đó do bởi năng 
lực của Đức Phật và hiệu lực của Luật (Vimaya). VỊ đó 
giống như là một bảo tháp nơi xá lợi của Đức Phật được 
tôn thờ. 
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Mọi người chúng ta nên biết rằng một bảo tháp, 
thậm chí nếu được làm bằng bùn hoặc đất, vẫn là một đối 
tượng thiêng liêng để tôn kính vì xá lợi của Đức Phật được 
tôn thờ trong đó. Sự tôn kính thích hợp phải được thực 
hiện đối với xá lợi được tôn thờ trong đó, vốn đại diện cho 
Đức Phật, thậm chí nếu bảo tháp được làm bằng vật liệu 
không đáng giá. Nếu sự bất tôn kính được thể hiện thậm 
chí đến loại bảo tháp này, chúng ta sẽ tích lũy nghiệp 
(kammma) bất thiện. 


Ngay cả nếu khu vực xung quanh của ngôi bảo tháp 
bị vấy bẩn với bụi, rác và thậm chí phân, vân vân, chính 
ngôi bảo tháp vẫn xứng đáng được tôn kính sâu xa. Do đó, 
mọi người nên cúi đầu để bày tỏ sự tôn kính đến xá lợi, 
vốn dĩ nhiên xứng đáng được tôn kính. Nếu chúng ta thể 
hiện sự bất tôn kính khi nhìn thấy một bảo tháp với đủ 
loại rác rưởi, thì chúng ta sẽ tích lũy bất thiện nghiệp 
(kamma). 


Tương tự, một tu sĩ phàm nhân sở hữu hàng triệu 
Đức Phật trong bản thân của vị đó, mặc đầu tâm trí của vị 
đó bị xả rác bởi hàng ngàn phiền não, giống như rác gần 
ngôi bảo tháp. Nhưng nếu miễn một giới điều Luật 
(Vinaya) duy nhất vẫn còn tồn tại trong vị đó, vị đó vẫn 
đủ tư cách được tôn kính bởi một vị tu sĩ A-la-hán 
(Arahant). Vô số những giới điều Luật (Vinaua) tồn tại 
trong vị đó đại diện vô số những Đức Phật. Mặc đầu vị đó 
không tránh được những lỗi lầm về Luật (Vinaua), nhưng 
vị đó vẫn giống như một ngôi bảo tháp. Do đó, một cư sĩ 
A-la-hán (Arahant) vẫn phải tôn kính vị đó vì lý do này. 


Nếu hàng tại gia cư sĩ suy ngẫm về vấn đề này một 
cách cẩn thận, họ sẽ nhận ra vô số những giới điều Luật 
(Vinaua) được trì giữ bởi một vị tu sĩ phàm nhân. Hơn 
nữa, họ sẽ cảm kích và tôn trọng năng lực của Đức Phật, 
người có đủ thẩm quyền tuyên bố những điều luật và quy 
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tác của Luật (Vinaua), và những thủ tục thích hợp cho sự 
thanh lọc chúng. Năng lực chỉ đạo của Đức Phật Toàn 
Giác thể hiện những hiệu quả vĩ đại nhất của nó trong 
Tăng đoàn (Sangha) do Ngài thành lập. Năng lực của 
Luật (Vinaya) là vô cùng vi diệu, thâm sâu và khó hiểu 
được bởi một cư sĩ tầm thường hoặc không được giáo dục. 
Không ai có thể hiểu rõ hết được tầm quan trọng của năng 
lực của Luật (Vinaya). 

Những cư sĩ tại gia chưa giác ngộ Níp-bàn 
(Nibbana) nên suy xét thẩm định chính mình để đánh 
giá/ghi nhận những đặc tính và địa vị của chính họ. Nếu 
họ suy ngãm/tác ý khéo, họ sẽ sẵn lòng cung kính, lễ bái 
những tu sĩ, thậm chí nếu những tu sĩ này là vô liêm sỉ. 
Tất cả những tu sĩ được xuất gia/được phong chức một 
cách đúng đắn/hợp lệ vào trong Tăng đoàn dưới thấm 
quyền của Đức Phật Toàn Giác có quyền tiếp nhận sự 
cung kính và lễ bái từ hàng tại g1a cư sĩ. Do đó, một người 
cư sĩ hiểu biết, thông minh sẽ đảnh lễ, dâng cúng vật thực, 
và tỏ lòng tôn kính thậm chí đến một tu sĩ vô liêm sỉ. Như 
mọi lúc, sự cẩn trọng là tất yếu để nhận thức, thấy rõ được 
sự uyên thâm/vi diệu của các giới điều của Đức Phật và 
các tác dụng, hiệu quả sâu rộng của chúng. 

Thậm chí ở trong một tu sĩ sa đọa/không có giới 
hạnh, một phần năng lực của Luật (Vinaua) và những tác 
dụng/hiệu quả của nó vẫn còn tồn tại, mặc đầu là vị đó đã 
hủy hoại việc đảm nhận/gánh vác những giới điều bằng 
việc vi phạm một trong bốn điều luật Bất Cộng Trụ. Nếu 
vị tu sĩ A trong sạch/có giới luật buộc tội một vị tu sĩ B 
vốn là sa đọa/không có giới hạnh (tức là đã vi phạm một 
trong bốn điều luật Bất Cộng Trụ) rằng vị B đã vi phạm 
tội đó, nhưng lại không có bằng chứng, hoặc ít nhất là 
chứng cứ gián tiếp, thì điều này cũng giống như là đi buộc 
tội một tu sĩ vô tội. Do đó, vị tu sĩ A buộc tội vị tu sĩ B ở 
trên trong tình huống trên lại tự mình rơi vào tội Tăng 
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tàn, tức là một vi phạm cần phải có sự hội tụ của Tăng 
chúng để xóa giải hoặc làm cho trong sạch. Các văn bản 
Luật (Vinaua) và Sớ Giải của nó giải thích điều này rất chỉ 
tiết. 

Xem xét và suy ngẫm về những sự kiện này trong 
Tạng Luật (Vinaua Pi†aka), chúng ta nên hiểu rõ giá trị, 
tức là cảm kích, năng lực của Luật (Vinaua) vẫn còn lan 
tỏa, trị vì trong một tu sĩ không có giới hạnh. Do đó, trong 
việc đối ứng với một tu sĩ không có giới hạnh, chúng ta 
phải nghĩ/suy ngẫm về chỉ năng lực của Luật (Vinaua), 
chú tâm vào tiến trình/thủ tục xuất gia mà vị đó đã trải 
qua. Nếu những sự kiện và năng lực này của Luật 
(Vinaya) được biết và hiểu, một cư sĩ sẽ có thể đạt được 
phúc lợi cung kính bậc đáng cúng dường như được chỉ dạy 
trong Hạnh Phúc Kinh (Mangadla Sufta). Chúng ta nên 
tập trung/hướng tâm của mình vào chỉ năng lực phi 
thường và tâm quan trọng của Luật (Vinaya) lan tỏa, trị 
vì trong các tu sĩ, thậm chí trong thân xác của một tu sĩ sa 
đọa/không có giới luật. 


Điều này là đúng. Một tu sĩ sa đọa/không có giới luật 
vẫn còn duy trì những uy lực/ảnh hưởng của Đức Phật, 
Giáo Pháp và Tăng chúng, thậm chí sau khi vị đó đã bị rơi 
rớt (tức là đã vi phạm một trong bốn giới Bất Cộng Trụ). 
Do đó, ba quyền lực thiêng liêng này trở thành những đối 
tượng của sự tôn thờ ở trong vị tu sĩ không có giới hạnh. 
Các cư sĩ tại gia nên tập trung, chú tâm vào chỉ những đối 
tượng đáng kính trọng này mà thôi. Mối quan hệ thích 
hợp/đúng đắn này giữa hàng cư sĩ và giới tu sĩthống nhất, 
hòa hợp với những giáo lý khác của Đức Phật. Trong 
những giáo lý khác, Ngài khuyên dạy hàng cư sĩ cung kính 
Pháp bảo (Dhammg) bằng cách tôn kính những tu sĩ 
thông thái, sáng suốt và uyên bác vì các vị đại diện cho 
kiến thức Pháp bảo (Dhamma), mặc dầu các vị có thể 
thiếu vắng sự trong sạch đối với vấn đề giới hạnh. Do đó, 
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một cư sĩ sáng suốt, khôn ngoan tập trung tâm trí của 
mình một cách khách quan vào sự uyên bác của vị tu sĩ 
đó, chứ không bận tâm đến những gì khác. 


Trường hợp của những cư sĩ tại gia không biết rằng 
một tu sĩ là không có giới hạnh thì khá thú vị. Vì nghĩ rằng 
vị đó là một tu sĩ giới hạnh, họ dâng cúng vật thực và kính 
lễ vị đó. Đối tượng của sự tôn trọng và kính lễ của họ là 
giới hạnh, trong khi vị tu sĩ này lại chẳng có giới hạnh gì 
cả. Trong trường hợp này, họ đạt được những phước báu 
thích ứng cho thái độ đầy tôn kính của họ cũng như những 
hành động cung kính của họ, mặc đầu vị tu sĩ đó, vì không 
có chút giới hạnh, hoàn toàn không thể là biểu tượng của 
một tu sĩ giới hạnh. Như vậy, không có “người nhận”, như 
nó dường như là có. Thậm chí trong trường hợp này, 
chúng ta không nên vội vàng, hấp tấp phán đoán những 
sự cúng dường và tôn kính như vậy là hoàn toàn vô ích. 


Những lý do cho sự cẩn trọng này có thể được ghi 
nhận từ những hiện tượng tiền sử, chắng hạn như trường 
hợp của vua Saddhafissa tại Sri Lanka cổ xưa. Những 
trường hợp như sự kiện này cung cấp sự hướng dẫn cho 
những việc làm tốt bởi hàng cư sĩ. 

Trí Tuệ Của Vua Saddhäatissa 


Vào thời đó, vua Saddhafissa, sau khi biết được một 
tu sĩ là vô liêm sỉ, đã khống chế tâm mình và sửa đổi thái 
độ của mình để thực hiện một hành động cung kính đến 
vị tu sĩ vô liêm sỉ này. Một ngày nọ, nhà vua ngự trên voi 
du hành quanh vương thành của mình. Vô tình vào lúc 
nhà vua và đoàn tùy tùng đến viếng thăm hồ cá, có một tu 
sĩ đang đánh cá tại đó. Ngay khi thấy được đoàn tuần 
hành, vị tu sĩ đã thả bỏ cần câu, đi đến bên bờ sông và 
ngồi im lặng dưới một cội cây. Nhìn thấy tư cách này, vị 
vua muốn dâng cúng vật thực đến vị tu sĩ. Sau khi quay về 
lại cung điện, trước khi chính mình thọ thực, nhà vua đã 
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ra lệnh cho mang vật thực thượng vị đến dâng cúng vị tu 
sĩ vô liêm sỉ đó, vì nhà vua nhớ lại hành vi tốt đẹp của vị 
tu sĩ vào lúc bắt gặp. 

Lúc những vị quan thượng thư đến gần hồ cá để 
dâng cúng vật thực thượng vị, vị tu sĩ vô liêm sỉ đó lại đang 
câu cá trở lại. Tức là ngay sau khi nhà vua và đoàn tùy 
tùng rời khỏi nơi đó, vị tu sĩ đã quay lại việc câu cá của 
mình. Nhìn thấy hiện tượng này, lòng tín ngưỡng và sự 
tận tâm của những vị quan thượng thư lập tức biến mất. 
Vì họ đã nhìn thấy hành vi tội lỗi này, ngay lúc đó họ 
không còn muốn dâng cúng vật thực nữa. Khi biết các vị 
quan thượng thư đã nhìn thấy mình, vị tu sĩ đã lập tức thả 
bỏ cần câu và lại ngồi xuống gốc cây một cách im lặng. 
Những vị quan thượng thư đã thấy vị đó là vô liêm sỉ, nên 
đã không cúng dường vật thực. Họ quay lại cung điện và 
trình báo sự việc cho nhà vua. Nhà vua đã hỏi họ có dâng 
cúng vật thực không, và họ trả lời là không vì vị tu sĩ là 
một người vô liêm sỉ. 

Rồi nhà vua đã hỏi họ về hành vi của vị tu sĩ vô liêm 
sỉ đó khi vị đó nhìn thấy họ tiến đến gần. Các quan thượng 
thư đã trả lời rằng vị tu sĩ ngay lập tức thả bỏ cần câu và 
ngồi im lặng dưới gốc cây. Nhà vua chỉ ra rằng vị tu sĩ đã 
từ bỏ hành vi vô liêm sỉ của mình và đã hiển lộ tàm và úy 
lúc đó. Những đức hạnh tốt đẹp này, tức là tàm và úy, là 
hai trong số bảy Thánh tài được sở hữu bởi những bậc 
thượng nhân, và được trân quý bởi các bậc trí. Nhà vua 
đã hỏi giá trị, chỉ phí của một bữa ăn điểm tâm hoàng 
cung. Sau khi các vị quan thượng thư trình bày thông báo 
mệnh giá của một bữa ăn điểm tâm hoàng cung, nhà vua 
nói tàm, úy và sự ân hận có giá trị hơn nhiều, và đáng 
được tôn trọng vì chúng là những quý hiếm, giàu có từ 
trong tâm. Nhà vua một lần nữa ra lệnh cho các quan 
thượng thư dâng cúng vật thực hoàng gia đến vị tu sĩ vô 
liêm sỉ đó dựa trên những yếu tố tốt đẹp thiết yếu được 
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tìm thấy trong vị đó lúc này hoặc lúc khác. Các quan 
thượng thư đã tiến hành cúng dường vật thực thượng 
hạng với sự tôn kính và trân trọng cần thiết. Họ đã thay 
đổi thái độ của họ. 

Vua Saddharissa, thông minh và khôn khéo, đã sở 
hữu năng lực tự tin và trí tuệ, do đó, nhà vua đã có thể thể 
hiện sự tôn trọng thậm chí đến một vị tu sĩ vô liêm sỉ. 
Bằng một cách nào đó, nhà vua đã truy kiếm và tìm ra 
được một vài phẩm hạnh tốt đẹp trong một vị tu sĩ vô liêm 
sỉ và tâm trí của nhà vua chỉ tập trung vào những phẩm 
hạnh cao quý này, vốn là những yếu tố nhà vua tôn kính. 
Do bởi việc thể hiện tàm và úy một cách tức thì, vị tu sĩ 
này đã biểu hiện những đặc tính của một tu sĩ tốt, do đó, 
trở nên xứng đáng tiếp nhận vật thực dâng cúng. Mặc đầu 
đối tượng tiếp nhận là vô liêm sỉ, nhưng thái độ cao quý 
và sự tập trung vào một vài đức hạnh cao quý đã nâng đỡ 
sự cúng dường của nhà vua lên ngang tầm với việc tôn 
kính bậc đáng tôn kính. Thái độ, hành xử thiện lành của 
nhà vua là một phúc lợi cao thượng. Với việc tìm kiếm 
những đức hạnh cao quý trong thậm chí một tu sĩ vô liêm 
sỉ, nhà vua đã hành theo lời chỉ dạy này từ Hạnh Phúc 
Kinh (Mangala Sutta). 

Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Năm 
Chúng Ta Có Nên Lễ Bái Những Tu Sĩ Vô 
Liêm Sỉ Và Những Tu Sĩ Đồi Bại Không? 

“Nếu một người tôn trọng và kính lễ một vị tu sĩ 
bằng cách chào hỏi, đảnh lễ, vân vân, (tuy) biết rằng vị đó 
là không có tàm và úy hoặc không có giới hạnh, thì người 
đó có làm đúng theo Mangala Dhamma (Pháp Hạnh 
Phúc), vốn dạy rằng một người phải kính lễ những bậc 
đáng kính lễ (garaug)? Hành vị của người đó có tuân theo 
lời kinh, vốn dạy rằng chúng ta nên chỉ kính lễ những ai 
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có sở hữu giới hạnh, không? Lời kinh ám chỉ ở đây là bài 
kinh trong Tương Ưng Kosala (Kosalla Samuurta)'. Bằng 
việc kính lễ những tu sĩ xấu xa, chúng ta có thành đạt việc 
nương nhờ vào nơi đáng tin cậy không? Xin ngài hãy trình 
bày những dẫn chứng hoặc các ví dụ để vạch ra đường lối 
đúng đắn có liên quan đến việc kính lễ những tu sĩ xấu 


kià 


xa. 


Những phương pháp phân biệt các tu sĩ vô liêm sỉ và 
không có giới hạnh đã được trình bày ở trước. Đối với vấn 
đề thể hiện sự lễ bái, trường hợp này cũng giống như hành 
động tôn kính những bậc đáng tôn kính. Do đó, câu hỏi 
thứ năm cũng giống với câu hỏi thứ tư. 

Tuy nhiên, ở đây một chút diễn giải sẽ được trình 
bày trong sự kết nối với đoạn kệ sau trong Tương Ưng 
Kosala (Daharqa Sutfta°, S.1.170): 


“BhuJangamam pauqkañca, khatHiuañca 
ỤaSSasinam; 
Bhikkhuñca silasamnpannamn, samnmadeua 


Samacare.”3 


Đoạn kệ trên có nghĩa là để tránh những bất lợi cho 
hiện tại và về sau (tức là trong vị lai), chúng ta phải thể 
hiện sự tôn trọng thích ứng/cần thiết đối với bốn yếu 
tố/hiện tượng. Chúng ta phải tránh sự bất kính để có thể 
được sống một cách an toàn. Loại thái độ có kỹ năng này 


! ND: Tương Ưng Bộ, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Kosala, Phẩm Thứ 
Nhất, Tuổi Trẻ. 

2 ND: Tương Ưng Bộ, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Kosala, Phẩm Thứ 
Nhất, Tuổi Trẻ. 

3 ND: Đoạn kệ này có nghĩa là: “[Người trí] nên đối xử một cách thích 
ứng/phù hợp với con rắn, lửa, vị vua có quyền lực, vị tu sĩ có giới 
hạnh.” 
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được gọi là “sammnadeua samacare tức là những cách cư 
xử văn minh, có giáo dục. 


Bốn Đối Tượng/Yếu Tố Đáng Được Tôn 
Trọng 


Chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng đến một con rắn 
độc, một vị vua hùng mạnh với đoàn tùy tùng, một tu sĩ 
với giới hạnh tốt đẹp, và một ngọn lửa. Bằng việc tôn 
trọng bốn đối tượng này, một người hành xử theo lối cách 
văn minh, tức là, bằng việc thể hiện sự tôn trọng cần 
thiết/thích ứng. 


Những lý do chính yếu cho việc hành xử đúng đắn, 
thích hợp với từng đối tượng là như sau: 


1. Một con rắn độc phải được xử lý một cách cẩn 
trọng (tức là phải “tôn trọng” nó theo nghĩa thích hợp) để 
tránh bị nó cắn. 


2. Một vị vua, là một người có quyền lực tối cao, phải 
được ứng xử với nghỉ thức và sự tôn kính, để không có sự 
nguy hại nào khởi sanh từ vị đó. 


3. Một tu sĩ có giới hạnh, do bởi năng lực của vị đó, 
phải được ứng xử với nghỉ thức và sự tôn kính. Nếu không, 
nguy hại có thể xảy ra do bởi sự giao kết không khéo léo, 
không khôn khéo với vị đó. Trong quá khứ, vua Kalabu, 
vua Dandakt, vua NaÌikera, vua A1?unga và v.v... đã ứng xử 
với những tu sĩ như vậy với sự bất kính. Do đó, họ đã phải 
hứng chịu những nguy hại và khổ đau dẫn đến sự tàn rụi. 

4. Mọi người phải cẩn thận với lửa vì sự bất cẩn có 
thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Lửa phải cần 
được chú tâm thích đáng để mọi người có thể sống một 
cách an toàn. 

Tất cả những thái độ khôn khéo, cẩn trọng như vậy 
đưa đến những cung cách cư xử văn minh. Trong số bốn 
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yếu tố/đối tượng trên, con rắn, lửa, và vị vua có thể tạo ra 
những nguy hại tức thời. Còn vị tu sĩ có giới hạnh, mẫu 
mực sẽ không làm hại ai cả. Tuy nhiên, việc ứng xử tệ hại 
và bất kính đối với vị tu sĩ sẽ mang lại nguy hại lớn lao cho 
hàng cư sĩ về sau; do đó, một vị tu sĩ có giới hạnh, mẫu 
mực phải được ứng xử với sự tôn kính. 

Đoạn kệ được trích dẫn từ Kinh Điển ở trên trình 
bày những hướng dẫn rõ ràng cho mọi người cần phải cẩn 
trọng và lưu tâm đến những yếu tố/đối tượng mà có thể 
tạo ra nguy hại cho bản thân. Chúng ta phải cố gắng tránh 
xa các nguy hại, và ứng xử với bốn yếu tố/đối tượng này 
với sự cẩn trọng. 


Những thuật ngữ “nguy hại và “kinh sợ trong trường 
hợp này cũng truyền tải ý nghĩa việc thực hiện nghiệp 
(kamma) bất thiện, sự sanh khởi của những ý nghĩ tội lõi 
trong tâm trí, và một thái độ sai trái một người có thể duy 
trì. Do đó, trong việc ứng xử với những người khác, đặc 
biệt là những tu sĩ không có giới hạnh, nếu một người 
không thể hiện sự tôn kính, người đó sẽ nuôi dưỡng 
những ý nghĩ bất thiện và thực hiện những việc làm bất 
thiện, và do đó, những trạng thái bất thiện sẽ gia tăng 
trong tính cách của người đó. Đây là một mối nguy hại cực 
kỳ cần phải được tránh bỏ. Ghi nhận tiềm năng của sự 
nguy hại này, chúng ta phải tôn kính một vị tu sĩ không 
có giới hạnh, tức là hành theo lời khuyên dạy là phải có 
những cách cư xử văn minh. Như vậy, bằng việc ghi nhớ 
câu kệ trong Kinh Điển này và thực hiện những hành động 
đầy tôn kính đến thậm chí một tu sĩ vô liêm sỉ, việc làm 
này có thể được phân loại là phúc lợi của việc tôn thờ 
Pháp Bảo (Dhamma). Cung kính đúng cách, chẳng hạn 
như ứng xử với phép lịch sự, sự lẽ độ, chào đón với hai tay 
chắp lại (añ7ali), thể hiện hành vi có văn hóa như vậy, 
cũng là hành động tốt của những cách cư xử văn minh. 
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Tuy nhiên, bằng việc kính lễ một tu sĩ không có giới 
hạnh (tức là đối xử với vị đó với một thái độ khéo léo và 
với những cách cư xử văn minh), một người không chứng 
đạt ba sự nương nhờ (tức là Tam Quy). Điều này là vì một 
tu sĩ không có giới hạnh thì không phải là một thành viên 
đích thực của Tăng đoàn (Sangha), không phải là một tu 
sĩ thật sự. Sự bất lợi này có nghĩa là vị cư sĩ không đạt được 
sự nương nhờ đáng tin cậy thông qua việc thờ phụng cá 
nhân vị tu sĩ đó. Tuy nhiên, nếu Tăng chúng (Sangha) 
tuyển chọn/chỉ định một tu sĩ không có giới hạnh đến 
nhận vật thực, và nếu tâm trí của vị cư sĩ hướng trực tiếp 
đến Tăng chúng, thì vị cư sĩ đó sẽ nhận được ba sự nương 
nhờ (tức là Tam Quy). Trong trường hợp này, đối tượng 
trở thành Tăng chúng và thí chủ đang cúng dường vật 
thực đến cộng đồng của những tu sĩ. Do đó, vị cư sĩ đó đạt 
được sự nương nhờ đáng tin cậy do bởi động lực đúng 
đắn. 

Đối với việc dâng cúng đến một tu sĩ thanh liêm, 
chính trực hoặc đến một tu sĩ vô liêm sỉ, những phúc lợi 
là khác nhau. Trong việc cung kính và lễ bái cũng vậy, 
những phúc lợi là khác nhau. Sự khác nhau là vì một vị là 
chính trực trong khi một vị là vô liêm sỉ. Tuy nhiên, trong 
cả hai trường hợp, một cư sĩ đều có thể đạt được những 
phúc lợi của việc cung kính và lễ bái bậc đáng cúng dường 
nếu động lực và chủ ý của vị đó là thánh thượng. Đây là 
một hành động tốt cho vị đó thực hiện. 


Những Cách Cư Xử Văn Minh 


Hành vi ứng xử của vua Kosala chỉ ra rằng chúng ta 
nên theo lời khuyên để thể hiện những cách cư xử văn 
minh đến tất cả mọi hạng người. Tất cả mọi người nên 
được ứng xử với sự tôn trọng thích ứng. 


Một ngày nọ, trong khi vua Kosala đang hầu chuyện 
cùng Đức Phật tại Kỳ-viên tịnh xá (Jefauana), có một vài 
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tu sĩ ngoại đạo bất ngờ đi ngang qua khu vực đó. Khi nhà 
vua thấy họ, nhà vua đã xưng danh của mình và cung kính 
chào hỏi họ theo một lối cách thích hợp. Tại sao nhà vua, 
vốn là một đệ tử thuần thành của Đức Phật, lại cung kính 
chào hỏi và thể hiện sự tôn kính đối với các tu sĩ ngoại 
đạo? Sớ Giải của Tương Ưng Kosdala (Kosala Samuutta) 
giải thích rằng nếu nhà vua không thể hiện sự văn minh 
trong cách cư xử này, các tu sĩ ngoại đạo sẽ sanh lòng thù 
hăn đối với nhà vua. Họ sẽ nghĩ rằng nhà vua chỉ tôn kính 
một mình Đức Phật. Họ có thể gây khó khăn cho nhà vua 
vì bị bỏ rơi. Do đó, nhà vua đã cung kính chào hỏi họ theo 
cung cách lịch sự để tránh những hậu quả tai hại cho 
vương quốc của mình. Sự cung kính chào hỏi này của nhà 
vua là theo đúng tỉnh thần của Hạnh phúc pháp 
(Mangala Dhamma) và sự khuyên bảo thể hiện những 
cung cách cư xử có văn minh, có nghĩa là ứng xử với mọi 
người bằng sự tôn trọng thích ứng, cần thiết. 

Một nguyên nhân, lý do khác cho cách hành xử của 
nhà vua là do theo quốc sách. Trong vương quốc của nhà 
vua, có khá nhiều tín đồ đi theo những giáo chủ ngoại đạo 
này. Nếu những người này biết rằng nhà vua đã thờ ơ, bỏ 
mặc hoặc xem thường những giáo chủ của họ, họ có thể 
tạo nên sự mất đoàn kết hoặc kích động sự chống đối, nổi 
loạn. Để đoàn kết, hợp nhất quốc gia của mình, nhà vua 
đã cung kính lễ bái những vị tu sĩ ngoại đạo này với mục 
đích mang lại lợi ích đoàn kết quốc gia. Việc làm này đã 
được thực hiện để mang lại hòa bình và hạnh phúc cho số 
đông các tín đồ của những tôn giáo khác. Đây cũng là một 
việc làm hữu ích và với thiện chí. 
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Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Sáu 
Chúng Ta Có Nên Chỉ Trích Những Tu Sĩ Vô 
Liêm Sỉ Và Những Tu Sĩ Đôi Bại Không? 

“Nếu một người chê bai hoặc chỉ trích một tu sĩ, trực 
tiếp hoặc gián tiếp, khi biết rằng vị đó là không có tàm và 
úy hoặc không có giới hạnh, thì người đó có gánh chịu 
mười tội lỗi hoặc mười quả ác: hay không? Người đó có 
tránh thoát tội lõi với hành vi này không?” 

Những ai chê bai hoặc chỉ trích những người khác 
với những ngôn từ nặng nề sẽ vi phạm một tội ác nghiêm 
trọng chỉ nếu/chỉ khi đối tượng của sự kết tội đó là Đức 
Phật (Toàn Giác), Đức Phật Độc Giác (Pacceka Buddha) 
hoặc một bậc Thánh. Trong Kính Pháp Cú 
(Dhammapada) có nói: 


“Bất kỳ ai xúc phạm một người vô tội, trong sạch và 
thanh tịnh, tội lõi sẽ dội ngược lại người đó như bụi bị 
ném tung ngược gió.” 


Những người vô tội, trong sạch và thanh tịnh là có 
ba hạng: Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác và các bậc Thánh. 
Như vậy, cáo buộc hoặc vu khống các ngài dẫn đến những 
hậu quả tội lỗi nghiêm trọng cho người thực hiện. Cáo 
buộc hoặc vu khống phàm nhân thì không mang lại bất kỳ 
hiện tượng nào trong số mười quả ác này vì phẩm chất 
của phàm nhân là khác. 

Tuy nhiên, một người sẽ có lõi nếu buộc tội những 
người khác là vô đạo đức (không có giới hạnh) vì điều này 


1 Mười quả ác là: thọ khổ khốc liệt, thân thể thương vong, bệnh trầm 
trọng, điên loạn, nguy hại từ vua chúa, bị vu khống, mất mát thân 
nhân, tài sản mất mát, hỏa hoạn, và chết tái sanh về địa ngục. Độc giả 
có thể xem trong Pháp Cú Kinh, các câu kệ số 137-14O. 

2 Pháp Cú Kinh, câu kệ số 125. 
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là một dạng lăng mạ, sỉ nhục. Nếu một người sỉ nhục 
những người khác hoặc chỉ trích họ với sự phê bình cay 
nghiệt, thì người đó không thoát khỏi tội lỗi. Người đó trở 
nên giao kết với tội lõi và sai lầm. Thậm chí nếu người đó 
khiển trách hoặc vu cáo một vị tu sĩ đồi bại, không có giới 
luật và biết rằng vị đó là một người như vậy, thì người đó 
vẫn không tránh được lỗi lầm. Mỗi từ ngữ nói ra để chỉ 
trích một ai đó đều đưa đến/được liệt kê vào lời nói độc 
ác (pharusauacg). 

Trong câu vấn đạo của mình, những cư sĩ đã nhắc 
rằng sẽ có những trường hợp mà những người khác biết 
chắc chắn rằng vị tu sĩ là không có giới hạnh, và họ có thể 
phát biểu những lời gièm pha để ngăn chặn, tẩy bỏ loại tu 
sĩ như vậy. Tuy nhiên, rất khó để biết được một tu sĩ có 
phải là không có giới hạnh hay không phải. Có những 
điểm vi tế và thâm sâu trong Luật (Vinaua) cần nên được 
xem xét. Trong những trường hợp phán quyết những vi 
phạm có liên quan đến những trọng tội (tức là bốn Bất 
Cộng Trụ) trước Tăng chúng, những thẩm phán gặp nhiều 
khó khăn lớn, và phải xem xét những khía cạnh khác nhau 
để đưa đến lời tuyên án chính xác. Thậm chí những tu sĩ 
thông suốt Luật (Vinaua) cũng gặp khó khăn trong việc 
tuyên án một tu sĩ là đồi bại, không có giới luật trong 
những trường hợp như vậy. 

Năm bộ sách Luật (Vinaua) và những Sớ Giải có liên 
quan trình bày vô số những hướng dẫn để bảo đảm rằng 
một vị tu sĩ vô tội sẽ thoát được những phán quyết sai lầm. 
Khi một vụ kiện tụng có liên quan đến những trọng tội, 
các vị thẩm phán phải nghe và kiểm định lời khai báo và 
trình bạch của hai phía rất kỹ càng. Nếu những lời cáo 
buộc là sai, các vị phải tuyên bố bị cáo là vô tội. Các vị phải 
không được tuyên bố bị cáo là có tội nếu có bất kỳ sự hoài 
nghĩ chính đáng nào. Sự ngờ vực không được xem là bằng 
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chứng. Tại phiên xử, các bị cáo được phán quyết là vô tội 
nếu không có bằng chứng thuyết phục. 


Trong quá trình tuyên bố phán quyết, các thẩm 
phán được chỉ đạo phải tìm kiếm những chỉ tiết, tình 
huống có tính làm giảm nhẹ hình phạt cho vị tu sĩ bị cáo. 
Chỉ khi nào những yếu tố này bị thiếu vắng, các vị mới 
phải tuyên án “vi phạm trọng tội. Lúc đó, vị tu sĩ bị cáo 
mới thật sự trở thành đồi bại, không có giới luật theo các 
điều luật của Luật (Vinaua). Ba vị thẩm phán phải nghiên 
cứu vụ kiện một cách riêng biệt, phải kiểm định các nhân 
chứng và bằng chứng. Nếu một thẩm phán không thể tìm 
ra những tình huống có tính làm giảm nhẹ hình phạt để 
có thể xóa bỏ đi việc vi phạm trọng tội, vị đó phải gửi bị 
cáo đến một thẩm phán khác để kiểm định thêm. VỊ thấm 
phán thứ hai, nếu chỉ tìm thấy những yếu tố phạm tội, 
phải không được tuyên bố vị đó phạm tội, mà phải gửi vị 
đó đến vị thẩm phán thứ ba. Mục đích là để tìm ra những 
yếu tố vô tội và những tình huống làm giảm nhẹ vì tuyên 
án phạm tội đòi hỏi trách nhiệm vô cùng lớn lao ở phía 
các vị. Bị cáo, nếu bị kết tội, thì đã vi phạm điều luật 
nghiêm trọng nhất trong giới luật. Do đó, những vụ kiện 
như vậy đòi hỏi trách nhiệm nặng nề của tất cả những ai 
có liên quan. Nếu những thẩm phán không tìm ra được 
những tình huống có tính làm giảm nhẹ tội, các vị nên yêu 
cầu bị cáo nên trú một nơi thanh vắng để thực hành thiền 
chỉ tịnh và thiền minh sát. Rồi các vị phải nên hỏi thăm 
về trạng thái tinh thần của bị cáo. Những khuấy động xúc 
cảm, nếu có, cần nên được làm tĩnh lặng xuống thông qua 
việc hành thiền. Sau sự thực hành này, các thẩm phán 
phải ca tụng hành động có phẩm hạnh này của vị tu sĩ 
bằng những ngôn từ tốt đẹp và phóng thích vị đó để phát 
triển những giới hạnh khác. Tất cả phải nên hoan hỷ trong 
sự nỗ lực của sự tập trung hoặc việc phát triển sự tĩnh 
lặng. 
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Quyết định vi phạm tội đồi bại (tức là vi phạm một 
trong bốn tội Bất Cộng Trụ) là cả tế nhị, tỉnh tế và rất khó 
khăn. Thậm chí sau khi kiểm định kỹ càng, các chuyên gia 
về Luật (Vinaua) vẫn tìm thấy nhiều trường hợp bên rìa 
mà các vị không thể quyết định rõ ràng được. Phán quyết 
một tu sĩ vi phạm một trong bốn tội Bất Cộng Trụ và do 
đó, gán cho vị đó danh hiệu một tu sĩ đồi bại, không có 
giới hạnh, là một hành động vô cùng nặng nề. Do đó, các 
thẩm phán miễn cưỡng thực hiện những tuyên bố dứt 
khoát. Tại sao? Nếu các vị xử phán một vị tu sĩ đồi bại một 
cách đúng đắn, các vị thoát được sự chỉ trích và tội ác 
nghiêm trọng, nhưng nếu các vị tuyên bố một vị tu sĩ vốn 
không vi phạm một trong bốn đại trọng tội này là đồi bại, 
tức là không có giới hạnh, thì các vị đã hủy hoại hàng triệu 
những giới điều còn tồn tại trong vị tu sĩ bị cáo. Thậm chí 
một tu sĩ vô liêm sỉ vẫn còn duy trì trong mình những điều 
luật huấn luyện. Do đó, trong trường hợp này, chính 
những thẩm phán đã vi phạm một tội lỗi vô cùng lớn. 


Tuy nhiên, các thẩm phán thoát được một tội lỗi vô 
cùng lớn trong việc tuyên bố một tu sĩ là vô tội (tức là 
không phạm vào một trong bốn đại tội này) theo ý tốt, 
mặc đầu vị tu sĩ đó thật sự có vi phạm tội này. Nếu các 
thẩm phán nghĩ rằng vị tu sĩ không vi phạm tội, các vị phải 
tuyên bố sự phán xét một cách tương thích:. Theo ý tốt và 
sự chân thật, các vị phải tuyên bố những gì các vị tin sau 
khi đã xem xét một cách cẩn trọng. Tiến trình này được 
miêu tả rõ ràng trong Sớ Giải của Luật (Vinaua). 


Như vậy, một tu sĩ hoặc một cư sĩ tại gia cáo buộc 
một tu sĩ phạm trọng tội này, tự mình mang trách nhiệm 


1 Khi các tu sĩ phán xử những vụ vi phạm luật có liên quan đến các 
giới Bất Cộng Trụ, các vị phải dùng những chứng cớ với tiêu chuẩn 
cao nhất, giống như những thẩm phán của các vụ trọng án phải chắc 
chắn trước khi tuyên án tử hình bị cáo. 
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nặng nề và những hậu quả nghiêm trọng. Nếu một tu sĩ vi 
phạm một trong những trọng tội này, vị đó trở thành đồi 
bại, không có giới hạnh. Do đó, cáo buộc vị đó với những 
từ như “không có giới hạnh' hoặc “đã bị đánh bại /“đã bị 
rơi rớt thì giống như mang cả trái đất trên đầu của mình. 
Bằng việc chỉ trích, lên án một tu sĩ là đồi bại, không có 
giới hạnh, một người đang thực hiện một cáo buộc vô 
cùng nghiêm trọng đối với vị đó và cũng đang gánh vác 
một trách nhiệm vô cùng quan trọng cho chính bản thân. 
Do đó, những cáo buộc và vu khống nên được điều khiển 
bởi niệm. 

Tính nghiêm trọng của sự cáo buộc hoặc chỉ trích 
như vậy sẽ rõ ràng từ trường hợp sau đây. Cho đầu một 
người vu khống hoặc xỉ vả một tu sĩ không có giới hạnh, 
hoặc một tu sĩ vô liêm sỉ, hoặc một tu sĩ chân chánh, người 
đó đều đang thực hiện một ngữ nghiệp bất thiện, được gọi 
là “nói lời độc ác' (pharusauaca karnmapatha). Ngữ 
nghiệp bất thiện này dẫn đến tái sanh vào một trong bốn 
đọa xứ. Nói lời độc ác với sân hận hướng đến ba hạng tu 
sĩ trên sẽ dẫn người đó các đọa xứ trong kiếp sống kế tiếp. 

Nếu một người nói độc ác và một cách giận dữ không 
chỉ để chỉ trích, lên án những tu sĩ như đã được nhắc đến 
ở trên, mà còn có ý định đẩy các vị đó ra khỏi Tăng chúng, 
thì tội ác của vị đó là loại tệ hại nhất, nặng nề nhất. Cơ 
bản là vị đó đang cáo buộc, chỉ trích, vu khống với mục 
đích gán đặt địa vị/trạng thái đồi bại, không có giới hạnh 
cho những vị tu sĩ đó. Điều này là tệ hại và nặng nề hơn 
hành động vu khống đơn thuần. Điều quan trọng là như 
sau: cáo buộc ai đó là đồi bại, không có giới hạnh sẽ dẫn 
đến việc tiếp nhận một trách nhiệm nặng nề cho chính 
mình. 
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Để phân loại rõ ràng hơn, các trường hợp của 
Trưởng lão Kondadhana! và Trưởng lão Criftahattha° nên 
được xem xét. 


Câu Chuyện Về Trưởng Lão Kondadhana 


Trong thời Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, 
Trưởng lão Kondadhang5 sanh ra làm một thần cây. Để 
thử tình bạn của hai tu sĩ thân quen với nhau, vị thần cây 
đã biến thành một cô gái xinh đẹp và tạo ra sự nghi ngờ 
giữa hai vị tu sĩ. Khi một trong hai vị tu sĩ đi vào một bụi 
cây để giải quyết bức bách cơ thể, cô gái đó đi theo sau và 
rồi đi ra cùng. Khi vị tu sĩ còn lại nhìn thấy điều này, vị đó 
trở nên giận dữ và ngờ vực. Do đó, vị này đã từ bỏ người 
bạn vì cho rằng người bạn đã là người đồi bại, không có 
giới hạnh. Khi lễ Bố-tát (Dposatha) phải được thực hiện, 
vị tu sĩ bạn từ chối thực hiện cùng với vị tu sĩ bị cáo buộc 
là đồi bại. Thậm chí khi vị tu sĩ bị cáo buộc lên tiếng bảo 
vệ sự vô tội của mình, vị tu sĩ bạn đã không tin vị đó. VỊ tu 
sĩ bạn đã nói rằng chính mắt mình thấy một cô gái xinh 
đẹp đi ra khỏi bụi cây cùng với vị đó. 

Lúc bấy giờ, vị thần cây, chứng kiến tính nghiêm 
trọng của hành động bất chính của mình, đã hiện ra trước 
mặt hai người bạn và giải thích sự hành xử của mình. Mục 
đích của vị thần cây chỉ đơn thuần là kiểm tra sức mạnh 
tình bạn của hai vị, nhưng hậu quả đã quá tệ hại. Sự bất 
hòa đã sanh lên giữa hai người bạn, và hơn nữa, một 


1ND: Độc giả có thể xem Chú Giải Kinh Pháp Cú, Phẩm Đao Trượng, 
Đại Đức Kondadhana, do Trưởng lão Pháp Minh biên dịch. 

ND: Độc giả có thể xem Chú Giải Kinh Pháp Cú, Phẩm Tâm, Chuyện 
Trưởng Lão Cittahatta, do Trưởng lão Pháp Minh biên dịch. 

3 ND: Độc giả có thể xem Chú Giải Kinh Pháp Cú, Phẩm Đao Trượng, 
Đại Đức Kondadhana, do Trưởng lão Pháp Minh biên dịch. 
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người đã cáo buộc người kia vi phạm trọng tội (tức là một 
tội Bất Cộng Trụ). 


Khi chết đi, vị thần cây tái sanh vào địa ngục và chịu 
khổ đau vì nghiệp (kamma) tội lỗi của mình. Như vậy, vu 
cáo một vị tu sĩ thanh bạch là đồi bại, không có giới hạnh 
sẽ cho kết quả tệ như là ngũ nghịch đại tội, tức là những 
tội lõi tệ hại nhất một người có thể vi phạm. 

Đức Phật đã dạy: “Này các Tỳ-kheo, hai cá thể này, 
nếu không tự chấn chỉnh, chắc chắn sẽ chịu đau khổ trong 
địa ngục giống như một người mang một gánh nặng vào 
nhà và đặt nó xuống. Hai cá thể nào? Một người không 
phải là một tu sĩ lại tự xưng là tu sĩ, và một người cáo buộc 
một tu sĩ vô tội phạm tội Bất Cộng Trụ.” (Iiuuttaka 48, 
Apauika Sutta) 


Sự cáo buộc sai trái như vậy, vốn vô cùng nghiêm 
trọng, mang lại sự đau khổ tất yếu trong địa ngục cho 
người cáo buộc, giống như một gánh nặng bị mang trên 
đầu sẽ chắc chắn được đặt xuống khi đến nhà. Người chấp 
giữ tà kiến, và người vô căn cứ cáo buộc một vị tu sĩ vô tội 
phạm tội Bất Cộng Trụ, sau khi chết, sẽ tái sanh vào địa 
ngục. Trừ phi tà kiến đó được tháo gỡ, được từ bỏ, thì vị 
đó bám chấp vào tà kiến đó sẽ chịu khổ đau trong địa 
ngục. Cũng vậy, nếu một người không sám hối, cầu xin vị 
tu sĩ do mình cáo buộc tha lỗi, thì người cáo buộc đó sẽ 
rơi vào địa ngục. 


Lưu ý rằng, trong văn cảnh này, thuật ngữ 
“gilauanta' (vị đó giới hạnh) chỉ cho cả một tu sĩ có giới 
hạnh hoàn hảo và một tu sĩ vô liêm sỉ. Nếu một tu sĩ không 
phải là đồi bại, tức là không phải là không có giới hạnh, 
thì vị đó ở đây được phân loại là vị tu sĩ có giới hạnh, tức 
là, giống như một vị tu sĩ có giới hạnh hoàn hảo trong thời 
của Đức Phật Gotama. VỊ thần cây trong câu chuyện trên 
đã trở thành một tu sĩ trong thời của Đức Phật, nhưng do 
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bởi hành động bất chính trong quá khứ, bất kỳ vị đó đi 
đâu, (hình bóng của) một phụ nữ luôn đi theo vị đó. Mặc 
đầu vị đó không thấy (hình bóng của) người phụ nữ này 
đi theo sau vị đó, như những người khác lại nhìn thấy. Do 
đó, mọi người trở nên nghi ngờ, liên tục cáo buộc vị đó là 
đồi bại, không có giới hạnh. VỊ đó cuối cùng chứng đạt 
được phẩm vị A-la-hán (Arahanf), nhưng quả của nghiệp 
(kamma) xấu vẫn phải bị hứng chịu cho đến khi vị đó 
chứng đắc Vô Dư Níp-bàn (Parimibbanga). Trường hợp 
này có thể được nghiên cứu chỉ tiết trong các Sớ Giải của 
Kinh Pháp Cú (Dhammapada) và Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguftaramkqud). 

Điểm mấu chốt cần ghi nhận là vị thần cây đó không 
có dụng ý sỉ nhục hoặc gán tội cho vị tu sĩ đó. Mục đích 
của vị thần cây chỉ là kiểm tra/thử thách tính bền vững 
của tình bạn. Vị thần cây không ghét bỏ, hoặc có sân hận 
đối với vị tu sĩ. Tuy nhiên, kết quả của hành động tội lõi 
đó là rất tệ hại; hành động đó đã mang lại những kết quả 
nghiêm trọng trong những kiếp sống tiếp theo của vị đó. 
Hành động tội lõi của vị đó trong trường hợp này là khiến 
cho một tu sĩ thanh bạch hiện ra là đồi bại, không có giới 
hạnh. 


Câu Chuyện Vê Trưởng Lão Cittahattha 


Một trường hợp khác có liên quan đến Trưởng lão 
Cữtahattha. Trong thời Giáo Pháp của Đức Phật 
Kassapa, có hai vị tu sĩ nọ. Một vị có ước muốn quay lại 
đời sống thế tục, nhưng vị kia lại ngăn cản người bạn, nói 
rằng được làm một tu sĩ là một cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, 
sau đó, vị đó lại nghĩ rằng nếu bạn của mình xả y, mình 
sẽ nhận được tất cả những vật dụng của vị đó. Do đó, vị 
đó đã ra sức thuyết phục người bạn hoàn tục bằng mọi 
cách cho đến khi người bạn xả bỏ phẩm mạo sa môn. Khi 
vị đó trở thành tu sĩ trong Giáo Pháp của Đức Phật 
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Gotama, do bởi những hành động tội lỗi của mình (trong 
quá khứ), vị đó đã chịu xấu hổ do việc hoàn tục bảy lần, 
và mọi người đã chỉ trích vị đó. Do đó, nghiệp quả của vị 
đó thật sự là tệ hại (Hãy xem Sớ Giải Pháp Cú Kinh 
(Dhammapada) để hiểu thêm chỉ tiết)!'. 


Điểm cần lưu tâm ở đây là chỉ đơn thuần sự thuyết 
phục xả bỏ phẩm mạo sa môn đã khiến cho vị tu sĩ, trong 
thời Giáo Pháp của Đức Phật Gofama, phải hứng chịu sự 
làm nhục do bởi hành vi/thái độ thất thường của vị đó. 
Hành động tội lỗi (trong quá khứ) của vị đó là ca ngợi, tán 
dương phẩm mạo của cư sĩ để thuyết phục người bạn của 
mình rời bỏ Tăng đoàn. Như vậy, chúng ta có thể hiểu 
được gánh nặng gắn liền với việc là một thành viên của 
Tăng đoàn. Không một ai nên ca tụng việc hoàn tục trước 
một sa-di hoặc một tu sĩ. Mọi người thậm chí không nên 
thuyết phục/thúc đẩy con hoặc cháu của mình từ bỏ Tăng 
đoàn nếu các vị đó trở thành các sa-di hoặc các tu sĩ. Mọi 
người không nên ca ngợi/tán dương đời sống tại gia. 

Nhiều bài học có thể được ghi nhận/học hỏi từ sự 
kiện này. Cáo buộc hoặc chỉ trích một tu sĩ thanh bạch với 
chủ ý/dự tính tội lõi, buộc tội vị đó là đồi bại/không có 
giới hạnh, vân vân, là những hành động mang lại những 
quả xấu nghiêm trọng trong hiện tại và vị lai. Giáo Pháp 
và Luật (Vinaua) của Đức Phật là duy nhất và có uy quyền 
vô cùng lớn. Do đó, một người chịu đau khổ vô cùng vì/do 
sống ngoài Giáo Pháp hàng ngàn kiếp sống. Hơn nữa, 
thậm chí nếu người đó đạt được phẩm mạo tu sĩ, người 
đó phải cam chịu gánh nặng của sự xấu hổ và những khó 
khăn. Người đó cũng nên lưu tâm đến những tác động cơ 
bản và hậu quả. 


1ND: Độc giả có thể xem Chú Giải Kinh Pháp Cú, Phẩm Tâm, Chuyện 
Trưởng Lão Cittahatta, do Trưởng lão Pháp Minh biên dịch. 
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Ngược đãi hoặc cáo buộc một tu sĩ là đồi bại/không 
có giới hạnh có nghĩa là loại tà ngữ nói lời độc ác. Loại 
nghiệp tội lõi này thì tương tự với chấp giữ các quan điểm 
đị giáo, và có những hậu quả nghiêm trọng. Người đó sẽ 
chịu đau khổ theo nhiều phương cách khác nhau thông 
qua chuöõi dài những kiếp sống. 

Có một câu hỏi liên quan đến vấn đề này: “Nếu một 
người khiển trách, chỉ trích hoặc lên án một tu sĩ trực tiếp 
hoặc gián tiếp, vị đó sẽ nhận những kết quả gì?” 

Có hai cách thức theo đó các hành động đáng chê 
trách của một người có thể được trình bày/được thể hiện: 
trực tiếp hướng đến cá nhân có liên quan, hoặc những sự 
kiện có liên quan của một hiện tượng chung thông qua 
những ngôn từ vô nhân tính. 

Khiển Trách Những Cá Nhân Một Cách Trực 
Tiếp 

Đối với vấn đề khiển trách một cá nhân một cách 
trực tiếp, có hai cách: nói trực tiếp với cá nhân có liên 
quan, hoặc nói một cách gián tiếp. Sự khiển trách hoặc 
cáo buộc như vậy, trực tiếp hay gián tiếp, mang lại tai hại 
cho chính bản thân nếu người đó có dụng ý làm hại hoặc 
tấn công những người khác. Do đó, người đó nhận tai hại 
cả hai cách. Như vậy, trong việc chỉ trích hoặc quở trách, 
người đó phải tránh vu khống và những ngôn từ có tính 
gây hại khác, chẳng hạn như chê bai những người khác và 
ca tụng chính mình. Nếu tâm không có sân hận, ác ý, ganh 
ty và sự chia rẽ, và nếu sự chỉ trích được dựa trên lợi ích 
hỗ tương, thì một người có thể trách cứ những người khác. 
Trong việc đưa ra những nhận xét, người đó phải đối xử 
với chính bản thân và những người khác một cách không 
thiên vị. Sự phê bình trung thực phải được thực hiện trong 
vòng những hướng dẫn này. 
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Nếu những yếu tố này có mặt trong sự phê bình 
người khác, thì người đó sẽ không có sự tai hại và tội lỗi. 
Hơn nữa, người đó đang làm theo những chỉ dẫn của Đức 
Phật, vốn nói rằng: “VỊ đó ca tụng người đáng được ca 
tụng. VỊ đó chỉ trích người đáng được chỉ trích.” Do đó, 
việc chỉ trích hoặc khiến trách là đáng được khen ngợi nếu 
những yếu tố tốt đẹp có mặt trong tâm của vị đó và những 
chứng cứ là đúng đắn. 


Khiển Trách Theo Ngôn Từ Chung Chung 


Chỉ trích theo ngôn từ chung chung, mà không 
hướng đến một ai đó cụ thể, là làm hiển lộ những lõi lầm. 
Một người phải chỉ nên tấn công hoặc chỉ trích những 
trạng thái bất thiện, chẳng hạn như tham, sân hoặc sĩ. 
Trong phương cách chỉ trích đúng đắn này, Tứ Chánh Cần 
nên được vun bồi: 

1. Nõ lực ngăn chặn những trạng thái bất thiện chưa 
sanh khởi, 


2. Nõ lực tẩy trừ những trạng thái bất thiện đã sanh 
khởi, 

3.Nỗ lực đánh thức/kích khởi những trạng thái 
thiện chưa sanh khởi, và 


4. Ñõ lực phát triển những trạng thái thiện đã sanh 
khởi. 

Những trạng thái bất thiện có thể sanh khởi trong 
bản thân vào thời vị lai được gọi là “những trạng thái bất 
thiện chưa sanh khởi.” Những tội lõi trong thời vị lai mà 
có thể do bản thân vi phạm thì phải được ngăn chặn bằng 
chính nỗ lực của bản thân. Những hành vi tội lỗi một cá 
nhân đã thực hiện được gọi là “những trạng thái bất thiện 
đã sanh khởi”. Trong số mười bất thiện nghiệp, sát sanh 
có được nhắc đến, nhưng loại này có liên quan đến giết 
chết chúng sanh hữu tình nói chung. Những bài pháp của 
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Đức Phật đặc biệt nhắc đến năm ác trọng nghiệp 
(pañcanantariua karmnma), chẳng hạn như giết cha hoặc 
mẹ của mình, tức là những ác nghiệp nặng nề nhất cho 
quả ngay tức thì. 

Trong vòng luân hồi vô tận này, số kiếp hiện hữu mà 
một người bình thường biết được Chánh Pháp là rất ít. 
Một cá nhân phải trải qua nhiều kiếp sống tại đó vô minh 
và si mê chiếm ưu thế. Những kiếp sống mà một người 
bình thường nắm giữ tà kiến là vô số kể. Do đó, ác nghiệp 
sát sanh có thể được thực hiện nhiều lần thậm chí trong 
một kiếp sống, nói gì đến số lần thực hiện những ác 
nghiệp như vậy trong vô số kiếp sống trong quá khứ. Nếu 
một người thực hiện một ác trọng nghiệp trong kiếp hiện 
tại, ác trọng nghiệp đó chắc chắn sẽ cho quả trong địa 
ngục. Những bất thiện nghiệp được thực hiện trong vô số 
những kiếp sống quá khứ rồi cũng sẽ cho quả của chúng. 

Trong kiếp sống này cũng vậy, nhiều người đã thực 
hiện việc sát sanh một vài lần khi còn trẻ; điều này sẽ rõ 
ràng cho từng người. Những người khác thì đã thực hiện 
việc sát sanh trong quá khứ tuy rằng trong kiếp sống này 
họ đã tránh xa việc sát sanh. Hầu hết mọi người đều đã 
thực hiện những ác nghiệp, chẳng hạn như sát sanh, trong 
cả kiếp quá khứ và hiện tại. 

Thân kiến mở đường cho việc vi phạm những ác 
nghiệp nặng nề nhất, chăng hạn như giết cha, giết mẹ của 
chính mình, hoặc làm tổn thương Đức Phật. Nếu một 
người vẫn tin vào một linh hồn, và hoài nghi về Tam Bảo, 
thì trong những kiếp sống vị lai, người đó có thể sẽ giết 
cha hoặc mẹ của mình, tức là vi phạm tội ác nặng nề nhất 
và sẽ tiếp nhận quả nghiệp tệ hại nhất. Bên cạnh sát sanh, 
còn có thể có những ác nghiệp tệ hại khác nữa. Nếu một 
người phân tích chỉ tiết những bất thiện nghiệp khác nhau 
của chính mình, thì người đó khó có thể tuyên bố rằng 
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hành động sát sanh đã được tận diệt, cho dầu đó là loại 
thông thường hoặc loại nghiêm trọng. Nếu một người 
không giết một chúng sanh nào khác hôm nay, người đó 
có thể vi phạm tội ác này ngày mai, tháng sau, năm tới 
hoặc trong kiếp sống kế tiếp. Do đó, hãy suy ngẫm như 
sau: “Do bởi tà kiến và hoài nghi, tôi dĩ nhiên có thể giết 
cha hoặc mẹ của tôi, chia rẽ Tăng chúng, làm tổn thương 
Đức Phật hoặc giết vị A-la-hán.” 

Dĩ nhiên, đây là “những bất thiện chưa sanh khởi” 
được nhắc đến ở trên. Những ác nghiệp trong vị lai và 
những ác nghiệp trong quá khứ hoặc trong hiện tại được 
phân loại thành “những bất thiện chưa sanh khởi” và 
“những bất thiện đã sanh khởi”, một cách tương ứng. 


Tại sao một người lại vi phạm những loại ác nghiệp 
khác nhau này, có liên quan đến quá khứ, hiện tại và vị 
lai? Do bởi sự hiện hữu của thân kiến. Với tà kiến này, 
một người chắc chắn sẽ thực hiện những tội ác lớn và nhỏ. 
Thân kiến là gì? Đó là niềm tin cho rằng ngũ uẩn của bản 
thân là một linh hồn, một con người, một bản ngã, hoặc 
một thực thể. Sự ghi nhận về “cái tôi này làm sanh khởi 
những nghiệp (kamma) tệ hại nhất. Cả nghiệp (kamma) 
đã sanh khởi lẫn nghiệp (kamma) chưa sanh khởi đều sẽ 
không mất năng lực của chúng nếu thân kiến vẫn còn tồn 
tại. Chúng có khuynh hướng gia tăng do bởi sự hiểu biết 
sai lầm về bản chất của ngũ uẩn. Do đó, nếu môi trường 
và hoàn cảnh thuận lợi, người đó sẽ vi phạm những tội lỗi 
khác nhau, đầu là nặng hoặc nhẹ, vì chúng bị tà kiến thúc 
đẩy. Khi thân kiến được tấy trừ, tất cả ác nghiệp quá khứ 
cũng như những quả tiềm tàng của chúng được hủy diệt 
hoàn toàn. Vô số những ác nghiệp được hủy diệt. Mười 
bất thiện nghiệp cũng như năm ác trọng nghiệp đều được 
đặt nền trên thân kiến. Thân kiến là kẻ lãnh đạo của 
chúng. Các ác nghiệp là những người đi theo sau của thân 
kiến, tức là những hậu quả của thân kiến. 
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Một người có thể hy vọng sẽ đoạn trừ được các tội 
ác, tức là sẽ giải thoát không? Nếu người đó bắt gặp được 
Giáo Pháp của Đức Phật trong kiếp sống này và thực hành 
thiền minh sát, người đó sẽ giải thoát được khỏi thân kiến, 
cả gốc rễ và ngọn ngành. Tất cả những tội lỗi trong quá 
khứ được xóa sạch, và vô số những hậu quả của chúng vốn 
đang đợi chờ để thể hiện ra cũng được loại bỏ. Sự tẩy trừ 
hoàn toàn của các tội ác là có thể có chỉ trong Giáo Pháp 
này mà thôi vì những phương thức đúng đắn đã được 
trình bày. Nhân loại đang sở hữu cơ hội hiếm hoi nhất để 
vượt qua tình trạng cực kỳ khó khăn này. Trong suốt thời 
gian Giáo Pháp này còn tồn tại, những cơ hội quý hiếm là 
có săn để đoạn diệt vô số những tội ác mới mà sẽ có thể 
xảy ra trong vị lai. Đức Phật đã giảng dạy rằng chánh niệm 
nhổ tận gốc rễ tất cả những tội ác tiềm tàng. Nếu những 
phương pháp thực hành và những cơ hội quý hiếm có tồn 
tại, đó được gọi là Giáo Pháp của Đức Phật. Giáo Pháp 
được xem là biến mất khi những cơ hội như vậy không 
còn tồn tại nữa. Mọi người nên lưu ý rằng nếu chết xảy ra 
trong ngày hôm nay và sự sống lại diễn ra ở một kiếp sống 
khác nơi mà những cơ hội này không tồn tại, thì Giáo 
Pháp được xem là biến mất hôm nay. Trong trường hợp 
này, những cơ hội trong Giáo Pháp này đã mất ngay khi 
người đó chết. 

Mọi người nên ghi nhận và cảm kích cơ hội quý hiếm 
này cũng như mối nguy hại cực kỳ này. Sự ghê sợ tội lõi 
cùng với nỗi lo lắng (samuega) phải được phát triển trong 
khi một người còn sống và Giáo Pháp vẫn còn rực sáng. 
Mọi người phải thực hành thiền chỉ và thiên minh sát 
hằng ngày với sự khẩn cấp. Theo những lời giáo huấn của 
Đức Phật, thì loại trừ thân kiến và hoài nghi là mục đích 
cao thượng nhất trong cuộc đời. Giới hạnh và thực hành 
thiền minh sát là thiết yếu để tẩy trừ các phiền não và 
những ác nghiệp. Khi một người thực hành giới hạnh và 
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thiền minh sát, thì sự thanh tịnh tâm và những thiện 
nghiệp sanh lên. Bằng những phương tiện này, người đó 
đạt được bốn sự nỗ lực (Tứ Chánh Cần). Những thiện 
nghiệp, đầu là đã sanh lên hoặc chưa sanh lên, phải được 
thực hiện ngay trong kiếp sống này. 
Cốt Lõi Của Tam Tạng (Tipitaka) 

Chỉ có ba điểm cốt lõi trong Tam Tạng (fipiaka): 

1. Thượng giới học phần (Adhistlasikkkha) 

2. Thượng tâm học phần (Adhicittasikkha) 

3. Thượng tuệ học phần (Adhipaññasikkha). 

Cốt lõi của Giáo Pháp là giới, định và tuệ. Trì giữ ngũ 
giới, bát giới hoặc thập giới được gọi là giới. Định có nghĩa 
là cận định (upacara samnadh) và an trú định (appana 


samadhi). Tuệ có nghĩa là minh sát tuệ (Uipassana 
ñanga), đạo tuệ (magga ñana) và quả tuệ (phaïla ñang). 


Trong số ba sự thực hành cốt lõi này, giới thuộc vào 
loại thiện pháp đã sanh khởi vì nó đã được thực hiện và 
được duy trì trong hiện tại. Tuy nhiên, định và tuệ thuộc 
vào loại thiện pháp chưa sanh khởi. Mặc đầu nhiều người 
thực hành định như niệm Ân Đức Phật (Buddhãnussati) 
hoặc thân hành niệm (kayagdfa safi), nhưng họ thường 
thường chỉ đạt đến giai đoạn khởi đầu với mục đích để 
kiếm phước. Những nỗ lực của họ không thành khẩn, 
không chín muồi, cho nên, thậm chí cận định cũng không 
chứng đắc được. Loại định vững chắc cần thiết cho giải 
thoát vẫn là một thiện nghiệp chưa sanh khởi. Nhiều Phật 
tử đếm tràng hạt và tụng kinh (suffa), hoặc niệm “vô 
thường, khổ, vô ngã, nhưng họ vẫn không thể thâm nhập 
vào tuệ minh sát. Mặc đầu họ tích lũy phước báu, nhưng 
tuệ minh sát của họ vẫn là giả tạo vì nó không thể tấy trừ 
được hư tưởng hoặc niềm tin sai lầm vào một cá nhân, 
một thực thể, một bản ngã, một linh hồn. Họ không chứng 
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đạt được minh sát vào những hiện tượng danh sắc hoặc 
những sự thật chân đế. Minh sát thật sự, tức là loại tuệ 
minh sát hoàn thiện và đã được phát triển tốt đẹp, không 
thể chứng đạt được thông qua nỗ lực sa sút và trí tuệ yếu 
kém. Do đó, trí tuệ của họ cũng là loại pháp thiện chưa 
được sanh khởi. 


Thậm chí trong vấn đề giới hạnh, mà đã được liệt kê 
là đã được sanh khởi, nhiều người chỉ có thể duy trì nó 
trong những khoảng thời gian ngắn ngủi; do đó, họ chỉ 
chứng đạt được giới hạnh tạm thời. Họ không thể đạt đến 
glai đoạn toàn vẹn và vững chãi, tức là loại giới hạnh có 
được do cắt đứt phiền não (samuccheda sila). Chỉ khi nào 
một người đạt được giới hạnh vững chắc, người đó mới 
được gọi là một người có giới hạnh thật sự, đúng nghĩa. 


Về giới điều tránh sát sanh, hầu hết mọi người chỉ 
đạt được loại giới hạnh tạm thời. Số đông nhiều người, 
nếu trì hành ngũ giới hoặc chỉ giới sát sanh này, đạt được 
giới hạnh tốt đẹp chỉ trong một thời gian ngắn giống như 
tia chớp trong bóng tối. Họ đạt được sự thành tựu giới 
hạnh một vài lần, nhưng họ cũng đánh mất nó một vài 
lần. Do đó, giới hạnh của họ có đặc tính bất ổn, không 
trường tồn. 

Điều này là có thật. Trong vô số những kiếp sống quá 
khứ, sự thành tựu giới hạnh tạm thời thông qua việc ngăn 
tránh khỏi việc sát sanh đã xảy ra thường xuyên. Trong 
nhiều kiếp sống quá khứ, một người đã chứng đạt được 
địa vị, tư cách của một người có giới hạnh. Tuy nhiên, 
những thành tựu về giới hạnh này, vì là tạm thời, đã 
không mang lại sự an toàn thật sự và toàn diện. Loại giới 
hạnh tạm thời này là không đáng tin cậy và chỉ là nông 
cạn bề mặt. Ví dụ, hôm nay một người có thể là sở hữu 
giới hạnh, nhưng ngày mai người đó có thể trở nên đồi bại 
và vô liêm sỉ vì vi phạm một giới điều. Giới hạnh chứng 
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đạt trong vòng một tháng chỉ để rồi mất đi vào tháng sau 
đó. Tính không vững chắc này cũng áp dụng cho hiện 
tượng sau khi chết. Trong kiếp sống này, một người có thể 
là cẩn thận, nhưng trong kiếp sống kế tiếp, người đó có 
thể là vô liêm sỉ. Do đó, một tu sĩ cẩn thận, một người tốt 
đẹp, có giới hạnh trong kiếp sống này có thể trở thành 
một kẻ trộm cướp, một sát nhân, một xạ thủ hoặc một 
người quái kiệt trong kiếp sống kế tiếp. 

Thậm chí những bậc thánh thiện đã chứng đắc thiền 
Ghana), và có thể bay trên không với những năng lực thần 
thông, vẫn có thể trở thành những kẻ trộm cướp, sát 
nhân, xạ thủ hoặc người quái kiệt trong những kiếp sống 
kế tiếp của họ. Mặc đầu họ bắt gặp, đối diện với Giáo Pháp 
quý hiếm này, nhưng họ lại không ghi nhận được tâm 
quan trọng của những cơ hội độc nhất vô nhị hiện bày. 
Nếu họ vẫn thỏa mãn với giới hạnh tạm thời, họ sẽ tái 
sanh làm ma quỷ, súc sanh, kẻ trộm cướp, sát nhân, vân 
vân. Họ sẽ hứng chịu đau khổ trong địa ngục do giới hạnh 
của họ vẫn còn tính có thể bị hỏng vỡ, tức là đặc tính của 
loại giới hạnh tạm thời. 


Loại giới hạnh tạm thời và có thể bị hỏng vỡ này có 
tồn tại thậm chí ngoài Giáo Pháp của Đức Phật. Nó tồn tại 
một cách tự nhiên giống như thế gian và môi trường của 
thế gian. Nó là thông thường ở mọi nơi và mọi lúc. Nó 
thậm chí có tồn tại ở những vũ trụ khác nơi mà chưa từng 
có Đức Phật xuất hiện, nơi mà Giáo Pháp của Đức Phật 
chưa từng được tuyên thuyết tại đó. Có vô số những vũ trụ 
nơi nhân loại, thiên chúng và Phạm thiên đang sinh sống 
tại đó mà không nhận được phúc lợi nào từ Giáo Pháp của 
Đức Phật cả. Nhưng những chúng sanh đó vẫn đạt được 
phẩm vị nhân loại, thiên chúng và Phạm thiên do bởi quả 
của giới hạnh tạm thời này. Tuy nhiên, giới hạnh của họ 
là vô thường; do đó, phẩm vị về giới hạnh của họ có thể bị 
rơi rớt. Điểm quan trọng là loại giới hạnh thông thường 
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và tạm thời này không thể được xếp loại là giới hạnh thật 
sự, tức là loại giới hạnh mà chỉ có trong thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật. Giới hạnh tạm thời thì không phải là giáo 
pháp thật sự. Chỉ có loại giới hạnh duy nhất, được gọi là 
“giới hạnh thông qua đoạn diệt phiền não” (samuccheda 
s1la), mới là giới hạnh thật, ổn định, thuộc vào Giáo Pháp 
của Đức Phật. Nó có nghĩa là giới hạnh không thể hỏng 
vỡ, giới hạnh đích thực. 


Sự Cưồng Dại Của Những Người Sĩ Mê 


Chúng ta không nên đánh giá quá cao giới hạnh 
thông thường, hời hợt và tạm thời vì nó là bất ổn và không 
đích thực. Để miêu tả điều này, sự cuồng dại của những 
người si mê sẽ được trích dẫn ở đây. Những người có năng 
lực thần bí rất là hiếm có; rất khó để gặp được một người 
như vậy thậm chí một lần trong cuộc đời. Một lần nọ, một 
kẻ sỉ mê, ngu đốt đã gặp được một người tỉnh thông như 
vậy và đã được ban cho một điều ước. Kẻ ngu dốt đó đã 
ước muốn có thuốc xổ, là loại thuốc thông dụng, phổ biến 
trong mọi gia đình. Do đó, ông ta đã mất đi cơ hội quý giá 
để đạt được những vật quý hiếm. 


Một ngày nọ, một cư dân ngu dốt đã gặp được vua 
trời Đế-thích (Sakka). Khi vua trời ban cho ông một điều 
ước, ông đã ước có một que diêm và một hộp quẹt mà sẽ 
đánh ra lửa ngay. Vua trời đã ban cho ông những thứ đó, 
nhưng que diêm và hộp quẹt là những thứ thông dụng 
trên thế gian. Người cư dân đó đã không nhận được gì có 
giá trị cả. 

Tại Ava, vào thế kỷ 16, một vị vua, trong lúc săn bắn, 
đã gặp được một người có năng lực như vậy và đã được 
ban tặng cho một điều ước. VỊ vua ước có được một tiên 
nữ để ông có thể tận hưởng dục lạc cao tột. Ông đã nhận 
được điều ước muốn của mình, nhưng việc tận hưởng dục 
lạc là tầm thường. Hơn nữa, vị vua đã bị lạc và cô tiên nữ 
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đã biến mất. Ông chỉ đạt được sự thỏa mãn chỉ một lần và 
rồi chết trong rừng với tâm trí điên loạn vì thương nhớ cô 
tiên nữ. 

Những câu chuyện ở trên chỉ rõ rằng cơ hội quý 
hiếm này phải cần được nắm bắt với trí tuệ và sự hiểu biết 
để nó trở nên có lợi ích. Khi Đức Phật đã xuất hiện và Giáo 
Pháp quý hiếm của Ngài vẫn còn tồn tại, người Phật tử 
phải không nên thỏa mãn với giới hạnh tâm thường, hạ 
liệt và tạm thời vì nó là không đáng tin cậy. Một người trí 
phải nỗ lực cố gắng để đạt được giới hạnh quý hiếm vững 
bần vì nó là vô giá và duy nhất. Những ai quá đề cao giới 
hạnh tạm thời và không bần vững thì giống như những kẻ 
ngu dốt ở trong những câu chuyện trên, chỉ ước muốn 
những thứ tâm thường khi được ban tặng cho một điều 
ước. Sự yếu kém và khuyết điểm của giới hạnh tạm thời 
phải được ghi nhận và thấu suốt. 

Cái Gì Là Giới Hạnh Bên Vững? 

Giới hạnh đạt đến đỉnh điểm trong sự chứng đắc của 
tâm đạo được gọi là giới hạnh bền vững. Giới hạnh là điều 
kiện hỗ trợ cho Đạo. Với sự chứng đắc Đạo, giới hạnh trở 
nên bền vững và không thể chuyển đổi. Từ thời điểm này 
trở đi, một người sẽ không còn sát hại bất kỳ chúng sanh 
nào nữa, cho đầu là lớn hay bé, dưới bất kỳ hoàn cảnh 
nào. Người đó luôn luôn duy trì giới hạnh với niềm tin và 
trí tuệ vững vàng. Giới điều kiêng tránh sát sanh trở nên 
vững bền; do đó, vị đó hoàn toàn thoát ly khỏi khổ đau 
trong những đọa xứ. Trong những kiếp sống vị lai, vị đó 
cũng sẽ không bao giờ là người vô liêm sỉ hoặc là người 
đồi bại. Bậc Thánh đã được thiết lập vững chắc trong giới 
hạnh tự nhiên và sự tốt đẹp tự nhiên, do đó không bao giờ 
có thể trở thành kẻ trộm cướp, sát nhân hoặc xạ thủ. Bậc 
Thánh không thể tái sanh vào địa ngục, làm ngạ quỷ, súc 
sanh hoặc A-tu-la. Do bởi giới hạnh bền vững, bậc Thánh 
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tránh được những hiện hữu thấp kém đó. Đây là những 
năng lực và phúc lợi của giới hạnh bền vững, vốn chỉ có 
thể chứng đạt được trong Giáo Pháp này. 


Loại giới hạnh bền vững này chỉ được biết đến khi 
một vị Phật xuất hiện trên thế gian cho phúc lợi độc nhất 
đến tất cả chúng sanh, và chỉ tồn tại trong Giáo Pháp của 
Ngài. Đây là cốt lõi của giáo lý của Đức Phật Toàn Giác; 
do đó, những ai cho rằng mình đang tu tập theo Giáo 
Pháp của Ngài, đầu người đó là tại gia hoặc xuất gia, phải 
nỗ lực chứng đắc loại giới hạnh quý hiếm này. Chỉ loại giới 
hạnh bền vững này mới xứng đáng được tôn kính. Chúng 
ta không nên thỏa mãn với giới hạnh tạm thời cũng như 
nỗ lực chỉ đạt đến nó. Tại sao như vậy? Vì thậm chí những 
vị đang trì giữ cả hàng triệu giới điều của Tỳ-kheo vẫn chỉ 
đang sống dưới sự ảnh hưởng của giới luật tạm thời nếu 
họ không chứng đạt được Đạo. Thậm chí những vị tu sĩ 
sùng đạo và đáng kính trọng vẫn phải gánh chịu hậu quả 
của giới hạnh tạm thời. Sớm hay muộn, các vị cũng sẽ trở 
thành những kẻ trộm cướp, sát nhân và láo lưỡi. Hơn nữa, 
những người sở hữu giới hạnh tạm thời cũng sẽ phải chịu 
khổ đau trong địa ngục. Khi mà họ đánh giá cao và duy trì 
giới tạm thời, thì họ vẫn bị đỗ vỡ và phải chịu ảnh hưởng 
những thành bại, vinh nhục khi giới tạm thời mất đi. 

Do đó, khi Giáo Pháp độc nhất này của Đức Phật vẫn 
còn tồn tại, một Phật tử phải ghi nhận và hiểu rõ sự thiếu 
kém của thiện nghiệp thông thường đã sanh khởi như việc 
tránh xa sát sanh, tức là giới hạnh tạm thời. Một người 
không nên thỏa mãn với trạng thái này vì nó thiếu vắng 
giá trị thật sự, tức là sự tồn tại lâu dài. Giới hạnh thông 
thường thì giống như hóa chất Natri (sodium) bỏ trong 
nước, nó chỉ tỏa sáng lên một thời khác rồi lụi tàn ngay. 
Thứ mà mỗi người khẩn thiết cần có là loại giới hạnh quý 
hiếm, trường tồn để từ đó sự trong sạch, tỉnh khiết về giới 
hạnh bền vững và thật sự sẽ được thiết lập. Sự nương nhờ 
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thật sự là ở trong giới hạnh bền vững. Mọi người có nhiệm 
vụ phải vượt qua sự kiêng tránh tạm thời không đáng tin 
cậy, và phải tấy trừ đi cái khả năng trở thành không biết 
hổ thẹn và trở nên đồi bại do bởi những gốc rễ tệ hại vẫn 
còn trong tâm trí. Để đạt được giới hạnh bền vững, một 
người phải nỗ lực hết mình để đạt được giải thoát hoàn 
toàn khỏi sự vô liêm sỉ và sự đồi bại trong kiếp sống này. 

Ngày nay, giới hạnh tốt thì chỉ là tức thời. Mọi nơi, 
những cư sĩ thiện lành thì thọ trì ngũ giới còn những tu sĩ 
tốt đẹp thì tự huấn luyện cả hàng triệu giới điều 
(PaHmokkha). Giới hạnh của cả những cư sĩ và tu sĩ này 
thì chỉ là giới hạnh tạm thời. Tuy nhiên, nếu họ phát triển 
trí tuệ để chứng đắc giới hạnh bền vững, thì họ sẽ đạt được 
loại thiện nghiệp mà chưa từng sanh khởi trước đây. Mõi 
giới điều có thể được xếp loại là tạm thờï' hoặc “bền vững'. 
Do đó, một người nên quán chiếu, suy ngẫm sâu xa vào 
bản chất thật sự của những thiện nghiệp đã sanh khởi 
trong chính mình. 

Nhiệm Vụ Khẩn Cấp Nhất 

Ngày nay, mỗi phàm nhân đều sở hữu năm triền cái 
ở mức độ sâu xa. Do bởi năng lực của chúng, nhiều người 
vi phạm giới luật, phá vỡ nền tảng đạo đức như họ đã từng 
làm trong quá khứ. Đây là những triệu chứng của thời 
hiện tại. Đại đa số những Phật tử, tuy là tin và ghi nhận 
tầm quan trọng của minh sát, nhưng vẫn duy trì những 
triền cái trong tâm trí của họ. Thậm chí những Pháp sư, 
tuy rằng đang giảng dạy Diệu Pháp về ba đặc tính của đời 
sống, vẫn không thể tẩy trừ được năm triền cái một cách 
hoàn toàn. Phiền não vẫn sanh lên trong tâm trí của họ; 
do đó, họ thiếu vắng minh sát vào bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã. Con đường duy nhất để vượt qua những sai 
lầm tỉnh thần và những yếu đuối vốn có là phải thực hành 
thiền chỉ (samatha) theo sự chỉ dạy của Đức Phật. Với loại 
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kỷ luật, khuôn phép tỉnh thần này, tâm trí không định 
tỉnh và những suy tưởng/ý nghĩ không tập trung được đè 
nén. Rồi tâm trí có thể chuyển hướng về tiến trình tu tập 
minh sát, tức là làm hiển lộ ra những đặc tính vô thường, 
khổ và vô ngã. 

Những triền cái gây ra phiền hà này phải nên được 
đè nén bằng thiền kasina, quán tưởng sự uế trược của 
thân xác hoặc một đề mục nào đó. Sự nỗ lực tỉnh thần đè 
nén những tư duy sai trái được gọi là định hoặc thiền chỉ 
(samatha). Sự định tỉnh của tâm gắn chặt trên một đối 
tượng duy nhất là mục đích của giai đoạn phát triển tâm 
linh này. Giai đoạn tiếp theo hướng đến việc xuyên thấu 
vào bản chất thật sự của ngũ uẩn, tức là thân và tâm. Loại 
trí tuệ minh sát này có thể nhìn thấy được sự vô thường, 
tính bất toại nguyện và bản chất không bền vững của sự 
hiện hữu. 

Hai đặc trưng này, tức là định và tuệ, tôn tại một khi 
Giáo Pháp của Đức Phật còn tồn tại. Sự thực hành này và 
mục đích của nó giúp tất cả những tín đồ loại bỏ được 
thân kiến, tức là niềm tin sai lầm vào một linh hồn, một 
bản ngã hoặc một thực thể. Tất cả những phàm nhân, vì 
họ vẫn còn tin vào một linh hồn hoặc một bản ngã, vẫn 
còn bị chỉ phối bởi vô minh và tham ái. Bằng cách hủy diệt 
đi tà kiến về một bản ngã thường hằng này, khi thời điểm 
chín muồi, một người cũng sẽ hủy diệt tất cả vô minh và 
tham ái. Nhưng khi thân kiến vẫn còn hiện hữu trong tâm 
trí, thì người đó không thể hoàn toàn thoát khỏi cái dấu 
ấn là một người vô tàm và suy đồi. Mặc dầu có đạt được 
giới hạnh, nhưng người đó chỉ có thể duy trì nó trong một 
khoảng thời gian ngắn vì bị ảnh hưởng/chi phối bởi thân 
kiến. Do bởi thân kiến này, người đó đã không chứng đắc 
được loại giới hạnh bền vững, tự nhiên. Sự thất bại trong 
việc chứng đắc loại giới hạnh tự nhiên và bền vững này là 
phải được kinh sợ. Những ai không có chánh kiến nhưng 
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chứng đạt giới hạnh và những pháp cao thượng, dĩ nhiên 
sẽ sát hại một vị A-la-hán trong những kiếp vị lai hoặc vị 
phạm những tội ác tột cùng nhất như giết cha hoặc giết 
mẹ của chính mình. Hơn nữa, do bởi thân kiến, họ có thể 
thay đổi niềm tin của mình theo nhiều cách khác nhau, 
tức là chấp nhận thường kiến hoặc đoạn kiến. Những cách 
thức chung của hầu hết những phàm nhân là như vậy. Họ 
không thể tuyên bố một cách an toàn rằng họ sẽ luôn luôn 
tránh xa việc sát sanh. Những tiến trình tâm thức của họ 
vẫn luôn mở rộng đón nhận cả nghiệp tốt và nghiệp xấu. 
Cả hai khuynh hướng đều tồn tại trong mỗi phàm nhân, 
tức là người chưa thành Thánh nhân và chưa giác ngộ Tứ 
Thánh Đế. 


Do đó, nhiệm vụ khẩn cấp nhất của mọi người là 
phải nõ lực hướng đến giải thoát hoàn toàn khỏi tính vô 
tàm và sự đồi bại, phải đạt được giới hạnh bền vững và tự 
nhiên. Bát đầu từ kiếp sống hiện tại này trong suốt Giáo 
Pháp của Đức Phật, một người phải kích khởi những thiện 
nghiệp chưa sanh khởi, tức là những thiện nghiệp như 
định và tuệ minh sát, bằng nõ lực tinh thần mạnh mẽ. 

Phần này giải thích về bản chất và trường hợp của 
những nghiệp thiện chưa sanh khởi. Đến đây là kết thúc 
những phương cách thực hành Tứ Chánh Cần 
(Sammnappadhana). 


Nếu ai đó ước muốn chê bai hoặc chỉ trích những tu 
sĩ vô liêm sỉ hoặc những tu sĩ đồi bại trên phương diện vô 
tư, không mang tính cá nhân, thì người đó phải phát ngôn 
trong khuôn khổ mang ý nghĩa của Tứ Chánh Cần. Cách 
thức đúng đắn để chỉ trích một tu sĩ xấu xa là như sau: 

Khi một ai đó thấy hoặc nghe về một tu sĩ vô liêm sỉ 
hoặc đồi bại, người đó phải nhìn vượt lên trên những đặc 
tính cá nhân, hướng đến những pháp bất thiện theo nghĩa 
chân đế chẳng hạn như tham, sân hoặc si. Những pháp 
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bất thiện như vậy được nhìn thấy hoặc nghe thấy do bởi 
sự xuất hiện của vô tàm và tính đồi bại. Nếu người đó đắn 
đo, xem xét một cách cẩn thận, thì sự chỉ trích chỉ nên 
được hướng đến những trạng thái bất thiện, như được 
trình bày trong Sớ Giải. Phương pháp chỉ trích đúng đắn 
là chỉ trích sự vô tàm và tính đồi bại chỉ trên ngôn từ 
chung chung. Những sự công kích phải được thực hiện 
trên sự hiện hữu của nhân đưa đến/gây ra tội lõi, chứ 
không phải trên những cá nhân vi phạm các tội lỗi. 


Chỉ Công Kích Những Pháp Bất Thiện 


Một người nên chê bai hoặc chỉ trích những pháp 
bất thiện như: tham là đáng xấu hổ, bẩn thỉu, xấu xa, hạ 
cấp, thô lõ, không khéo léo. Tham chỉ tạo ra rắc rối, và do 
đó, nó là đáng xấu hổ. Trong kiếp sống kế tiếp, nó sẽ khiến 
cho một người phải chịu đau khổ trong khổ cảnh. Những 
sự chỉ trích như vậy phải nên được tập trung vào những 
pháp bất thiện mà thôi. Sự vô tàm và tính đồi bại đương 
nhiên xứng đáng bị chỉ trích trên mọi phương diện. 


Phương pháp tiếp theo phải được áp dụng cho chính 
bản thân trong mối quan hệ với những lõi lầm của người 
khác. Quán chiếu lại tâm của chính mình như sau: “Tôi có 
hàng ngàn những hạt giống nghiệp bất thiện như vậy 
trong vô số những kiếp sống quá khứ cũng như trong kiếp 
sống hiện tại này. Tôi hoàn toàn chưa thoát khỏi sự vô tàm 
và tính đồi bại. Thậm chí nếu tôi đôi lúc tích lấy được 
nghiệp thiện, nếu tôi trở nên tự thỏa mãn, tôi sẽ phải 
hứng chịu kết quả của vô số ác nghiệp quá khứ mà sẽ chắc 
chắn cho quả trong bốn đọa xứ. Trong những kiếp sống 
quá khứ, tôi chắc chắn đã tạo vô số những tội lõi khác 
nhau sẽ cho quả bây giờ và về sau.” Sự quán chiếu như vậy 
đối với tội lõi đã sanh khởi là nhiệm vụ của tất cả mọi 
người. 
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Tiến trình tiếp theo là như sau: “Người này đã thực 
hiện tội lõi do năng lực và sự ảnh hưởng của tham, sân và 
si, và đã trở thành vô tàm hoặc đồi bại. Người này rất yếu 
kém do bởi những năng lực tội lỗi. Tại sao mọi người lại 
vi phạm tội lõi? Vì họ vẫn duy trì nguồn gốc của tất cả tội 
lõi; đó là thân kiến, nó luôn luôn đi cùng với những hành 
động tội lỗi, những hành động vô liêm sĩ và những hành 
động đồi bại. Chính thân kiến làm sanh lên những hành 
động bất thiện cho phàm nhân. Do đó, những thủ phạm 
thật sự là tham, sân và sĩ, được dẫn dắt bởi thân kiến. 
Những tội ác ngủ ngầm vẫn còn tồn tại trong tôi, và sẽ cho 
quả sớm hay muộn; do đó, tôi cùng thuyền với những 
người vô tàm, quái kiệt và đồi bại. Nếu tôi thỏa mãn với 
giới hạnh tạm thời, khuynh hướng bất thiện sẽ làm cho 
tôi trở nên vô tàm hoặc đồi bại ngày mai, tuần sau, tháng 
tới hoặc trong kiếp sống kế tiếp. Những tội ác này sẽ lại 
ảnh hưởng tôi, và tôi có thể sẽ giết cha hoặc mẹ của tôi 
trong tương lai do bởi thân kiến.” Đây là cách quán chiếu 
về tội lõi chưa sanh khởi trong bản thân. 


Phương pháp đúng đắn thứ ba để suy ngẫm và quán 
chiếu là như sau: “Tại sao vị tu sĩ này, trước đây vẫn duy 
trì đức hạnh, bây giờ lại rơi vào sự đồi bại? Ông ta đã tự 
thỏa mãn là một tu sĩ tốt với giới hạnh tạm thời, và đã 
không tu tập để phát triển nó lên giai đoạn bền vững. Đây 
là nguyên nhân của sự suy sụp về đạo đức của ông ta. Sự 
chứng đắc đạo đức tạm thời là không đáng tin cậy. Loại 
giới hạnh này chẳng mấy chốc sẽ biến mất giống như pháo 
hoa vậy. Tôi phải nỗ lực hết sức mình để chứng đắc được 
loại giới hạnh bền vững. Đây là nhiệm vụ tất yếu nhất của 
tôi.” Những sự suy ngẫm như vậy phải được thực hiện 
thường nhật bởi tất cả mọi người. 

Phương thức suy ngẫm thứ tư là như thế này: “VỊ tu 
sĩ này, trong lúc còn là đạo hạnh, đã thỏa mãn với nó và 
không tiếp tục thực hành định và tuệ như Đức Phật thuyết 
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giảng. Do đó, vị tu sĩ tốt và tinh cần lúc đó đã chấp nhận 
thân kiến, đã khiến cho ông ta thực hiện tội lõi, đầu to hay 
nhỏ. Mặc đầu ông ta là tốt trước đây, nhưng sau đó, ông 
ta đã thực hiện những việc xấu xa và trở nên đồi bại. Cũng 
vậy, nếu tôi thỏa mãn với giới hạnh tạm thời và không 
thực hành định và tuệ, cái thân kiến nguy hiểm này sẽ 
khiến cho tôi thực hiện đủ loại tội lỗi vào những ngày, 
những tháng, những năm và những kiếp sống trong vị lai. 
Tôi chắc chắn sẽ trở thành giống như vị tu sĩ đồi bại này. 
Thân kiến phải được tẩy trừ bởi trí tuệ.” Bằng những 
phương thức này, một người phải suy ngẫm về những 
pháp thiện chưa sanh khởi. Nếu những suy ngẫm này 
được tiến hành, người đó một phần nào đó đang đi theo 
sự thực hành của Tứ Chánh Cần. 

Những tội lõi làm phàm nhân là vô số có thể đếm 
được, cũng như vậy, vô số những hiểm nguy tồn tại cho 
phàm nhân. Thấy được những tội lỗi và những hiểm nguy 
làm phàm nhân, một người có tầm nhìn xa trở lên lo sợ 
và có cảm giác khẩn cấp. Tâm trí của người đó luôn hướng 
về thiền định và thiền tuệ để vượt qua những yếu kém bất 
kỳ khi nào người đó nhìn thấy lõi lầm của người khác. 
Người đó sử dụng những sự kiện này để tự suy xét và tự 
chuyển hóa bản thân, và nỗ lực tột bậc để tẩy trừ những 
khuyết điểm của chính mình. Như vậy, mọi chuyện giúp 
đỡ người đó đạt được sự thành khẩn và thúc đẩy người đó 
hành động. Phương cách cao thượng tự chuyển hóa thông 
qua sự cảm kích, rúng động của người có tầm nhìn xa là 
phương cách của những thượng nhân như các vị Bồ-tát 
(bodhisafta), những tu sĩ và những người văn minh. Đây 
là phương cách cổ điển, cao thượng tự phân tích bản thân. 

Đạo lộ đưa đến giải thoát này là tuyệt vời. Tất cả 
những Bồ-tát (bodhisatta), trong những kiếp sống cuối 
cùng của mình, đều phải nhìn thấy một người già, một 
người bệnh và một người chết, tức là những dấu hiệu 


84 


13 Câu Vấn Đáp Phật Pháp 


chung cho tất cả. Hiện tượng này khiến cho các ngài cảm 
nhận được tính khẩn cấp và thúc đấy các ngài xuất ly thế 
gian. Việc xuất gia này xảy ra vì các ngài áp dụng những 
sự thật đau lòng này vào chính mình và quán chiếu chúng 
một cách thấu suốt. Do đó, các ngài đạt được sự ghê sợ về 
sự hiện hữu, vì thế gian đầy những kinh hãi vốn chỉ có thể 
được làm hiện bày thông qua minh sát. 

Trường hợp của ngài trưởng lão Reuafa là một minh 
họa tốt cho điểm này. Ngài Reudara, em trai nhỏ nhất của 
ngài Sariputta, bị cha mẹ và thân quyến thuyết phục lập 
gia đình sớm để tránh khỏi thành tu sĩ. Khi lễ cưới gần 
diễn ra, Reuata được hướng dẫn là phải bái lễ những vị 
cao niên. Những vị cao tuổi này đã chúc phúc lại bằng 
những câu nói quen thuộc như “Chúc cháu sống lâu.” Khi 
vị trai trẻ Reuata nhìn thấy một cụ già lụm khụm và ốm 
yếu, ngài đã trải nghiệm cảm giác ghê sợ rằng đây cũng là 
định mệnh của chính mình. Ngài đã áp dụng những sự 
thật đau lòng này cho chính mình dựa trên sự khổ đau của 
người khác. Sau khi ghi nhận cái viễn cảnh đáng sợ đó, 
ngài đã giã từ đời sống thế tục và trở thành một tu sĩ. 

Cũng vậy, bất kỳ khi nào chúng ta thấy những lõi lầm 
của người khác, chúng ta nên áp dụng và suy tưởng ngay 
về bản thân của chính mình để tạo nên cảm giác kinh sợ 
và sự khẩn trương. Bằng cách làm theo những phương 
pháp chê bai hoặc chỉ trích vô tư, không mang tính cá 
nhân này, bất kỳ khi nào chúng ta nghe hoặc gặp những 
tu sĩ vô liêm sỉ hoặc đồi bại, chúng ta hãy thực hành Tứ 
Chánh Cần với những lợi ích gắn liền. 


Phương Pháp Chỉ Trích “Dhamma Samvega” 


Tôi (ND: ngài Ledi Sayadaw) vừa mới trình bày 
những hướng dẫn về phương cách đúng đắn trong việc chỉ 
trích những người vô liêm sỉ hoặc đồi bại mà không chỉ 
điểm cá nhân. Bây giờ, tôi (ND: ngài Ledi Sayadaw) cũng 
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sẽ nhắc đến cách chỉ trích thậm chí đi cùng với việc công 
kích cá nhân. Ở phương pháp này, một người có thể thậm 
chí nhắc tên cá nhân khi lên án hoặc chỉ trích, nhưng sự 
lên án hoặc chỉ trích này phải đi cùng với hai yếu tố. Yếu 
tố thứ nhất người thực hiện việc lên án hoặc chỉ trích 
người khác phải sở hữu là thái độ được gọi là “sự kích cảm” 
(Dhamma sarnuega). Yếu tố thứ hai được gọi là 'ghê sợ 
tội lõi. Những thái độ này sẽ giúp người lên án thoát khỏi 
những lỗi lầm khi lên án hoặc chỉ trích người khác bằng 
cách nêu tên cá nhân. 


Ví dụ sau sẽ làm rõ vấn đề này. Nếu một người mẹ 
thấy đứa con nhỏ của mình chơi đùa với những thứ dơ 
bẩn như phẩn chẳng hạn, bà ta sẽ ngay lập tức chạy lại để 
tẩy sạch những thứ dơ bẩn đó khỏi thân thể của đứa bé. 
Tuy rằng bà ta chẳng thích phẩn trên người của đứa bé, 
nhưng bà ta vẫn thương yêu con mình và hôn lên má nó 
vài lần. Bà ta chỉ rửa sạch đi những thứ dơ bẩn trên cơ thể 
của đứa bé bằng cách đụng chạm, nắm bắt vào những thứ 
dơ bẩn đó và rồi liệng chúng đi. Mặc đầu đụng chạm vào 
phẩn thì chẳng thích thú gì, nhưng bà ta vẫn làm vì 
thương con. Bà ta vứt bỏ phẩn đi, nhưng dĩ nhiên là bà ta 
không vứt bỏ đứa bé. Bà ta tắm rửa sạch sẽ đứa bé vì bà ta 
không thích những thứ dơ bẩn, chứ không phải vì bà ta 
không thích con mình. 


Cũng như vậy, nếu một người thấy hoặc nghe ai đó 
làm những việc độc hại, người đó phải nghĩ như sau: 
“Những người thân quen của mình đang có những thứ dơ 
bẩn, uế trược trên cơ thể của họ; họ đang bị cấu uế bởi 
bùn đất. Thật tội nghiệp thay. Do bởi vô minh, họ đang 
ăn phẩn và đang bị ô nhiễm với những chất uế trược.” 
Những suy nghĩ thân thương, lo lắng và hữu ích như vậy 
sanh lên trong một người tốt. Tất cả nhân loại là anh chị 
em của nhau thậm chí khi họ thực hiện những việc tội lỗi 
cho dầu là nhỏ hay lớn. Do đó, người phê bình khi thấy 
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những tội ác nghiêm trọng của những người khác phải chỉ 
trích những hành động tội lỗi đó không bằng sự sân hận. 
Với tâm bị, người đó phải giúp đỡ những người khác gỡ 
bỏ những lỗi lầm của họ nếu có thể được. Nếu những nỗ 
lực giúp đỡ không mang lại kết quả gì, thì người đó phải 
phát triển tâm bi và tâm xả, giống như người mẹ, sau vô 
số những nỗ lực không thành công để cứu con mình bị rơi 
xuống giếng, đã thể hiện tâm bi và tâm xả cho đến phút 
cuối cùng. 

Tương tự, một người thầy hoặc một người bạn phải 
hướng dẫn, trợ giúp và huấn luyện người học trì ngoan 
cố, ương ngạnh hoặc một tu sĩ xấu xa với tâm bỉ và trí tuệ. 
Sau nhiều nỗ lực nhưng không đưa đến những kết quả tích 
cực, tâm bï là hướng đi tốt nhất, và rồi sau cùng là tâm xả. 
Điểm quan trọng là phải không được có sự can thiệp của 
sự sân hận, phẫn nộ, phật lòng hoặc sự hối tiếc. Người đó 
phải chỉ công kích, chỉ trích những hành động tội lỗi, tức 
là những pháp bất thiện mà thôi. Người đó nên phê bình 
những hành vi bất thiện mà không nên để ác cảm cá nhân 
xen vào. Theo cách này, người thầy phê bình hoặc người 
cư sĩ chính trực sẽ tạo được thiện nghiệp trong việc la 
mắng, giáo dưỡng hoặc chỉ trích người khác, thậm chí là 
chỉ điểm cá nhân. Những động cơ bất thiện phải không 
được có mặt khi thực hành theo phương pháp chỉ trích 
trực tiếp này. Người chỉ trích phải không nên giận dữ với 
những hành vi bất thiện của người khác. Những điều trình 
bày ở trên giải thích phương cách chỉ trích khôn ngoan, 
vốn phải được thực hiện một cách có kỹ năng. 
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Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Bảy 
Một Tu Sĩ Vô Liêm Sỉ Có Thể Trở Nên Chu 
Đáo Và Cẩn Trọng Không? 


“Nếu một tu sĩ vô liêm sỉ trở nên ghê sợ với khổ đau 
trong vòng luân hồi (sưmsara), hoặc nếu vị đó đạt được 
sự hổ theẹn tội lỗi, vị đó có thể trở thành một tu sĩ chu đáo 
và cẩn trọng không? Tức là việc vị đó trở thành một tu sĩ 
chu đáo và cẩn trọng có khả thi không?” 


Có hai dạng tu sĩ chu đáo và cẩn trọng: chu đáo và 
cẩn trọng tạm thời, và chu đáo và cẩn trọng bền vững. 


Làm thế nào một người chứng đạt được giới hạnh 
tạm thời đã được giải thích trong câu trả lời thứ nhất. Đối 
với vấn đề hoàn thành việc chứng đắc tâm linh, câu trả lời 
cũng đã được trình bày trong phần giải đáp cho câu hỏi 
thứ sáu. 

Điểm chốt yếu ở đây là: sự chứng đắc giới hạnh tạm 
thời có liên quan đến những sát-na tâm thiện. Do đó, một 
tu sĩ trở thành vô liêm sỉ nếu vị đó cố ý vi phạm luật 
(Vinaya) khi biết rõ về điều luật đó. Vào ngay lúc đó, vị 
đó là một tu sĩ vô liêm sỉ. Nếu vị đó thanh lọc tội của mình 
một cách đúng đắn, vị đó lại trở thành một tu sĩ chu đáo 
và cấn trọng. Thậm chí việc sanh khởi tác ý muốn thanh 
lọc ô nhiễm giới hạnh cũng làm cho vị đó trở thành chu 
đáo và cẩn trọng trở lại. Do đó, động lực của vị đó là cốt 
yếu. 

Mặc dầu vị đó thoát khỏi những ô nhiễm cũng như 
tội lỗi do tâm trí chuyển đổi và hành động tự thú, vị đó 
vẫn chỉ sở hữu loại giới hạnh tạm thời. Giai đoạn tiếp theo 
quan trọng hơn nhiều. Đó là giai đoạn bền vững do bởi sự 
tẩy trừ hoàn toàn thân kiến. Việc hủy diệt thân kiến là 
thiết yếu để trở thành một vị tu sĩ chu đáo và cẩn trọng 
một cách tự nhiên. 
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Trong câu hỏi có nhắc đến những từ như “người tốt” 
(sappursa) và “người vô liêm sỉ (al1a77). VỊ đó được gọi là 
“chu đáo và cẩn trọng” nếu vị đó thanh lọc những ác pháp 
sanh lên tại thân môn và ngữ môn mà thôi. Một người tốt 
hay một tu sĩ tốt, theo ngôn ngữ chuyên môn, có nghĩa là 
người đã thanh lọc ý môn của mình, tức là vị đó cũng đã 
thành tựu sự thanh lọc tỉnh thần. Do đó, chỉ đơn thuần 
chứng đạt được địa vị “chu đáo và cẩn trọng không biểu 
thị “một người tốt, tức là một người có tâm trí thanh lọc. 


Điểm cốt yếu là: những giới luật (Vinaua) nếu được 
hành trì chỉ ngăn trừ những tội lõi trên phương diện thân 
và ngữ mà thôi. Sự thanh lọc tâm không được hướng dẫn 
hoặc chỉ dạy trong Luật (Vinaua), và không có vi phạm 
nào sanh lên nếu chỉ những ác ý xuất hiện. Những văn bản 
trong Luật (Vinaua) tuyên bố rõ ràng rằng không có vi 
phạm nào xảy ra tại ý môn cả. Không có dạng thú tội nào 
được tìm thấy trong Luật (Vinaya) dành cho những sai 
lầm tỉnh thần. Không có quy tắc hay quy định nào dành 
cho việc kỷ luật tỉnh thần được trình bày trong Luật 
(Vaua) cà. 


Do đó, mỗi tu sĩ, nếu nghiên cứu và thực hành những 
điều luật (Vinaua) một cách cẩn trọng, đạt được phẩm 
hạnh tốt về thân và ngữ. Bằng cách từ bỏ những hành vi 
tội lõi thô thiến này, một người có thể trở nên chu đáo và 
cẩn trọng. Tuy nhiên, vô số những lõi lầm và sai sót tỉnh 
thần, vốn không phải là những vi phạm về Luật (Vinaua), 
vẫn còn đó và cần được tẩy trừ. Chúng là những trạng thái 
tội lõi và bất thiện. Một người tốt cần phải thực hành 
những đức hạnh của một người tốt mà tôi (ND: ngài Ledi 
Sayadaw) đã trình bày ở trước. Chỉ khi những yếu tố đó 
chiếm ưu thế và hiện bày thì một tu sĩ hay một cư sĩ mới 
có thể được xếp loại là một người tốt. 
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Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Tám Và Thứ 
Chín 
Cư Sĩ Có Nên Học Và Nghiên Cứu Luật 
(Vinaya) Không? 


“Cư sĩ có nên học Luật (Vinaua) không? Điều này có 
theo đúng với Pháp Hạnh Phúc (Mangala Dhamma) 
không vì trong đó có khuyên mọi người nên được huấn 
luyện tốt, tức học hỏi đầy đủ về giới luật (uinaựo ca 
susikkhrto)? Những hậu quả tốt hoặc xấu của hành động 
này là gì? Xin Ngài từ bi cung cấp dẫn chứng hoặc ví dụ 
để minh chứng cho câu trả lời. Một tu sĩ có nên giảng dạy 
giới luật xuất gia cho người cư sĩ không? Những hậu quả 
tốt hoặc xấu của hành động này là gì? Xin Ngài trình bày 
dẫn chứng.” 


Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sufta), Đức Phật 
dạy rằng một người nên được huấn luyện tốt, hiểu biết rõ 
về giới luật (Vinaua). Ý nghĩa của Pháp Hạnh Phúc 
(Mangala Dhamma) này là: cư sĩ nên học hỏi giới luật 
của cư sĩ một cách đúng đắn và thích hợp. Đối với cư sĩ, 
có những quy tắc, giới điều hướng dẫn họ học tính văn 
minh và chứng đạt phúc lợi, chẳng hạn như những đặc 
tính của người tốt, nhưng quy tắc đạo đức phổ biến, 
những điều luật của một người tại gia, vân vân. Họ nên 
tìm hiểu, học hỏi và thực hành một cách khôn ngoan. 

Đối với tu sĩ cũng vậy, có những giới điều về Luật 
(Vimaua) cần phải biết và hành trì để những yếu tố trở 
thành một tu sĩ chu đáo, cẩn trọng và tốt đẹp được chứng 
đắc một cách trọn vẹn. Mục đích của việc học hỏi giới luật 
là để làm cho một vị tu sĩ trở thành chu đáo, cẩn trọng và 
tốt đẹp. Cho nên, quy tắc đạo đức của tu sĩ là dành cho 
những người xuất gia và khác với quy tắc đạo đức của 
người tại gia. Mõi nhóm phải tuân thủ theo quy tắc đạo 
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đức thích hợp tương ứng. Hàng tại gia phải hành theo 
những giới điều để trở thành đạo đức và tốt đẹp, và hàng 
xuất gia phải hành theo Luật (Vinaua), không vi phạm 
giới điều nào, cho đầu là chỉ một phần hoặc là toàn bộ. 
Không nên xem thường bất kỳ ô nhiễm nào. Điều này có 
nghĩa là sự trì hành đúng đắn và trọn vẹn theo Luật 
(Vinaya) để những phúc lợi được chứng đắc đầy đủ cho 
cả đời này và các kiếp sống về sau. Vì những phúc lợi sanh 
lên cho các tu sĩ, cho nên, nó được gọi là một phúc lợi. Câu 
kinh này không có nghĩa là hàng cư sĩ phải cần, phải nên 
học Giới Luật (Vinaua) của tu sĩ để đạt được phúc lợi. 


Những từ “được huấn luyện tốt, học hỏi đầy đủ về 
giới luật (uiauo ca susikkhrto) được Sớ Giải của bài kinh 
(Mangdla Sutta) giải thích như sau: Có hai loại Giới Luật 
(uinaua), một dành cho cư sĩ và một dành cho tu sĩ. Giới 
luật của cư sĩ là tránh mười bất thiện nghiệp. Người cư sĩ 
phải tránh xa mười bất thiện nghiệp này với một tâm trí 
trong sạch và một thái độ khiêm nhường. Với mục đích 
không để làm ô nhiễm đạo đức của mình, người cư sĩ trì 
hành những giới điều một cách trọn vẹn và trân trọng. 
Đây là ý nghĩa của những từ “được huấn luyện tốt. 

Đối với giới luật của tu sĩ, Sớ Giải giải thích rằng một 
tu sĩ phải tuân theo bảy phân loại giới luật với niềm tin 
trọn vẹn. Nếu không có khuyết điểm nào, vị đó được vinh 
danh là hành trì tốt đẹp. Hơn nữa, vị đó trở thành “được 
huấn luyệnˆ một cách thật sự ở phương diện này. Bên 
cạnh bảy phân loại giới luật, những điều học dành cho tu 
sĩ còn bao gồm tứ thanh tịnh giới. Bằng cách trì hành tứ 
thanh tịnh giới này, một tu sĩ có thể đạt đến giai đoạn 
thiêng liêng cao thượng nhất, tức là sự trong sạch trọn vẹn 
của quả vị A-la-hán. Nếu một người thực hành những giới 
điều một cách siêng năng, cần mãn để đạt đến mục đích 
thánh thượng này, vị đó được gọi là “được huấn luyện tốt. 


Ø1 


13 Câu Vấn Đáp Phật Pháp 


Như vậy, Sớ Giải rõ ràng giải thích rằng cư sĩ phải 
học hỏi Luật (Vinaua) của cư sĩ. Còn đối với tu sĩ, thì có 
sự hành trì theo những quy tắc đạo đức được trình bày 
trong Luật Tạng (Vinaua Pi†aka). Nếu cả cư sĩ và tu sĩ học 
hỏi và thực hành những quy tắc đạo đức tương ứng, họ 
được gọi là “được huấn luyện tốt về giới luật (uinauo ca 
susikkho). Lời khuyên dạy trong Hạnh Phúc Kinh 
(Mangala Sutta) không truyền đạt ý nghĩa là cư sĩ nên học 
giới luật (Vinaya) của tu sĩ. Cụm từ “được huấn luyện tốt” 
không có hàm ý chỉ là sự nghiên cứu theo ý nghĩa sách vở. 
Kiến thức sách vở là vô ích trong lãnh vực này. “Được huấn 
luyện tốt cũng như “hiểu biết đầy đủ' có nghĩa là thực 
hành, nghiêm trì trọn vẹn. Điểm chính yếu ở đây là: nếu 
không hành trì trọn vẹn, người đó không xứng đáng được 
gọi là “hiểu biết đầy đủ'. Kiến thức sách vở đơn thuần trở 
nên vô ích nếu nó không được đưa vào thực hành. 


Kỷ luật, khuôn phép dành cho cư sĩ được nhắc đến 
rõ ràng trong Kinh Tạng (Sufía Pifaka). Nói một cách 
ngắn gọn, cư sĩ phải tránh mười bất thiện nghiệp và vun 
bồi mười thiện nghiệp. Mười bất thiện nghiệp được gọi là 
dasa akusdla kammapatha. Mười thiện nghiệp được gọi 
là đdasa kusala kammmapatha. Ở đây, cụm từ “được huấn 
luyện tốt về giới luật bao gồm hai yếu tố: thanh lọc các 
phiền não và tận tâm thực hành kỷ luật đạo đức. Hai yếu 
tố trọng yếu này nên được học hỏi và thực hành bởi giới 
Cư SI. 


Đối với yếu tố “thanh lọc các phiền não”, một người 
nên nghiên cứu Tăng Chi Bộ Kinh (Anguftaranikaua), 
Chương Mười Pháp để biết chi tiết về tâm quan trọng 
thiết thực. Bài giảng trong Tăng Chỉ Bộ Kinh 
(Anguttaranikaua) giải thích bốn yếu tố phiền não đưa 
đến việc gãy vỡ giới thứ nhất: (1) Người đó tự thân mình 
giết; (2) người đó khuyên bảo, khuyến khích hoặc thúc 
đẩy người khác giết; (3) người đó ca tụng việc sát sanh; 
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(4) người đó tán thành với việc sát sanh. Hai yếu tố đầu 
tiên thì rõ ràng, không cần giải thích. 

Tôi (ND: ngài Ledi Sayadaw) sẽ giải thích yếu tố 
“người đó ca tụng việc sát sanh”. Trong Phật giáo, mỗi giới 
điều hoặc trách nhiệm đạo đức là một vấn đề thâm thúy 
để hiểu biết và thực hành với trí tuệ và minh sát. Thông 
thường, khi thấy người khác làm giàu bằng việc buôn bán 
thịt, một người tâm thường sẽ thường ca tụng người làm 
giàu đó. Một vài người khác có thể lên tiếng ủng hộ việc 
sát sanh. Ca tụng việc sát sanh đưa đến hai sự ô nhiễm 
giới hạnh. Người đó phạm vào tội sát sanh và phiền não 
cũng sanh khởi. Nếu một người khác, sau khi nghe lời ca 
tụng đó, bước vào nghề làm ngư dân hoặc đồ tể, thì người 
ca tụng đã trở thành vi phạm giới sát sanh, tức là đã phạm 
vào giới điều “Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự sát sanh”. Mặc đầu người đó không thực sự thực hiện 
việc sát sanh, nhưng ông ta đã tán thành việc sát sanh, và 
động lực của ông ta thúc đấy người khác sát hại. Do đó, 
giống như chính người thực hiện việc sát sanh, người hỗ 
trợ cũng vi phạm tội sát sanh. 


Tuy nhiên, ca tụng đơn thuần nhưng không xúi giục 
người khác thì chỉ đưa đến ô nhiễm giới hạnh, mặc đầu 
một người nào khác đó có thể theo lời ca tụng đó bước vào 
những nghề nghiệp bất thiện hoặc thực hiện những hành 
động bất thiện. Trong trường hợp này, người ca tụng 
hành động bất thiện chỉ đơn thuần làm ô nhiễm giới điều 
đó. 

Yếu tố thứ tư là hài lòng hoặc tán thành khi nghe về 
việc tử hình những kẻ giết người hoặc tội phạm sau khi họ 
bị bắt giữ, hoặc họ bị giết chết trong khi bị truy bắt. Ở đây 
cũng có nghĩa là hài lòng về việc giết chết những con vật 
hung dữ như cọp, beo, voi hoặc rắn, vân vân. Những 
trường hợp khác bao gồm: thỏa mãn khi nghe tin về cái 
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chết của kẻ thù. Mong cầu, ước muốn hủy diệt sâu bọ, 
gián, muỗi, kiến, chuột hoặc những côn trùng khác cũng 
có nghĩa là sự ô nhiễm giới hạnh. Một vài người thỏa mãn 
hài lòng khi các súc vật bị giết hại vì họ háu ăn. Họ sẵn 
lòng ủng hộ và thể hiện sự thỏa mãn trong việc giết hại 
súc vật. Mặc đầu điều này không dẫn đến việc sát sanh, 
nhưng họ đã làm ô nhiễm chính mình bằng sự chấp thuận 
và sự chấp thuận này đã làm hỏng đi giới hạnh đạo đức. 


Một vài người đưa ra lý do hoặc trình bày sự thỏa 
thích bằng cách nói rằng thịt và cá là để cúng dường. 
Chúng ta nên phân tích mỗi trường hợp một cách rõ ràng 
để biết được bản chất thật của vấn đề. Chúng ta phải suy 
ngẫm về trạng thái tâm trí của chúng ta. Những người bày 
tỏ sự chấp thuận việc sát sanh để cúng dường hoặc chiêu 
đãi tiệc nên suy ngẫm về động lực của mình. Những lãnh 
vực xám, không rõ trắng đen này cần phải được cân nhắc 
kỹ lưỡng. 

Để tổ chức cho những buổi lễ, những buổi tiệc, một 
vài người đã tự mình thực hiện việc sát sanh, một vài 
người đã hoan hỷ trong việc đó, và một vài người ca tụng 
những hành động đó. Một vài tu sĩ muốn có vật thực thơm 
ngon đã mong đợi việc này. Do đó, sự sát hại thông qua 
những chỉ đạo gián tiếp đã được thực hiện để thỏa mãn 
ước muốn của những tu sĩ và khách mời. Những đồ tể và 
những người buôn bán tôm cá đã chờ đợi những dấu hiệu 
gián tiếp này từ những người phục vụ của những thí chủ 
ước muốn dâng cúng vật thực tươi ngon cho cả ngàn 
người. 

Những yếu tố cho sự phạm tội liên quan đến giới 
điều không sát sanh được trình bày trong Sớ Giải. Yếu tố 
đầu tiên là: đưa ra những dấu hiệu gián tiếp hoặc gợi ý. 
Như vậy, trong những trường hợp được trình bày ở trên, 
những người phục vụ của những thí chủ đã phạm giới 
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hoặc đã bị ô nhiễm giới hạnh. Còn về phận sự của nghiệp 
bất thiện (đưa đến địa ngục), chúng ta phải xem xét tất cả 
những yếu tố của từng trường hợp cụ thể. Những trường 
hợp nằm trên đường ranh giới thì khó phán xét một cách 
thỏa đáng và có tính quyết định. 


Nếu những người phục vụ có vi phạm tội tròn đủ, 
những thí chủ không thể thoát được nghiệp ác, và những 
vị tu sĩ và quan khách thọ dụng cũng không thoát được sự 
chê trách. Nếu thịt cá được cúng dường là đáng nghi ngờ 
trên ba phương diện: thấy, nghe và hoài nghi hành động 
sát sanh, thì những tu sĩ phải không được thọ dụng nó. Để 
được xem là được phép thọ dụng theo giới luật (Vinaua), 
thịt cá phải không có liên quan đến ba yếu tố nghi ngờ 
trên. Chỉ có loại thịt cá như vậy mới được Đức Phật cho 
phép sử dụng. Nếu một tu sĩ thọ dụng thịt cá khi có sự 
nghi ngờ về nguồn gốc của nó, vị đó vi phạm giới luật 
(Vinmaya). Những ai cúng dường vật thực có tính nghĩ ngờ 
như vậy sẽ nhận được những kết quả trộn lẫn vì họ đã trộn 
lẫn nghiệp xấu và tốt vào những hành động có công đức. 


Nghiệp Trộn Lẫn Cho Quả Trộn Lẫn 


Như đã được nhắc đến ở trên, người thực hiện các 
hành động với những động lực trộn lẫn nhận được những 
kết quả trộn lẫn. Do bởi sự rộng lượng, ông ta có được tài 
sản, tầm ảnh hưởng và quyền năng. Tuy nhiên, do bởi 
nghiệp bất thiện đi kèm, ông ta hứng chịu cái chết bất kỳ 
tử. Vua chúa, quan quyền giết chết ông ta để chiếm đoạt 
tài sản đồ sộ của ông ta, hoặc tài sản của ông ta bị trộm 
cướp thường xuyên, hoặc nhà cửa của ông ta bị thiêu đốt, 
hoặc ông ta phải hứng chịu những tật bệnh khác nhau. Tại 
sao lại như vậy? Khi ông ta thực hiện các nghiệp tốt trong 
quá khứ, những nghiệp tốt đó được kết hợp với những 
nghiệp xấu. Do đó, trong một chuỗi những kiếp sống, 
chúng sanh đó không thể có được kết quả không tì vết. 
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Loại nghiệp này là sự trộn lẫn giữa đen và trắng. Nói một 
cách khác, những thiện nghiệp đó có thể được cho là được 
gieo trồng với thuốc độc tại gốc của chúng. Như vậy, bốn 
yếu tố của bất thiện nghiệp sát sanh sẽ có mặt trong một 
hành động như vậy. Chúng ta nên lưu ý rằng nếu chỉ một 
yếu tố có mặt, thì giới hạnh bị ô nhiễm, tức là hiệu quả 
xấu tối thiểu nhất. Hơn nữa, người đó hủy diệt yếu tố 
'được huấn luyện tốt trong giới luật. Đó là lý do tại sao 
những từ ngữ này được dùng trong Sớ Giải của Hạnh 
Phúc Kinh (Mangala Sutta): “Được huấn luyện tốt có 
nghĩa là thanh lọc các phiền não và thực hành giới hạnh 


?21 


một cách nhiệt tâm”!. 


Một cư sĩ phải thọ trì ngũ giới bằng khả năng tốt 
nhất của mình. Vị đó phải biết được bản chất và những 
yếu tố của các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp trong mỗi 
trường hợp:. Đối với giới thứ nhất, bốn yếu tố sẽ đưa đến 
hoặc là bất thiện nghiệp hoặc là nghiệp cực ác. Chín bất 
thiện nghiệp còn lại, nếu vi phạm với bốn yếu tố», sẽ đưa 
đến ít nhất là bất thiện nghiệp: trộm cướp, tà dâm, nói 
dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
sân độc, tham lam và tà kiến. Như vậy, mười bất thiện 
nghiệp sẽ trở thành tổng cộng 40, với mỗi yếu tố đưa đến 
bất thiện nghiệp hoặc cực ác nghiệp. 


Những ai kiêng tránh khỏi mỗi ác nghiệp, trong cả 
bốn khía cạnh/yếu tố, là những hành giả của Pháp Hạnh 
Phúc (mangala dhamma) “được huấn luyện tốt về giới 
hạnh”. Họ thật sự trở thành những người thật sự khiêm 


1 'Tattha asamkilesapajjanena acaragunavavatthanena. 

2 Cư sĩ nên cẩn thận và chu đáo áp dụng bốn yếu tố vào mỗi một trong 
mười bất thiện nghiệp. Việc áp dụng này sẽ làm hiển lộ ra nhiều phiền 
não. 

3 Tự thân thực hiện nó; khuyên bảo, khuyến khích, kích động người 
khác thực hiện nó; đồng ý, tán thành với nó; ca tụng nó. 
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tốn, cẩn trọng và tốt đẹp. Đức Phật đã chỉ dạy về mười 
nghiệp bất thiện với bốn yếu tố và những đặc tính của 
chúng. Một người phải hành trì chúng một cách hoàn 
thiện để thoát khỏi những ô nhiễm và bốn nghiệp ác 
tương ứng. 

Những yếu tố thiết yếu ở trong lời chỉ dạy “tận tâm 
thực hành kỷ cương đạo đức” được giải thích trong bài 
kinh S:galouada Sutta!, vốn thường được gọi là “kỷ cương 
đạo đức của người tại gia”. Trong bài kinh đó, chúng ta sẽ 
tìm thấy những nghĩa vụ và kỷ cương đạo đức của người 
cư sĩ được trình bày một cách chỉ tiết. Giống như bài kinh 
Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta), bài kinh S:galouada 
Sufta cũng nổi tiếng. 


Trong đó, nghĩa vụ và trách nhiệm của con trẻ, của 
cha mẹ, của thầy cô, vân vân được trình bày như là kỷ 
cương đạo đức dành cho người tại gia; do đó, nó được gọi 
là giới luật (Vinaua) của cư sĩ. Nếu trẻ con thực hành năm 
phận sự đến cha mẹ, thì chúng sẽ đặt được phẩm vị của 
người tốt cũng như những Pháp Hạnh Phúc (Mangala 
Dhamma). Ngược lại, trẻ con không hoàn thành những 
phận sự này sẽ hủy hoại những Pháp Hạnh Phúc 
(Mangala Dhamma) và không đạt được phẩm vị cùa 
người tốt. Những phân tích được trình bày rõ ràng trong 
Sớ Giải. Do đó, mọi người cần hoàn thiện những nghĩa vụ 
đạo đức của mình và hành theo đạo lộ giới hạnh cao 
thượng dựa trên kiến thức và minh sát. Nếu những nghĩa 
vụ theo phong tục tập quán phù hợp với giáo lý trong hai 
bài kinh Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) và Sigalouada 
Sufta, thì chúng cũng nên được thực hành một cách tận 


1 ND: Độc giả có thể xem Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 
Kinh. 
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tâm. Trong hàng cư sĩ, rất hiếm có những người thực hành 
những nghĩa vụ phổ quát này một cách hoàn toàn. 

Phần này giải thích ý nghĩa của Pháp Hạnh Phúc 
(Mangala Dhamma) “được huấn luyện tốt về giới hạnh” 
trong mối quan hệ với giới luật (Vinaua) của cư sĩ. Người 
tại g1a có một quy luật đạo đức tự nhiên được gọi là hạnh 
kiểm tốt. (sucarita uinaua) và “phẩm hạnh” (acara 
Uuïnaya); họ nên cố gắng duy trì trọn vẹn với niềm tin và 
sự nỗ lực. Giới hạnh này được Đức Phật ban dạy cho hàng 
cư sĩ; do đó, hàng cư sĩ thật sự không cần phải học giới 
luật (Vinmaya) của tu sĩ. 

Tuy nhiên, những cư sĩ thông thái muốn truyền bá 
Giáo Pháp của Đức Phật và là những người tính thông giới 
luật của chính mình, thì cần nên học giới luật (Vinaya) 
của tu sĩ. Tại sao? Những người được huấn luyện tốt trong 
giới hạnh của cư sĩ trở thành những người tốt thật sự; do 
đó, tâm trí và động lực của họ là cao đẹp. Nếu họ sống 
theo khuôn khổ của giới hạnh của người tại gia, thì sau 
khi học hỏi giới luật của tu sĩ, họ sẽ không dùng kiến thức 
của mình một cách không khôn khéo. Họ sẽ không làm ô 
nhiễm chính bản thân với những thân, ngữ và ý nghiệp 
bất thiện. Họ sẽ không tích lũy những động lực bất thiện 
và những nghiệp bất thiện vì kiến thức mới mẻ này. Sớ 
Giải có nhắc đến một bà-la-môn thông thái, sau khi nghe 
về giới luật (Vinaua) của tu sĩ một cách chỉ tiết, đã phát 
triển một tâm trí trong sáng và một đức tin mạnh mẽ vào 
Tăng đoàn. Ông đã đánh giá cao năng lực và tâm quan 
trọng của giới luật (Vinaya) vì sự hiểu biết rõ ràng đã tiết 
lộ ra sự sâu sắc, tính uyên thâm của nó. 

Một ngày, vị bà-la-môn này đã nghe Chư Tăng tụng 
đọc giới luật (Vinaya). Ghi nhận được lợi ích của vô số 
những học giới này, ông đã xuất gia vào Tăng đoàn. Như 
vậy, thái độ và động lực cá nhân của một người là thiết 
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yếu để đánh giá kiến thức về các giới điều (Vinaua) và 
hạnh kiểm đạo đức phong phú của các tu sĩ. 

Cách thức để một cư sĩ nghiên cứu giới luật (Vinaya) 
là: trước hết là học và thực hành giới luật (Vinaya) của cư 
sĩ; giới luật này cung cấp cho vị đó tập tục, kiến thức và sự 
hiểu biết. Một cư sĩ phải cống hiến toàn tâm toàn lực hành 
trì các quy tắc đạo đức của người tại gia. Nếu không có sự 
chính trực, thì mặc dầu là đã được học hỏi kỹ càng về các 
quy tắc đạo đức, người đó trở thành một người có đạo đức 
giả với giới hạnh giả tạo. Người đó trở thành một người 
xấu. Loại người cư sĩ này sẽ phát triển một thái độ truy 
tìm lõi sau khi học giới luật (Vinaa) của tu sĩ. Người này 
chỉ thấy những lỗi lầm và sai sót của các tu sĩ và rồi sẽ chỉ 
trích, trách móc hoặc sỉ nhục các tu sĩ. Như vậy, chẳng có 
ích lợi gì cho một cư sĩ như vậy trong việc học hỏi giới luật 
(Vimaya) của tu sĩ. Vì người đó đã không học và không 
thực hành giới luật (Vinaua) của cư sĩ một cách tốt đẹp, 
nên người đó đã thiếu vắng đi những đạo đức nền tảng và 
những thái độ tỉnh thần khéo léo. Như vậy, học giới luật 
(Vinaya) của tu sĩ là vô ích đối với vị đó vì vị đó sẽ phê 
bình, chỉ trích giới hạnh của những tu sĩ ngoan cố, ương 
ngạnh, tức là vị đó đang can thiệp vào công vụ của những 
người khác. Người cư sĩ như vậy chỉ biết trích dẫn kinh 
luật và chỉ trích các tu sĩ, và gián tiếp tạo nghiệp xấu vì 
người đó thiếu vắng giới hạnh và đạo đức của một người 
tốt. Do bởi những khuyết điểm này, người đó đã lấy cương 
vị thượng đẳng, phát ngôn chỉ trích và cáo buộc. Như vậy, 
những ác nghiệp đã được thực hiện, phát sanh từ việc vị 
đó học hỏi giới luật (Vinaua) của tu sĩ. 


Chỉ nhìn thấy hạnh kiểm xấu của một tu sĩ ngoan cố, 
vị đó chỉ trích vị tu sĩ, nhưng điều này lại cho những kết 
quả xấu. Chú tâm vào lõi của người khác, vị đó đã không 
nhìn thấy được những phẩm hạnh của vị tu sĩ. Nếu vị tu 
sĩ không phạm vào một trong bốn giới điều Bất Cộng Trụ, 
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thì giới hạnh nền tảng của vị đó vẫn còn nguyên vẹn, 
nhưng điều này lại không được nhìn thấy bởi kẻ gièm pha. 
Những giới điều còn lại là hơn đến chín tỷ. Một cư sĩ có 
học thức thấy và khiến trách chỉ những lỗi lầm vi phạm 
mà thôi, chứ không phải giới hạnh nền tảng vì giới hạnh 
nền tảng vẫn còn tồn tại. Người phê bình thì lại không 
thấy được đức hạnh của giới hạnh nền tảng, mà chỉ thấy 
những lõi lầm, khuyết điểm của vị tu sĩ. Do đó, tội lỗi mà 
người phê bình tiếp nhận trong việc chỉ trích hoặc lên án 
thì không phải do những lỗi lầm của người tu sĩ, mà là do 
phẩm mạo của vị tu sĩ, vốn vẫn còn hiện hữu!. Do đó, 
người phê bình đã nhận lấy vô số những tội lỗi khi phát 
ngôn trái ngược với sự thật (Dhammng) này. 

Những người với một tâm trí chưa phát triển/thiếu 
tu tập và một tính cách yếu kém thường thấy lỗi của người 
khác. Điều tất yếu là họ vu khống, sỉ nhục và dùng những 
lời khắc nghiệt đối với những ai phạm phải những bất 
thiện nghiệp. Họ khiển trách nặng nề những tu sĩ có giới 
hạnh yếu kém. Nếu loại cư sĩ này học giới luật của tu sĩ, 
họ sẽ khờ dại tích trữ những nghiệp bất thiện vì thiếu 
vắng sự kiềm chế. Do đó, đối với những người như vậy, 
học giới luật (Vinaya) của tu sĩ chỉ mang lại bất lợi cho 
họ. 

Những người cáo buộc tội những tu sĩ đồi bại thông 
qua những bằng chứng không xác đáng sẽ chịu khổ đau 
giống như là họ cáo buộc một tu sĩ trung thực, chính chắn. 
Nếu người thực hiện việc cáo buộc đó là một tu sĩ, thì vị 
đó sẽ phạm tội Tăng-tàn (sanghadisesa), tức là rất nặng. 


1 ND: Ý nghĩa muốn nói ở đây là, thay vì chỉ trích những vi phạm giới 
luật một vị tu sĩ, người cư sĩ lại đi lên án phẩm mạo của vị tu sĩ đó. 
Một khi bốn giới Bất Cộng Trụ chưa bị vi phạm, vị tu sĩ vẫn còn giữ 
nguyên phẩm mạo của mình. Việc lên án phẩm mạo một cách sai trái 
là nghiệp bất thiện người cư sĩ đó đã mắc phải. 
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Trong Luật (Vinaua) có ghi: “Asuddho hoi puggalo 
qÑññataramn para]ikam dhammam gjhapanno”, cố 
nghĩa là: những ai tố cáo các tu sĩ là đồi bại thì chính họ 
là không trong sạch. Từ “đồi bại theo phân tích cuối cùng 
có nghĩa là tham lam, sân hận và tà kiến. “4Akkhanri2 có 
nghĩa là không kiên nhẫn. “4ññang3 có nghĩa là sĩ mê 
(moha). 'Kosg7Ja^ có nghĩa lười biếng hoặc sự uể oải tỉnh 
thần. “Muffhasati có nghĩa là đãng trí, không có niệm, 
không có sự thấu hiểu. 


Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Mười 
Tứ Thanh Tịnh Giới 


“Xin ngài hãy trình bày những yếu tố hoặc những 
đặc tính chỉ tiết của từng loại một trong Tứ Thanh Tịnh 
Giới (parisuddhi stla). Đối với từng loại, xin ngài hãy nêu 
lên đặc tính, chức năng, sự biểu hiện và nguyên nhân gần 
của nó.” 

LBiỆ Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới 
(PaHrmmokkhasamnuarasila): Một tu sĩ còn là phàm nhân 
thì còn có thể vi phạm giới luật, và vị đó phải thú tội với 
quyết tâm tránh vi phạm trở lại trong vị lai. Sự trong sạch 
của sự chế ngự (tức là sự trong sạch của loại giới này) được 
thiết lập trở lại bằng hành động thanh lọc và bảo vệ vị tu 


ND: Câu Pali trong nguyên tác tiếng Anh là: “Asuddha hotipuggalo 
aññataram parajikam sammapanno”. Nhưng chúng tôi không tìm 
thấy trong các ứng dụng Pali. Thay vào đó, chúng tôi tìm thấy câu văn 
được trình bày ở trên. 

2 ND: Trong nguyên tác ghi là “akhantï; như vậy là không đúng với 
ngữ pháp PalI. 

3 ND: Trong nguyên tác ghi là añana”; như vậy là không đúng với ngữ 
pháp Pali. 

4+ND: Trong nguyên tác ghi là 'kossajja`; như vậy là không đúng với 
ngứ pháp Pall. 
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sĩ đó khỏi những hành vi sai trái trong vị lai. Để thanh lọc 
tội của mình, vị tu sĩ phải thành tâm hứa rằng: “Tôi sẽ 
không vi phạm như vậy nữa.” Một tâm trí thành khẩn như 
vậy cần phải có vào lúc thú tội. 

2. Lục Căn Thu Thúc Giới (Indriasarnuarasila): 
Hai yếu tố trên cũng tồn tại trong phần lục căn thu thúc 
giới, tức là bảo vệ sáu căn. Để thanh lọc những lỗi lầm, sai 
sót trong vấn đề chế ngự các căn quyền là một vấn đề vi 
tế và khó khăn. Một người phải dùng sự ghi nhận, tức là 
niệm, tại sáu môn để có được sự chế ngự và thanh lọc về 
đạo đức. 


— 3. Chánh Mạng Thanh Tịnh Giới 
(Anuaparisuddhisia): Hai yếu tố của sự thanh tịnh 
chánh mạng là: 


a. Không chấp nhận và không sử dụng vật thực 
không được cho phép (theo Luật) cũng như những nhu 
yếu phẩm khác. Chỉ có vật thực và những nhu yếu phẩm 
khác mà được cho phép (theo Luật) mới được chấp nhận. 


b. Nếu vật thực vả những nhu yếu phẩm không hợp 
luật được chấp nhận do thiếu hiểu biết, vị tu sĩ phải nhanh 
chóng thanh lọc tội lỗi của mình theo những phương thức 
giới luật (Vinaua) được nhắc đến trong kinh sách, và rồi 
sự thanh tịnh của việc nuôi mạng sống được khôi phục lại. 
Chỉnh sửa loại vi phạm này bao gồm việc từ bỏ những vật 
dụng không hợp luật và phải thú tội. Trong một vài 
trường hợp, sự trong sạch của việc nuôi mạng bị gãy vỡ 
nhưng không đưa đến một vi phạm, thì vị tu sĩ phải xả bỏ 
những vật dụng không hợp luật và phải quyết tâm trì giữ 
sự ngăn trừ trong vị la1. 

Có ba khía cạnh trong lãnh vực thọ trì loại giới này: 
(1) tiếp nhận tứ vật dụng theo giới luật (Vinaua), (2) thọ 
dụng chúng một cách đúng đắn, chuẩn mực, và (3) sử 
dụng chúng trong giới hạn của thời gian cho phép. 
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4.Quán Tưởng Về Thọ Vật Dụng Giới 
(Paccauasanmissttastla): Một tu sĩ phải quán tưởng khi 
sử dụng vật thực, y phục, trú xứ và thuốc men với ba yếu 
tố trên. Sự quán tưởng khéo nên được thực hiện để làm 
sanh khởi thái độ đầy kỹ năng và sự thấu hiểu rõ ràng. 
Thực hành giới hạnh rất khó và thâm sâu. Tại sao? Thông 
thường, một tu sĩ quán tưởng khéo về bốn vật dụng bằng 
cách dùng một tràng hạt, và sự thanh tịnh của loại giới 
này được chứng đắc. Mọi người có thể nghĩ rằng việc này 
khá dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ đơn thuần đếm hạt và tụng 
đọc những câu chữ cùng với những ý nghĩ tốt đẹp thì 
không đủ để thỏa mãn hoặc hoàn thành loại giới này. Đơn 
thuần ghi nhận hoặc chánh niệm về tứ vật dụng tuy là cần 
thiết, nhưng chưa đủ. Đối với một tu sĩ, sự dính mắc vi tế 
vào y phục, vật thực và trú xứ rất khó để tẩy trừ cho dầu 
có thực hiện việc tụng đọc, đếm hạt hoặc làm sanh khởi 
những ý nghĩ đúng đắn. VỊ tu sĩ cần chánh niệm và minh 
sát mạnh mẽ để từ bỏ sự dính mắc vi tế này. Do đó, bất kỳ 
khi nào vị đó sử dụng tứ vật dụng, vị đó phải tắng cường 
năng lực suy chiếu ở mức cao với sự nhận biết đầy đủ. Chỉ 
khi nào bốn loại dính mắc diệt đi, thì loại giới này mới 
được chứng đạt một cách thỏa mãn. VỊ đó đạt được sự 
thanh tịnh trong việc sử dụng tứ vật dụng sau những nỗ 
lực vất vả cao quý. Do đó, đếm tràng hạt theo thói quen 
và chỉ tụng đọc ngôn từ không thể hoàn thành loại giới 
này. VỊ đó phải tập trung vào toàn bộ ý nghĩa và tâm quan 
trọng của đoạn kinh văn Pajï để làm sanh khởi sự hiểu 
biết rõ ràng. Nếu loại hiểu biết hoặc trí tuệ này không 
sanh khởi, thì loại giới có liên quan đến những vật dụng 
không được chứng đắc. Thiếu vắng sự hiểu biết minh sát 
sâu sắc này, bốn loại dính mắc vẫn thống trị trong tâm trí. 


Một người có thể biết loại giới này được chứng đắc 
hay không bằng cách nhìn vào hành vi của vị tu sĩ. VỊ tu sĩ 
chứng đắc loại thanh tịnh giới này không có dính mắc 


103 


13 Câu Vấn Đáp Phật Pháp 


hoặc ham muốn gì. Vị đó không tích lũy tài sản hoặc 
những vật sở hữu. Vị đó không thể hiện sự dính mắc đối 
với những cư sĩ hộ độ. Vị đó sẽ sống ở bất kỳ loại tu viện 
nào, không phân biệt mùa nóng hay mùa lạnh, dưới 
những điều kiện khó khăn. VỊ đó sẽ chấp nhận y phấn tảo, 
đi khất thực, trú xứ ở gốc cây, và thuốc men hôi thối, tức 
là những vật dụng được Đức Phật khen ngợi, mặc đầu 
chúng là những loại thô thiển của một đời sống đơn giản. 
Nếu một tu sĩ chọn lựa những tu viện tốt đẹp, thọ dụng 
những vật thực thượng vị, hy vọng có trú xứ tốt, và mong 
đợi có được chúng, thì vị đó không chứng đác được loại 
giới cao cả này, và là không trong sạch ở phương diện này. 
Do đó, một tu sĩ phải biết những yếu tố dẫn đến sự chứng 
đạt loại giới quan trọng này và phải thực hành một cách 
nỗ lực và có hệ thống để đạt được những yếu tố cần thiết 
cho sự chứng đắc. 


Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Mười Một 
Những Hậu Quả Của Việc Vi Phạm Giới 
Hạnh Là Gì? 


“Trong Tứ Thanh Tịnh Giới, nếu một tu sĩ vi phạm 
Bệt Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới 
(Patmokkhasamuarastla), thì những hậu quả xấu (vị đó 
phải gánh chịu) là gì? Nếu vị tu sĩ trì giữ nó (một cách tốt 
đẹp), thì kết quả tốt là gì? Xin ngài hãy từ bi giải thích ba 
loại giới còn lại cùng với các kết quả tốt và hậu quả xấu có 
thể được/bị gây ra nếu chúng được trì giữ hoặc bị vi 
phạm.” 

Đối với vấn đề phá giới, chúng ta phải phân biệt hai 
loại: phạm vào các giới bất cộng trụ, và phạm vào một 
trong những giới điều thuộc vào sáu nhóm còn lại. Trong 
số những giới điều thuộc sáu nhóm còn lại, sự phạm giới 
được chia ra làm hai hạng: những vi phạm dựa trên chuẩn 
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mực thế gian và những vi phạm dựa trên chế định của 
Luật (Vinaua). 

Về tội của các giới bất cộng trụ, vị đó đã phạm tội 
nặng nhất trong Giáo Pháp này. Nếu vị đó vẫn còn mang 
y áo, vị đó được xếp loại vào hạng đồi bại. Nếu vị đó xả bỏ 
phẩm mạo tu sĩ, vị đó trở nên trong sạch thậm chí nếu vị 
đó ngay lập tức chưa xác định phẩm mạo của mình là cư 
sĩ, sa-di hay một ẩn sĩ ngoại đạo. Tuy nhiên, nếu vị đó vẫn 
duy trì làm một tu sĩ đồi bại trong Tăng đoàn, thì những 
tội lõi nghiêm trọng phát sanh cho vị đó như được nhắc 
đến trong Aggikkhandopama Sutta', Adiffapariuaua 
Suttd, Pmdola Sutta3 và vần vân. Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) cũng có giải thích chỉ tiết tính nghiêm 
trọng của việc vô đạo đức này. Ngày qua ngày, vị đó tích 
lũy những hành vi bất chánh nghiêm trọng. Phẩm mạo 
đồi bại này tạo ra những ác nghiệp nặng nề. 

Chúng ta có thể trích dẫn nhiều ví dụ về những kết 
quả tệ hại dành cho những tu sĩ đồi bại. Một vài tu sĩ đồi 
bại trong thời của Đức Phật Kassapa, sau khi chết đi 
nhưng không chịu xả bỏ phẩm mạo tu sĩ, đã tái sanh làm 
ma đói tại núi Gÿ7haku†a (núi Kỳ-xà-quật). Họ đã hứng 
chịu đau khổ đến tận thời của Đức Phật Gotama. Phần 
Nidanauagga Samuwutta của Luật Tạng ở mục giới bất 
cộng trụ (parg7ika) thứ tư có nhắc đến cảnh ngộ đáng 
thương của họ. Điều này cũng được nhắc đến trong 
Vibhanga. Các giảng sư sẽ giải thích chỉ tiết những kinh 
văn này. 

Đối với sáu loại vi phạm còn lại, những vị nào không 
trải qua sự thanh lọc cần thiết thì được xếp loại là vô liêm 


1ND: Độc giả xem Tăng Chi Bộ, Chương Bảy Pháp, Đại Phẩm, Lửa 

2 ND: Độc giả xem Tương Ưng Bộ, Thiên Sáu Xứ, Phẩm Tất Cả, Bị 
Bốc Cháy 

3 ND: Độc giả xem Phật Tự Thuyết, Chương Meghiya, VI (Úd 42) 
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sỉ, và đã xúc phạm kỷ luật của Đức Phật; do đó, họ cũng 
vi phạm tội lỗi nghiêm trọng hơn. Nếu bị gãy vỡ, giới luật 
(Vmaua) sẽ tạo ra một nguy hại được gọi là 
'paññattikkama antard', tức là nguy hại có được từ việc 
phá lệnh của Đức Phật. Do đó, những tu sĩ đó không thể 
chứng đắc được thiền định (hang), cũng như đạo quả. 
Hơn nữa, khi thân hoại mạng chung, họ sẽ chịu đau khổ 
trong địa ngục. Những tu sĩ vô liêm sỉ cũng chịu đau khổ 
như vậy. Chúng ta sẽ trích dẫn một ví dụ ở đây để minh 
chứng cho vấn đề này. 

Trong Sớ Giải của Pháp Cú Kinh (Dhammapada), 
một tu sĩ đã chịu đau khổ do bởi hành vĩ sai trái của mình 
và đã tái sanh làm rồng Erakapatta!. Nếu họ phạm tội 
dựa theo các quy tắc cũng như các quy định của thế gian, 
thì thậm chí vi phạm những lõi nhỏ nhặt vì không hiểu 
biết cũng tạo ra những kết quả xấu. Xem trường hợp của 
những yêu tỉnh Suecdlomna? và Kharaloma». Họ đã vì phạm 
những giới điều thông thường của thế gian và đã tái sanh 
làm ma quỷ và yêu tỉnh. Còn về quả tốt cho việc trì hành 
giới luật, Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) cũng có nhắc 
đến chỉ tiết. Hơn nữa, đại trưởng lão Visuddharama có 
nhắc một cách chỉ tiết và rõ ràng những kết quả tốt và xấu 
tương ứng trong Paramatthasarupabhedani+. Những kết 
quả tốt hoặc xấu do việc trì hành hoặc vi phạm ba loại giới 
còn lại cũng có thể được tìm thấy trong tài liệu đó. 


! ND: Độc giả xem Chú Giải Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật-đà, Long 
Vương Erakapatta do Trưởng lão Pháp Minh biên dịch 

2 ND: Độc giả xem Kinh Tập, Tiểu Phẩm, Kinh Suciloma 

3 ND: Kharaloma là một yêu tinh (yakkha) khác, được nhắc đến trong 
Sớ Giải (Atthakatha) của Kinh Suciloma. 

4 ND: Tác phẩm này được viết bằng tiếng Miến bởi Myanmar 
Sayadaw Visuddharama. 
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Trong Sớ Giải của Túc Sanh Truyện (Jataka), một 
người vi phạm loại giới quán tưởng tứ vật dụng khi thọ 
thực đã chịu đau khổ trong các đọa xứ. Một tu sĩ đã tái 
sanh làm một con rận vì do dính mắc vào bộ y. Các chuyên 
gia về Luật (Vinaua) và những giáo thọ sư cổ xưa nói rằng 
sự dính mắc vào những vật dụng hợp luật (tức là được tiếp 
nhận và thọ dụng một cách hợp luật) không đưa đến, tức 
là không trở thành, những nghiệp hoàn hảo dãn đến khổ 
cảnh (akusalakammnapatha). Do đó, trong trường hợp ở 
đâu, những kết quả xấu mà vị tu sĩ đã đau khổ gánh chịu 
là do bởi sự dính mắc và những tội lõi khác liên quan đến 
luật (Vimaua). 


Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Mười Hai 
Các Yếu Tố Của Tăng Thí (Sanghikadana) Là 
Gì? 

“Các yếu tố của việc cúng dường đến Tăng chúng 


(sanghikadanga) là gì? Làm sao chúng ta có thể thực hiện 
hoặc tiến hành loại dâng cúng này?” 


Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhinauibhanga 
Sufta) trong Trung Bộ Kinh (Maj?himamikaud) có nhắc 
đến bảy loại Tăng thí (Sanghikadang): 


1. Cúng dường đến cả hai Tăng đoàn và Ni đoàn có 
Đức Phật dẫn đầu, 


2. Sau khi Đức Phật nhập diệt (parinibbana), cúng 
dường đến cả hai Tăng đoàn và Ni đoàn, 


3. Cúng dường đến Tăng đoàn, 
4. Cúng dường đến Ni đoàn, 


5. Cúng dường đến những tỳ-kheo (bhikkhu) và tỳ- 
kheo n1 (bhikkhum) như là những đại diện của chư Tăng 
(Sangha), 
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6. Cúng dường đến những tỳ-kheo (bhikkhu) là 
những đại diện của chư Tăng (Sangha), 


7. Cúng dường đến những tỳ-kheo ni (bhikkhum) là 
những đại diện của chư Tăng (Sangha). 


Khi thực hiện những sự dâng cúng như vậy, một 
người nên hướng tâm vào việc dâng cúng đến Tăng chúng 
(Sangha). Như vậy, Đức Phật đã phân loại ra bảy loại 
Tăng chúng (Sangha). Tăng thí (sanghikadana) này 
mang lại những phúc lợi vĩ đại nhất cho tất cả. Trước khi 
thực hiện việc dâng cúng, thí chủ nên niệm tưởng về chín 
ân đức của Tăng chúng (Sangha). Thí chủ nên đẩy xa ý 
tưởng cá nhân tuyển thí cũng như thái độ riêng tư đối với 
từng vị tu sĩ một, tức là phải nên xem Tăng chúng 
(Sangha) là đối tượng thí. 


Làm sao có thể có được thái độ này? Thí chủ phải 
không được chọn những cá nhân theo sở thích của mình. 
Thí chủ phải đè nén sự thiên vị cũng như những ác cảm. 
Tác ý cúng dường đến Tăng chúng (Sangha) phải được 
tập trung vào những ân đức của Phật, Pháp và Tăng. 
Tránh những ưu ái cá nhân, thí chủ nên xem bất kỳ vị tu 
sĩ nào cũng là đại diện cho Tăng chúng (Sangha). Thí chủ 
nên quán tưởng rằng: “VỊ đó là con của Phật, là đại diện 
của Tăng chúng, và do đó, vị đó đại diện cho tất cả những 
ân đức của năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật, óo vị A- 
la-hán đi truyền bá Giáo Pháp lần đầu tiên, 1ooo vị A-la- 
hán trong rừng Uruuela, và những vị A-la-hán khác như 
ngài Sariputta, Moggallana và Mahakassapa.” Bằng 
cách này, thí chủ tập trung tâm trí của mình vào ân đức 
của toàn bộ Tăng chúng và do đó, thực hiện Tăng thí 
(Sanghikadanga). 

Sớ Giải nói rằng: “Thậm chí khi cúng dường đến 
những vị tu sĩ đồi bại người chỉ mang y quanh cổ, nhưng 
nếu thí chủ chú tâm vào Tăng chúng (Sangha) thì việc này 
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giống như là cúng dường đến 8o vị đại A-la-hán dẫn đầu 
bởi ngài Sariputta và Moggallana.” Những quả tốt đẹp 
người đó sẽ tiếp nhận là như nhau. Điều này là khả thi vì 
Tăng chúng (Sangha), những người con thật sự của Đức 
Phật, thấm nhuần tầm ảnh hưởng và danh dự đến tận 
ngày nay do bởi những ân đức đầy quyền lực. Sự cúng 
dường là phúc lợi to lớn không phải vì bản chất đồi bại 
của những tu sĩ đó, mà là vì sự trong sạch của Tăng chúng 
(Sangha). 


Do đó, thí chủ phải chú tâm trên sự trong sạch và 
năng lực của Tăng chúng (Sangha) của Đức Phật. Như 
vậy, thậm chí khi cúng dường đến những tu sĩ đồi bại, 
nhưng nếu tâm trí được điều phối một cách có kỹ năng thì 
những phúc lợi và ảnh hưởng tốt đẹp vẫn chiếm ưu thế. 
Vì thế, cúng dường y phục đến những tu sĩ đồi bại trở 
thành cúng dường đến những vị A-la-hán trong quá khứ 
và hiện tại, tức là những bậc đã hoàn toàn tẩy trừ phiền 
não. Chính vì ý nghĩa này đã khiến cho Tăng thí 
(sanghikadana) có những phúc lợi cao thượng nhất. 
Trong việc cúng dường vật thực, trú xứ và vân vân, thí chủ 
phải hướng tâm đến Tăng chúng mà thôi. Như vậy, vị đó 
trở thành người hộ Tăng, tức là người hộ độ Tăng chúng, 
tất cả những vị đệ tử cao thượng của Đức Phật. 

Trong việc cúng dường đến tượng Phật, mặc dầu 
Đức Phật đã viên tịch, hành động cúng dường đó cũng có 
cùng bản chất và cùng kết quả. Do đó, xây dựng tượng 
Phật, chùa chiền và vân vân sẽ có được danh hiệu là 
“người hộ trì Đức Phật”. Tâm trí nên được hướng thẳng 
đến sự hộ trì và cúng dường Đức Phật vốn đã viên tịch. Do 
đó, danh hiệu “người hộ trì Đức Phật” không có nghĩa là 
hộ trì hình tượng, mà là hộ trì chính Đức Phật. 

Với tâm trí tôn kính Đức Phật, người đó có thể thiết 
lập thái độ đúng đắn trong việc Tăng thí (Sanghikadanga) 
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thậm chí đến những vị tu sĩ bình thường. Hãy lấy ví dụ 
trường hợp của những người có đông con cái. Mặc dầu 
một vài người con có thể đã chết đi, nhưng vẫn còn những 
người con khác còn sống. Như vậy, khi cha mẹ chết đi, 
những người con còn sống vẫn kế thừa gia tài. Cũng giống 
như vậy, tất cả những hạng tu sĩ ngày nay thừa kế bản chất 
Pháp (Dharmmma) của những đệ tử thánh thiện trong quá 
khứ của Đức Phật. Họ hoạt động như là những đại diện, 
kẻ kế thừa. Cho nên, trong những hành động cúng dường 
và chia sẻ phước báu, một người phải giữ hình tượng Tăng 
chúng (Sangha) trong tâm và dâng cúng các vật dụng đến 
toàn thể Tăng chúng (Sanghagara). Sự trau đồi, rèn luyện 
loại tâm trí này, tức là loại tâm trí quan trọng hướng đến 
Tăng chúng khi thực hiện việc phước thí (Sanghagata 
citta), là thiết yếu. Trong khi thí chủ có thể là thỉnh mời 
chỉ một vài vị tu sĩ, và tận tay cúng dường đến những vị 
đó, nhưng tâm trí của thí chủ lại hướng đến Tăng chúng 
(Sangha): đầy được gọi là Sanghagota. Dĩ nhiên, vị đó 
đang cúng dường vật thí đến một vị tu sĩ nhất định nào 
đó, nhưng thái độ nên hướng đến Tăng chúng (Sangha). 
Những tu sĩ ngày nay, nếu họ biết rằng việc cúng dường 
đó là Tăng thí (Sanghikadana), họ sẽ sử dụng vật dụng 
hoặc thọ dụng vật thực một cách rất tôn nghiêm, vì họ biết 
rằng việc sử dụng không đúng cách sẽ khiến họ trở thành 
những kẻ phạm tội nghiêm trọng vì hành động đó làm tỳ 
vết Tăng chúng (Sangha). 


Loại thứ nhất, cúng dường đến cả hai Tăng đoàn và 
Ni đoàn có Đức Phật dẫn đầu, có thể đạt được bằng cách 
cúng dường đến Đức Phật và những học trò của Ngài bằng 
cách tuyên bố: “Chúng con dâng cúng đến cả hai: Tăng 
đoàn và Ni đoàn có Đức Phật dẫn đầu 
(Buddhappamukhassa ubhatosanghassa dema).” Thái 
độ phải là đúng đắn. Ngày nay, Đức Phật đã viên tịch 
(parmibbandg), để thực hiện loại Tăng thí 
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(Sanghikadanga) này, thí chủ phải đặt hình ảnh của Đức 
Phật bao gồm xá lợi cùng với một bình bát tại một nơi 
phải lẽ. Rồi sau khi cúng dường đến hình ảnh của Đức 
Phật, vật thực và các vật dụng phải được cúng dường đến 
các tỳ-kheo (bhikkhu) và các tỳy-kheo ni (bhikkhum)). 
Những hình ảnh cùng với xá lợi đại diện cho Đức Phật 
được dùng để duy trì sự cung kính và tôn trọng cao nhất 
giữa những thí chủ. Đây là trường hợp đặc biệt. Những 
hình ảnh thông thường của Đức Phật có thể thay thế cho 
Đức Phật mặc đầu có thể không có xá lợi có mặt. Thái độ, 
nếu là cao thượng, sẽ cho cùng kết quả. 


Đối với loại Tăng thí (Sanghikadanga) thứ hai, ý 
nghĩa là rõ ràng và không cần giải thích gì nhiều hơn. 


Loại Tăng thí (Sanghikadana) thứ ba có thể đạt 
được bằng những sự cúng dường được thực hiện trước 
một ảnh Phật hay một tượng Phật với xá lợi. Thủ tục thì 
như trước. 


Đối với việc cúng dường đến Ni đoàn (Bhikkhurmr 
Sangha), việc đó thì bất khả thi ngày nay vì tỳ-kheo ni 
không còn nữa. 


Bốn loại Tăng thí (Sanghikadana) ở trên luôn luôn 
được thực hiện bằng cách mời các tu sĩ nói chung đến thọ 
thực. Sự thỉnh mời phải được thực hiện với Tăng chúng 
(Sangha) trong tâm. 


Loại Tăng thí (Sanghikadana) thứ năm, thứ sáu và 
thứ bảy được xếp loại chung là “Tăng thí với sự chỉ định” 
(Uddissaka Sanghikadana). Những trường hợp thuộc 
loại này là như sau. Thí chủ không có đủ phương tiện/khả 
năng để dâng cúng đến hàng trăm tu sĩ tại một tu viện. Do 
đó, thí chủ thỉnh cầu vị trụ trì cho phép một vài tu sĩ đến 
nhận vật thực tại tư gia. Thí chủ phải không được chọn 
hoặc nêu tên một vị tu sĩ cụ thể nào. Từ “sự chỉ định” 
(uddissaka) ở đây có nghĩa là sự chọn lựa hoặc sự chỉ định 
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được thực hiện bởi vị trụ trì để đại diện toàn bộ Tăng 
chúng (Sangha). 


Trong loại Tăng thí với sự chỉ định (Dddissaka 
Sanghikadana) này, nếu thí chủ không làm trong sạch 
tâm mình, hoặc duy trì một thái độ không đúng đắn, thì 
nhiều tội lõi, tai họa sẽ sanh lên nếu vị đó suy tư theo tên 
gọi, phẩm mạo hoặc cá nhân. Trong Sớ Giải có giải thích 
như sau: 


“Một người nghĩ rằng: “Tôi sẽ thực hiện Tăng thí 
(Sanghikadana) và chuẩn bị thực phẩm chu đáo. Rồi vị 
đó đi đến tự viện và thỉnh mời một vị tu sĩ đến để nhận 
vật thực. Sau khi chọn lựa và phân chia trách nhiệm một 
cách trình tự, vị trụ trì gửi một vị sa-di đi thọ nhận. Nhìn 
thấy vị sa-di đại diện đến nhận, vị thí chủ thất vọng vì 
đang mong đợi một trưởng lão (mahathera). Như vậy, 
niềm tin của vị thí chủ đã bị hủy hoại do thái độ sai trái 
đó. Nếu niềm tin của vị đó dao động, vị đó không thể đạt 
được sự cúng dường cao thượng nhất, tức là loại Tăng thí 
(Sanghikadang) này, thậm chí nếu là hài lòng khi đón 
nhận được một trưởng lão (mahathera). Trong cả hai 
trường hợp (ND: tức là thất vọng khi thấy vị sa-di đại diện 
đến nhận vật thực và hân hoan khi thấy vị trưởng lão đại 
diện đến nhận vật thực), do thái độ sai trái của mình, vị 
thí chủ đã không duy trì được ý tưởng Tăng thí, tức là tác 
ý cao thượng nhất. Vào thời cổ xưa, do thí chủ thỉnh mời 
Tăng thí (Sanghikadana) theo cách này rất thường 
xuyên, cho nên các vị trụ trì hay chuẩn bị danh sách các 
tu sĩ đại diện một cách trình tự, bất chấp tuổi tác và địa vị 
của các tu sĩ. 

Nếu một thí chủ thỉnh cầu vị đại diện là một tu sĩ cao 
lớn hạ, vị trụ trì phải từ chối lời thỉnh nguyện này. VỊ trụ 
trì phải chỉ định vị đại diện theo thứ tự trong danh sách 
đã được lập sẵn. Do đó, vị thí chủ có thể tiếp nhận một vị 
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sa-di mặc đầu là yêu cầu được tiếp đón một vị trưởng lão 
(mahathera). Bằng mọi cách, tác ý cúng dường đến Tăng 
chúng (Sangha) phải không được lay chuyển cho đầu bản 
chất hay phẩm mạo của vị đại diện (một tỳ-kheo hoặc một 
sa-đì) là như thế nào. 


Để thực hiện một Tăng thí (Sanghikadana), thí chủ 
phải trau giồi ý nghĩ “cúng dường đến Chư Tăng 
(Sangha)” đến mức độ cao nhất. Động lực là quan trọng 
cho đầu tình huống là như thế nào. Giống như ngài 
Saripufta và ngài Moggdllana cùng với 8o vị đại đệ tử A- 
la-hán xứng đáng thọ nhận vật thực và trú xứ, Tăng chúng 
(Sangha) thời nay cũng đạt được cùng đặc ân đó do bởi 
năng lực của Tăng chúng (Sangha). Thậm chí nếu nhận 
được một vị sa-di đến thọ nhận vật thí, thí chủ cũng phải 
nên ghi nhận trong tâm rằng Tăng chúng là đối tượng thí 
ở trong trường hợp này, chứ không phải vị sa-dI. VỊ sa-di 
này chỉ là phương tiện cho mục đích cuối cùng, chứ không 
phải mục đích cuối cùng. Suy ngẫm và quán tưởng trong 
sự sáng suốt này, thí chủ không nên có bất kỳ thiên vị cá 
nhân nào trong vấn đề Tăng thí (Sanghikadana). Chỉ lúc 
đó, Tăng thí (Sanghikadana) cao thượng này mới được 
thành tựu. 


Một người yếu đuối với một động lực sai trái sẽ thấy 
loại cúng dường này là khó nhất trên thế gian. VỊ đó 
không duy trì được ý tưởng cúng dường đến Tăng chúng 
(Sangha) khi những ước muốn của vị đó không thành tựu. 
Thí chủ phải không được có cảm xúc hối tiếc hoặc hân 
hoan khi đón tiếp một vị tu sĩ cụ thể nào đó. Với một tác 
ý rõ ràng và sự quyết tâm vững chắc, thí chủ phải không 
được “nhìn mặt đặt tên”. Nếu những quy tắc này có mặt 
đầy đủ, thì thí chủ đạt được cơ hội Tăng thí 
(Sanghikadanga) cao quý. Rất khó thực hiện loại cúng 
dường này vì tâm thức rất là khó lường. 
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Thậm chí nếu đón nhận một vị sa-di trẻ hoặc một vị 
tỳ-kheo đồi bại, thí chủ phải tiếp đón nồng nhiệt như đang 
tiếp đón ngài Saripurta hoặc ngài Moggaliana. Thái độ 
đúng đắn này phải được đặt trên Tăng chúng cao quý mà 
thôi. Do đó, mọi sự cung kính và tôn trọng phải được thực 
hiện đối với vị tu sĩ đại diện đó. Bất kỳ định kiến hoặc 
thiên vị nào cũng phải nên được gỡ bỏ. Nếu thiếu đi tính 
vô tư hoàn toàn, tâm trí của thí chủ không thể tập trung 
vào những vị Thánh như ngài Sarripufta. Tâm trí của thí 
chủ dính với vị sa-di trẻ tuổi hoặc vị tỳ-kheo đồi bại mà vị 
đó đang cúng dường thực phẩm đến. Tâm trí của vị đó bị 
giới hạn vào đối tượng như vậy, khiến cho phạm vi vô hạn 
của tâm trí trở nên bị ô nhiễm và sự trong sáng của tâm 
trí bị hủy hoại. 

Trong bối cảnh này, Sớ Giải có trình bày một câu 
chuyện khá thú vị từ thời cổ xưa. Một lần nọ, một thí chủ 
muốn thực hiện một Tăng thí (Sanghikadana) đến một 
tự viện và đã thỉnh ngài trưởng lão cho cử một vị đến tiếp 
nhận. Mặc dầu vị tu sĩ được cử đến là một vị tỳ-kheo đồi 
bại, vị thí chủ đã cung kính đón tiếp vị tỳ kheo này và đã 
thực hiện việc cúng dường đến ngôi tự viện với tâm trí gắn 
chặt vào Tăng chúng. VỊ đó đã dâng cúng vải, màn và 
thảm. Rồi vị đó đã cư xử, phục vụ vị tỳ-kheo đồi bại đó 
như là một người đang phục vụ Đức Phật. VỊ đó luôn luôn 
đảnh lễ và thành kính đối với vị tỳ-kheo. Khi bị những 
người khác chỉ trích, vị thí chủ đáp lại rằng mặc đầu vị tỳ- 
kheo đồi bại là người đại diện đến nhận, nhưng đối tượng 
thí ở đây chỉ là Tăng chúng. VỊ đó giải thích rằng vị đó 
không chấp thuận những hành vi sai trái của vị tu sĩ đồi 
bại này; vị đó chỉ hướng tâm đến Tăng chúng cao thượng. 
VỊ đó cúng dường đến Tăng chúng, mặc đầu vị tỳ-kheo đồi 
bại là người đại diện tiếp nhận. Do đó, động lực đúng và 
sự hiểu biết đúng đưa đến thành tựu Tăng thí 
(Sanghikadana), sự cúng dường cao thượng nhất. 
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Trong Kinh văn có ghi: “Nếu với tâm trí trong sáng 
và chân thành, một người tôn kính Tăng chúng cao 
thượng; thậm chí nếu một người cúng dường thực phẩm 
đến một tu sĩ đồi bại, người đó thật ra đang cúng dường 
vật thực đến Đức Phật. Do đó, hành động đó là hành động 
cao thượng nhất.” 


Mặc dầu câu hỏi không đề cập đến, nhưng tôi (ND: 
ngài Ledi Sayadaw) sẽ liệt kê ở đây danh sách theo thứ tự 
những đối tượng đáng được cúng dường, như được trình 
bày trong kinh sách. Danh sách này có mười bốn hạng 
theo thứ tự từ thấp đến cao: thú vật, cư sĩ không giới hạnh, 
cư sĩ có giới hạnh, đạo sĩ ngoài Phật giáo có chứng đắc 
thiền hang), tám bậc cao thượng trong Phật giáo', Phật 
Độc Giác (paccekabuddha) và Phật Toàn Giác. Cư sĩ có 
giới hạnh có nghĩa là những người không phải Phật tử 
nhưng có giới hạnh. Những Phật tử có giới hạnh được bao 
gồm trong những hạng đang cố gắng trở thành những 
Thánh nhân. 

Sớ Giải nói rằng: “Cư sĩ có giới hạnh là đang trên 
đường chứng đắc Nhập Lưu nếu vị đó thực hành Đạo lộ. 
Như vậy, vị đó đang thực hành đúng đắn (supafipanna), 
và xứng đáng được tôn trọng và kính lẽ. Nếu ai đó cúng 
dường vật thực đến một người sở hữu Tam Quy, thì với 
một tâm trí trong sáng, vị đó sẽ nhận được vô số những 
phúc lợi do bởi phẩm chất này. Nhiều phúc lợi tối thắng 
sẽ sanh lên cho người đó. Nếu một người cung kính cúng 
dường vật thực đến một người giữ năm giới, đây là cách 
tốt nhất trong số những cách cúng dường đến những cư 
sĩ, và mang lại vô số phúc lợi. Nếu người đó giữ mười giới, 
thì việc cúng dường vật thực đến người đó mang lại thậm 
chí nhiều phúc lợi hơn nữa. Còn việc cúng dường đến vị 


! Tám bậc cao thượng này là: bốn hạng đang cố gắng chứng đắc bốn 
Đạo, và bốn hạng đã chứng đắc bốn Đạo (tức là bốn bậc Thánh) 
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Nhập Lưu, đây là loại siêu đăng trong số những loại cúng 
dường đến hàng cư sĩ. Điểm mấu chốt cần lưu tâm ở đây 
là những cư sĩ với ngũ giới và có niềm tin vào Tam Bảo là 
những người đang trên đường trở thành những bậc Nhập 
Lưu. Do đó, vị cư sĩ như vậy là một người có hạnh kiểm 
tốt, xứng đáng được tôn kính và quý trọng.” Đây là những 
giải thích trong Sớ Giải. Nương theo cách tư duy và ứng 
xử này, chúng ta có thể đánh giá cao việc cúng dường đến 
những tỳ-kheo và sa-di bình thường cho đầu tình trạng 
đạo đức của họ là như thế nào. 

Kinh sách có nhắc rằng những người không phải là 
Phật tử có thể được xếp loại là những cư sĩ đồi bại hoặc cư 
sĩ đức hạnh. Riêng về mặt này, những hạng cư sĩ, sa-di và 
tỳ-kheo trong Giáo Pháp không được nhắc đến. Trong Sớ 
Giải, sự phân loại được thực hiện cho những người trong 
Giáo Pháp một cách tương tự. Do đó, những tỳ-kheo và 
sa-di có hạnh kiểm tốt là đáng được tôn trọng và cung 
kính. 


Tuy nhiên, câu hỏi ở đây là: “Những sa-di và tỳ-kheo 
vô liêm sỉ hoặc đồi bại có thể được xếp loại vào trong mười 
bốn hạng được nhắc đến ở trên không?” Các giáo thọ sư 
có những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, trong Mi-Tiên 
Vấn Đáp (Milindapañha), đáp án được trình bày một 
cách rõ ràng khi nhà vua hỏi: “Sự khác nhau về đức hạnh 
giữa một cư sĩ đồi bại và một tu sĩ đồi bại là gì?” 

“Bệ hạ, một tu sĩ đồi bại có đức hạnh cao thượng hơn 
một cư sĩ đồi bại theo mười cách. Những phương cách này 
không thể có được trong một cư sĩ đồi bại trong khi một 
tu sĩ đồi bại lại có đầy đủ cả mười. Chúng là gì? Một tu sĩ 
đồi bại sở hữu mười đức hạnh: 

1. VỊ đó kính lễ Đức Phật Toàn Giác 

2. Vị đó kính lẽ Pháp Bảo 


116 


13 Câu Vấn Đáp Phật Pháp 


3. Vị đó kính lễ Tăng Bảo 


4. VỊ đó kính lễ những bạn hữu trong đời sống phạm 
hạnh 

5. VỊ đó nghe và học Tam Tạng cùng với các Sớ Giải 

6. Mặc dầu vị đó đã phá giới và sống không có giới 
hạnh, nhưng khi vị đó bước vào (tức là hòa nhập vào) hội 
chúng Tăng, thì vị đó ngay lập tức tiếp nhận phẩm mạo 
và hành xử của những tu sĩ đức hạnh. 


7. Vị đó cẩn thận với thân và ngữ nghiệp vì lo sợ 
những người khác chỉ trích và phê bình. 

8. Tâm của vị đó hướng về định và tuệ từ góc độ của 
một cư sĩ. VỊ đó khao khát phẩm mạo của một cư sĩ tốt 
đẹp. 


9. VỊ đó vẫn được xếp loại là một tu sĩ. 

10. Khi vị đó thực hiện những hành động đồi bại, vị 
đó làm trong bí mật. Điều đó có nghĩa là vị đó có tàm (tức 
là sự hổ thẹn) trong tâm. 

Không có điều nào trong số mười điều này có hiện 
hữu trong một cư sĩ đồi bại; do đó, một tu sĩ đồi bại đáng 
được tôn trọng hơn một cư sĩ đồi bại.” 

Chúng ta đã có nhắc đến vua Saddhafissa của Srl 
Lanka; vị vua này với sự quán sát tinh khéo đã có thể tôn 
kính một vị tu sĩ đồi bại. Vị vua đã có thể thấy được đặc 
tính cao quý trong vị sư đồi bại đó, tức là tính cách biết 
ghê sợ bị chỉ trích và chê bai. Đặc tính duy nhất đó, như 
được nhắc đến trong Mi-tiên Vấn Đáp (Milndapañha), 
là nguyên nhân thứ bảy mà vị tu sĩ đó đáng được tôn 
trọng. Một đức hạnh khác nữa mà vị vua nhìn thấy được 
trong vị tu sĩ đồi bại đó là đặc tính thứ mười, tức là thực 
hiện những hành động sai trái một cách lén lút do bởi tàm 
và úy. Nếu một người có thể phát hiện và đánh giá cao ít 
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nhất hai phẩm chất đạo đức này trong một tu sĩ đồi bại 
thì vị đó được gọi là một người có trí. Với trí tuệ, người đó 
biết được năng lực của những hành vi đạo đức cao thượng 
này, thậm chí là trong một người xấu xa, tệ hại. 


Nếu một tu sĩ đồi bại vẫn xưng danh là một tỳ-kheo, 
thì theo nguyên tác, vị đó vẫn là một tỳ-kheo vì, khi vị đó 
vẫn chưa xả y, vị đó không thể được xếp loại là một cư sĩ. 
VỊ đó cũng không phải là một sa-di. Phẩm mạo của vị đó 
vẫn ở trên vị trí của một cư sĩ hoặc một sa-di. Năng lực 
của Giới Luật (Vinaya) phải được nhấn mạnh nhiều lần 
ở đây, nếu không nhiều người sẽ đánh giá thấp nó. 

Những người chất vấn sẽ hỏi thêm câu hỏi bổ sung 
rằng: “Nếu vật thực được cúng dường đến một tu sĩ đồi 
bại, việc làm đó có mang lại những kết quả phúc lợi lớn 
cho thí chủ không?” Điều nên ghi nhận là, đối với vị thí 
chủ, một tu sĩ đồi bại có thể xứng đáng nhận vật dụng 
thông qua mười sự thanh tịnh được biết đến là 
“dakkhinauisuddhr, sẽ mang lại những phúc lợi lớn lao 
cho người làm việc thiện. 

1. Một tu sĩ đồi bại mang y bát, vốn là những dấu 
hiệu thể hiện sự nhất tâm và tác ý muốn đoạn diệt phiền 
não. 

2. Theo phong cách của đạo sĩ và tu sĩ, ở một chừng 
mức nào đó, vị đó hành xử một cách đúng đắn. 


3. VỊ đó vẫn còn đang ở trong sự che chở và bảo vệ 
của Tăng chúng (Sangha). 


4. VỊ đó vẫn còn duy trì Tam Quy. 


5. Vị đó vẫn còn sống trong tự viện, nơi mà định và 
tuệ được thực hành một cách chuyên cần. 


6. VỊ đó tìm kiếm sự che chở của Tăng chúng 
(Sangha). 
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7. VỊ đó thực hành và giảng dạy Pháp cho những 
người khác. 

8.VỊ đó nương tựa vào Tam Tạng Pháp bảo 
(Tipaka) như là nguồn sáng trí tuệ. Tâm của vị đó 
nghiên hướng về Pháp bảo. 

9. VỊ đó tin rằng Đức Phật là bậc cao thượng và tôn 
quý nhất trong tam giới. 


10. VỊ đó trì hành một vài giới điều posatha và 
hạnh kiểm đạo đức. 


Như vậy, những việc đáng được cung kính và trong 
sạch này giúp thí chủ đạt được những phúc lợi khi các 
tặng phẩm được dâng đến vị đó. Dâng cúng vật thực đến 
cho vị đó mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho thí chủ, không 
phải vì lõi lầm nghiêm trọng của vị đó, mà là do bởi mười 
sự trong sạch này. Sau cùng thì vị đó vẫn còn duy trì phẩm 
hạnh của một tu sĩ. Nếu một tu sĩ đồi bại quay lại đời sống 
cư sĩ bằng việc thú tội và tuyên bố ra, thì vị đó xả bỏ phẩm 
mạo tu sĩ của mình và trở thành một cư sĩ. 

Một vài trường hợp có thể được trích dẫn để ghi 
nhận tầm quan trọng của động lực và thái độ khéo léo. 
Một tín nữ thấy một tu sĩ rất tệ hại, đã không tôn trọng 
kính lễ vị đó cũng như không cúng dường vật thực như 
thường lệ. VỊ thầy của người tín nữ đó đã chỉ dạy cô ta như 
sau: “Này tín nữ, do phước lành gặp được Giáo Pháp này, 
mắt của con mới nhìn thấy được một tu sĩ. Chỉ hiện tượng 
này thôi cũng đã là một sự kiện vô cùng quý hiếm. Hãy 
suy ngẫm về những chuỗi dài của những kiếp sống lúc mà 
Giáo Pháp của Đức Phật không có tồn tại, con mắt này 
chẳng có cơ hội nhìn thấy được một tu sĩ thật sự đầu. Đây 
là cơ hội quý hiếm mà con đang được nhìn thấy một tu sĩ 
mang y và đi khất thực. Tại sao lại để phát sanh tham, sân 
và si đối với hình ảnh cao thượng và quý hiếm này. Việc 
nhìn thấy được một tu sĩ như thế này là phúc lợi hơn rất 
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nhiều so với việc đạt được vương quyền. Nó cũng cao 
thượng hơn quyền năng của vua trời Đế-thích (Sakka). 
Thậm chí một Phạm thiên (brahma) cũng không thể đạt 
được cơ hội độc nhất vô nhị này vào thời mà Giáo Pháp 
không tồn tại. Nhìn thấy được hình dáng của một vị tu sĩ 
chỉ một lần cũng có năng lực hơn nhìn thấy một vị Phạm 
thiên (Brahma). Trong vòng luân hồi (samsara) vô thủy 
vô chung này, gặp được Giáo Pháp của Đức Phật là cực kỳ 
hiếm. Chỉ nhìn thấy được một tu sĩ thôi cũng là một sự 
kiện may mắn.” 

Rồi vị thầy đã hỏi người tín nữ giá của vật thực là 
bao nhiêu, và làm sao có thể ước đoán được giá trị của việc 
nhìn thấy y áo của một tu sĩ. Thậm chí nếu cô tín nữ có 
yêu cầu được diện kiến vị tu sĩ bằng cách chỉ trả một số 
tiền, thì việc vị tu sĩ đến hằng ngày (để cô có thể nhìn thấy 
được y áo của một tu sĩ) là một việc bất khả thi. Thậm chí 
một số tiền rất lớn cũng không thể trao tặng cơ hội quý 
hiếm được nhìn thấy y áo của một tu sĩ. Do đó, vị tu sĩ đồi 
bại này đang ban tặng cho cô ta phúc lợi cao quý nhất 
bằng cách làm thị hiện y áo của một tu sĩ trước mặt của 
cô, để rồi tầm quan trọng của Giáo Pháp của Đức Phật có 
thể được ghi nhận. Do đó, cô tín nữ phải nên thể hiện sự 
tôn kính đối với vị tu sĩ đồi bại này. Và từ ngày đó trở đi, 
do bởi lời giáo huấn tài tình này, cô tín nữ cũng đã tận 
tâm cúng dường vật thực đến vị tu sĩ đó. Niềm tin của cô 
đã trở nên trong sáng và mạnh mẽ. Thái độ đầy thiện xảo 
này được nhắc đến trong Mi-tiên Vấn Đáp 
(Mihndapañha) như sau: 
“Anaug7)akauacadharanatauapi dakkhimam uisodhet, 
tức là “vị đó đã giúp làm trong sạch vật cúng dường bằng 
cách mang y áo (tức là thông qua việc mang y áo) của 
những vị không có tội lõi.” (Miln. 257) 


Một trường hợp khác nhấn mạnh yếu tố thậm chí 
được nhìn thấy y áo của một tu sĩ cũng là một cơ hội quý 
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hiếm. Một ngày nọ, một thợ săn nhìn thấy một bộ y của 
tu sĩ trong một khu rừng. Vì y của tu sĩ là biểu tượng của 
A-la-hán, hỷ lạc và niềm tịnh tín sanh khởi cho vị đó, cho 
nên, vị đó đảnh lễ bộ y. Sau khi chết, vị đó tái sanh lên 
thiên giới do bởi phước lành đó. Phước lành này, tức là 
với sự quán tưởng đúng đắn, được gọi là “sự tôn kính dành 
cho bộ y' (cuarapu?a). Nó cũng có nghĩa là “tôn kính 
những gì đáng được tôn kính". VỊ thiên tử đó đã tái sanh 
làm người trong thời kỳ của Đức Phật, xuất gia vào Tăng 
đoàn và đã chứng đắc quả vị A-la-hán. 


Trong số mười phẩm hạnh của một vị tu sĩ đồi bại, 
một vài điều tạo ra khổ đau và nguy hại nặng nề cho vị tu 
sĩ ương ngạnh đó nếu vị đó không lập tức xả y trở về đời 
sống cư sĩ. Tuy nhiên, đối với một vị cư sĩ có cái nhìn rõ 
ràng thực hiện việc dâng cúng một cách có kỹ năng với sự 
trong sạch của một thí chủ, tất cả mười phẩm hạnh đó trở 
thành nhân dài hạn cho những thân, khẩu và ý nghiệp tốt 
đẹp. 


Một người có thể hỏi: “Tại sao Đức Phật lại dạy 
chúng ta rằng nếu dâng cúng thực phẩm đến một tu sĩ đồi 
bại, thí chủ chỉ nhận được những phúc lợi nhỏ bé?” Trong 
giáo lý về mười bốn đối tượng được dâng cúng, mức độ 
tăng tiến về phúc lợi là rõ ràng. Một tu sĩ cẩn trọng tốt đẹp 
thì giống như là một mảnh đất tốt. Điều này có thể được 
nhận thấy thông qua việc suy ngẫm các câu chuyện trong 
Pháp Cú Kinh (Dhammapada). Dĩ nhiên, cúng dường 
thực phẩm đến một tu sĩ đồi bại mang lại ít phúc lợi hơn. 
Cúng dường thực phẩm đến một tu sĩ cẩn trọng mang lại 
nhiều phúc lợi hơn. 

Tuy nhiên, chúng ta phải đánh giá với sự hiểu biết 
rõ ràng, tìm kiếm và suy ngẫm tất cả mọi khía cạnh trong 
quá trình thực hiện việc cúng dường. Đức Phật trình bày 
những chỉ dẫn cho những tình huống và điều kiện khác 
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nhau mà một thí chủ có thể phải đối mặt. Trong bài kinh 
Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhimauibhanga Sutta: M, 11, 
253), mười bốn đối tượng thí được liệt kê ra. Trước hết, 
cho vật thực và trú xứ đến thú vật sẽ mang lại phúc lợi 1oo 
lần. Tặng biếu vật thực đến một người đồi bại mang lại 
phúc lợi 1.ooo lần. Tặng biếu vật thực đến một người giới 
hạnh mang lại phúc lợi 1oo.ooo lần. Tặng biếu vật thực 
đến một người ngoại đạo (tức là không phải là Phật tử) đã 
đè nén được dục (thông qua thiền chứng) mang lại phúc 
lợi hàng triệu lần. Phúc lợi trong việc dâng cúng vật thực 
đến một người đức hạnh đang nõ lực để chứng đắc quả vị 
Nhập lưu là vô lượng, thì nói gì đến việc dâng cúng vật 
thực đến một vị Nhập lưu? Rồi thí chủ thậm chí nhận 
được phúc lợi cao thượng hơn nữa từ việc dâng cúng vật 
thực đến một vị đang nõ lực để chứng đắc quả vị Nhất lai, 
vị Nhất lai, vị đang nỗ lực để chứng đắc quả vị Bất lai, vị 
Bất lai, vị đang nỗ lực để chứng đắc quả vị A-la-hán, vị A- 
la-hán, Phật Độc giác, Phật Toàn giác. Như vậy, việc cúng 
dường đến một vị Phật Toàn giác mang lại những phúc lợi 
vĩ đại nhất và vô lượng nhất. 


Đối với những phúc lợi vô lượng, từ “vô lượng" có 
nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh. Ví dụ, cát trong một thành 
phố là vô lượng, rất nhiều; cát trên toàn thế gian là vô 
lượng, rất nhiều. Do đó, những từ “những phúc lợi vô 
lượng có nhiều nghĩa. 

Trong danh sách mười bốn đối tượng thí, vật dụng 
dâng cúng cho mỗi đối tượng được nhắc đến trước mang 
lại ít phúc lợi hơn đối tượng được nhắc đến sau. Kết quả 
tùy thuộc vào giới hạnh của đối tượng. So sánh với kết 
quả của việc biếu tặng vật thực đến một người đồi bại, thì 
việc biếu tặng vật thực đến một người cẩn trọng mang lại 
nhiều phúc lợi hơn. Như vậy, những cá nhân có giới hạnh 
cao nhất sẽ giúp thí chủ có được những phúc lợi cao nhất. 
Vật dụng dâng cúng đến Đức Phật Toàn giác mang lại 
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phúc lợi cao hơn tất cả. Những so sánh nên được thực 
hiện dựa trên giới hạnh và trí tuệ của các đối tượng. Ñgày 
nay, cơ hội dâng cúng đến những Thánh nhân là rất hiếm. 
Cơ hội dâng cúng đến những tu sĩ còn phàm là khá phổ 
biến. Với tình huống hiện tại, việc cúng dường vật thực 
đến những tu sĩ còn phàm nhưng cẩn trọng nên được xem 
là việc làm mang lại phúc lợi cao thượng. Đây là phương 
cách thực tiễn và hợp lý để phân loại đối tượng thí ngày 
nay. 


Trên đây chỉ là một vài lưu ý, nhận xét chung. Bậc 
A-la-hán được Đức Phật ca tụng nhất. Chỉ có vị có phẩm 
hạnh hoàn hảo, tức là bậc A-la-hán, mới cho những kết 
quả tốt đẹp nhất. Do đó, trong trường hợp này, một tu sĩ 
còn phàm nhưng cẩn trọng thì vẫn không thể đưa đến cả 
hai: những kết quả cũng như những phúc lợi vĩ đại được. 
Chỉ có việc dâng cúng đến những bậc A-la-hán mới có thể 
đưa đến cả hai. Do đó, những lời chỉ dạy của Đức Phật 
phải được phân tích và lý giải dựa vào văn cảnh. 

Giải Đáp Cho Câu Hỏi Thứ Mười Ba 
Loại Cúng Dường Nào Có Phúc Lợi Nhất? 

“Trong hai loại cúng dường: cúng dường đến Tăng 
chúng và cúng dường đến Đức Phật, loại nào có phúc lợi 
nhiều hơn?” 

Trong bài kinh Dakkhimauibhanga Sutta (Kinh 
Phân Biệt Cúng Dường'), Đức Phật dạy rằng: “Na 
tueu=ham Ananda kenaci pariyauena sanghagataäua 
dakkhmaua pat[ipuggahkam danarn mahapphalataramn 
uadami,” có nghĩa là: “Này Ananda, ta không nói rằng: 
thông qua một phương thức nào đó, cá nhân thí thì có 
phúc lợi nhiều hơn Tăng thí.” 


1Trung Bộ Kinh, Tập 3, Kinh Phân Biệt Cúng Dường 
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Đức Phật đã trình bày bằng những ngôn từ rõ ràng 
nhất. Do đó, chúng ta không thể nói rằng cúng dường đến 
cá nhân Đức Phật thì cao thượng hơn cúng dường đến 
Tăng chúng (Sanghikadana). 


Sớ Giải cũng giải thích như sau: “Sanghe citikaram 
katumn sakkontassa hì khinasaue đĩnnadangofo uddisitua 
gahtte dusstlepi dinmmamn rnahapphalatarameua,” có 
nghĩa là: “Đối với người có tâm tôn kính Tăng chúng (có 
nghĩa là hướng đến Tăng chúng), thì việc cúng dường đến 
Tăng chúng thông qua một vị tỳ-kheo đại diện không có 
giới hạnh vẫn có phúc lợi nhiều hơn cúng dường đến cá 
nhân một vị A-la-hán.” Như vậy, Sớ Giải đồng ý với bài 
kinh (Sufta) một cách rành mạch về điểm trọng yếu này. 
Ngôn từ ở đây cũng rõ ràng. 

Trong Chánh Văn Pah cũng vậy, Đức Phật dạy di 
mẫu của mình rằng: “Sanghe Gotami dehi. Sanghe te 
dừnne ahañiceua pujtto bhautssami sangho ca,” có nghĩa 
là: “Này Gotami, hãy dâng cúng [bộ y đó] đến Tăng 
chúng. Khi ngươi dâng cúng [bộ y đó] đến Tăng chúng, cả 
ta và Tăng chúng đều được tôn kính cúng dường.” Ơ đây 
cũng rõ ràng rằng chỉ dạy của Đức Phật là Tăng thí 
(Sanghikadana) được ưa chuộng hơn cá nhân thí. 

Khi di mẫu của Ngài cúng dường hai bộ y, Đức Phật 
chỉ nhận một bộ mà thôi. Rồi Ngài tuyên thuyết lên những 
lời quan trọng như được trình bày ở trên. Tại sao Ngài lại 
khuyến khích bà Gofamr cúng dường y đến Tăng chúng 
và nói rằng việc làm như vậy có nhiều phúc lợi cao cả hơn. 
Trong quá khứ, thông qua sự kiện này, những kẻ tranh 
biện đã dựng lên một vấn đề tranh cãi cho rằng cúng 
dường đến Đức Phật là thấp kém hơn; do đó, để cho thí 
chủ có được những phúc lợi tốt đẹp hơn, Ngài đã hướng 
dẫn như vậy. 
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Trong Sớ Giải của Dakkhimautbhanga Sutta (Kinh 
Phân Biệt Cúng Dường), quan điểm của những kẻ tranh 
biện này đã bị bác bỏ: 

“Naunasmm loke parqsmữmn ua pang, 

Buddhena se{†ho sadiso 0q UÙ)dafi. 

YamahuneUanamnaggatam gaio, 

Puññatthikanam uipulaphalesinarn Tỉ. 


Vacandfo hì satharaq uttaritaro dakkhineuuo nama 
natthi. Euamassa cha cetana ekato hutua dìịgharattamn 
kitaua sukhqua bhquissanftf†i sandhaụa quatafiuam 
paf[ibahttUua sanghassa dapest.” 


Ý nghĩa đoạn trích Pa]i trên là như sau: Đức Phật 
hướng dẫn bà Gofam:i như vậy trong trường hợp này 
không phải vì Tăng thí (Sanghikadana) là cao thượng 
hơn ngay cả việc cúng dường đến Đức Phật. Đây không 
phải là ý nghĩa. [Lý do là vì| khi nói đến đối tượng nhận 
thí (tức là đối tượng được cúng dường), không có ai cao 
thượng hơn Đức Phật cả! Do đó, mục đích của Đức Phật 
ở đây là: Sau khi Ngài đã nhận một bộ y, nếu bà Gofam1 
cúng dường bộ y còn lại đến Tăng chúng, bà sẽ nhận được 
phúc lợi của việc có đủ ba tác ý thiện (tức là tư tiền, tư 
hiện và tư hậu) trong việc cúng dường một lần nữa, tức là 
Ngài đã thúc đẩy bà có thêm ba tác ý thiện nữa. Từ đó, sáu 
tác ý thiện sẽ được thực hiện trong hai lần dâng cúng, sẽ 
mang lại vô số những phúc lợi cho bà Goftamï; những 
phúc lợi này sẽ dẫn đến sự an lạc và hạnh phúc lâu dài cho 
bà. Với mục đích như vậy, Ngài đã hướng dẫn bà Gotami 
cúng dường bộ y còn lại đến Tăng chúng, đề cao phúc lợi 
của Tăng thí (Sanghikadang). 

Có thể có một câu hỏi được nêu lên: “Câu giải thích 
ở trên có mâu thuẫn với đoạn trích dẫn từ chính bài Kinh 
(Sufta) không?” Câu trả lời là: Không có mâu thuẫn gì cả. 
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Trong vô số những loại cá nhân thí, cúng dường đến Đức 
Phật là ngoại lệ. Do đó, không có mâu thuẫn gì cả. 


Một phương pháp giải thích khác có thể được trình 
bày ở đây. Lý do là như thế này. Vì bà Gofam sẽ chắc chắn 
chứng đắc Vô Dư Níp-bàn với tư cách là một tỳ-kheo ni 
trong phẩm mạo A-la-hán, do đó, việc cúng dường y này 
sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì thêm cho bà cả. Một bộ y 
dâng cúng đến Đức Phật là đủ rồi, bộ y thứ hai là không 
cần thiết; và Đức Phật lại chẳng có thiên vị hoặc thích thú 
một vị sư nào cụ thể cả. Do đó, Ngài hướng dẫn bà Gofami 
cúng dường bộ y thứ hai đến chư Tăng. Mục đích là để bảo 
tồn và phát triển tính vị tha cũng như để thế gian biết đến 
năng lực của Tăng bảo. 

Tuy nhiên câu giải thích này có lẽ là không hoàn 
toàn thỏa mãn những vấn đề hoặc yêu cầu được đặt ra 
trong câu hỏi. Do đó, một câu trả lời hợp lý nên cần được 
trình bày để cung cấp một giải đáp có tính rõ ràng và chắc 
chắn. Câu hỏi là: “Cá nhân tuyển thí đến Đức Phật có cao 
thượng hơn bảy loại Tăng thí không?” 


Lời dạy của Đức Phật rằng “Này Ananda, ta không 
nói rằng: thông qua một phương thức nào đó, cá nhân thí 
thì có phúc lợi nhiều hơn Tăng thí” là rõ ràng rồi; do đó, 
không nên có những tranh cãi gì nữa. Thật ra không nên 
đặt câu hỏi như vậy vì tuyên bố rằng: “Bất kỳ một trong 
bảy loại Tăng thí (Sanghikadang) là cao thượng hơn cá 
nhân tuyển thí” là không thích hợp. Và cũng không thích 
hợp để trả lời vì không thể nói một cách nhất định rằng 
một cá nhân nhận thí nào đó là siêu việt hơn. Sau khi suy 
ngẫm về những chi tiết này, chúng ta thấy rằng diễn giải 
của Sớ Giải là chính xác, giải thích Chánh Văn một cách 
đúng đắn. 

Ở đây, tôi (ND: ngài Ledi Sayadaw) trình bày một 
vài trường hợp dành cho người có suy tư ngẫm nghĩ. Khi 
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các thí chủ dâng cúng thực phẩm đến Đức Phật, họ đã đến 
gặp trực tiếp Ngài. Sau khi Ngài viên tịch Níp-bàn, nhiều 
thiện tín cũng đã dâng cúng đến các hình tượng của Đức 
Phật như là cá nhân thí đến Ngài. Sự việc dâng cúng như 
vậy có mang lại nhiều phúc lợi hơn Tăng thí 
(Sanghikadana) không? Vẫn đề thứ hai để suy ngẫm là: 
“Việc nào mang lại nhiều phúc lợi hơn? Xây chùa hay xây 
tượng Phật? Và cúng dường thực phẩm đến những đối 
tượng đó với tư cách là cá nhân thí hay Tăng thí 
(Sanghikadana) chẳng hạn như dâng cúng một tự viện 
đến Tăng chúng?” Những vấn đề này được trình bày ở đây 
để suy ngẫm vì trong Vimanaudtthu!' có nói: “Ti†thante 
nbbute cap, same cilte samamn  phalam. 
Cetoparndhihetu hì, satta gacchanti suggafim,” có nghĩa 
là: “Nếu một người chú tâm vào Đức Phật, cho đầu người 
đó có thật sự diện kiến Đức Phật hay không, hiệu quả của 
việc đó là như nhau vì tác ý là giống nhau. Nhiều chúng 
sanh đã tái sanh về thiên giới do bởi thái độ đúng đắn này 
mặc đầu họ thật sự không nhìn thấy Ngài.” Chỉ có tâm trí 
mới có thể giúp một người đạt được sự chứng đắc thiên 
giới và Níp-bàn (Nibbana). Nếu động lực là giống nhau, 
thì kết quả là giống nhau. Niềm tin có thể hiện hữu với sự 
có mặt của Đức Phật hoặc với sự vắng mặt của Đức Phật. 

Tuy nhiên, có được niềm tin ngang bằng trong cả hai 
trường hợp là một chuyện rất hiếm. Nếu một người được 
diện kiến Đức Phật, niềm tin của người đó sẽ mạnh hơn 
rất nhiều khi chỉ nhìn thấy hình tượng của Ngài. Khoảng 
cách khác nhau lớn như thế nào thì khó có thể xác định 
được. Đối tượng danh pháp có khả năng tạo ra/làm sanh 
khởi niềm tin tới mức độ nào? Người trí nên suy ngẫm về 
những vấn đề này. 


! ND: Đây là một trong những Sớ Giải của Tiểu Bộ Kinh 
(Khuddakanikaya). 
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Vun Bồi Một Thái Độ Điêu Luyện, Thuân 
Thục 

Sau khi đã trả lời xong 13 câu hỏi, tôi sẽ ban tặng cho 
các bạn một lời khuyên để các bạn có thể phát triển, vun 
bồi một thái độ đúng đắn cũng như những động lực. 
Những chỉ dạy thiết yếu trong bài kinh Balapandita Sutta 
(M. ii. 169)! cần nên được suy ngẫm nghiêm túc. Mọi 
người cần phải ghi nhớ ví dụ về con rùa mù. 

Ví Dụ Vê Con Rùa Mù 


“Này các tỳ-kheo, ta sẽ cung cấp cho các ngươi một 
ví dụ: Một người khoét một cái lỗ trên một khúc gõ và thả 
nó trôi trên đại dương. Khi có gió thổi từ hướng đông, 
khúc gõ sẽ trôi về hướng tây. Khi có gió thổi từ hướng tây, 
nó sẽ trôi về hướng đông. Tương tự như vậy, gió từ hướng 
bác đấy nó về hướng nam, gió từ hướng nam đấy nó về 
hướng bắc. Trong đại dương có một con rùa mù cứ 10O 
năm là trồi lên mặt nước. Việc con rùa mù sẽ chui đầu vào 
cái lỗ của khúc gõ là chuyện có khả thi không?” 

Các tu sĩ trả lời rằng, thông thường thì việc đó là bất 
khả thi, nhưng trong vòng luân hồi (samsar4a) dài vô tận, 
một cơ hội có thể xảy ra. Nhưng việc đó là một việc vô 
cùng khó, tức là việc con rùa gặp khúc gỗ trôi dạt. Rồi Đức 
Phật giải thích như sau: 

“Này các tỳ-kheo, việc kỳ lạ đó là khả thi, nhưng còn 
việc để một người ác xấu tái sanh làm thú vật hoặc vào 
trong địa ngục được tái sanh trở lại làm người là một việc 
còn hy hữu và khó khăn hơn nữa.” 


Được làm người là một điều hy hữu nhất. Một khi 
sanh thú hy hữu này không còn nữa, để tái sanh lại làm 
người là một vấn đề vô cùng khó khăn. Tại sao? Trong 
ND: Độc giả xem Trung Bộ Kinh, Tập 3, Kinh Hiền Ngu 
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những đọa xứ như địa ngục chẳng hạn, không có cơ hội 
để thực hành thiện pháp. Do đó, chúng sanh trong địa 
ngục vì thiếu vắng đức hạnh tốt đẹp, phải trải nghiệm đau 
khổ cùng cực trong vô số những kiếp sống. Những chúng 
sanh tái sanh làm súc sanh phải vật lộn với sự sinh tồn vì 
săn bắt lãn nhau. Thú vật với trí tuệ thấp kém hầu hết đều 
thực hiện những hành vi bất thiện; thú mạnh đàn áp thú 
yếu. Do đó, cơ hội vô cùng hiếm hoi cho chúng được tái 
sanh lại làm người. Xác suất để chúng nâng cấp và thăng 
tiến là vô cùng thấp. 

Việc con rùa mù trôi dạt trên đại dương gặp được cái 
lỗ của khúc gõ có thể xảy ra chỉ khi khúc gỗ không bị mục 
nát và chỉ khi con rùa sống thọ đến hàng triệu năm. Tuy 
nhiên, cơ hội lại còn nhỏ hơn rất nhiều cho một chúng 
sanh đang chịu đau khổ trong địa ngục có được sanh thú 
nhân loại, vì thực hành thiện nghiệp là một việc cực kỳ 
khó trong các cối đọa xứ. Sớ Giải giải thích về vấn đề này 
như vậy. 

Và điều này là thật sự đúng. Vào lúc cận tử, một 
người rất khẩn thiết cần những suy tưởng tốt đẹp để có 
được một sanh thú tốt trong kiếp sống liền kề. Vào lúc 
này, những thiện nghiệp quá khứ sẽ tạo sanh ra những đối 
tượng tốt đẹp để tâm trí bắt làm cảnh, giúp người đó tái 
sanh vào những cảnh giới hạnh phúc. Nếu không, những 
nghiệp ác xấu sẽ chiếm ưu thế tại thời điểm quan trọng 
này, và những đối tượng thấp kém, xấu xa sẽ dẫn người 
đó tái sanh vào địa ngục. Trong bốn đọa xứ, chúng sanh 
chẳng biết gì về giá trị và tầm quan trọng của bố thí, trì 
giới và tham thiền. Những chúng sanh thấp kém chẳng 
những đã thiếu kém về thiện nghiệp, mà còn bị thiếu hụt 
những cơ hội quý giá thực hành thiện pháp. Chúng ta hãy 
quan sát những hành vi thường nhật của những thú vật 
như chó, bò, trâu, heo, quạ, và vân vân. Nhận thức về đạo 
đức của chúng rất là giới hạn, do đó, chúng thường xuyên 
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thực hành những việc ác xấu. Chúng chẳng có cơ hội thực 
hành việc tốt đẹp. 


Do đó, một chúng sanh chết đi từ khổ cảnh hiếm có 
cơ hội trải nghiệm được những đối tượng thanh cao, tốt 
đẹp để được tái sanh lên những sanh thú cao hơn. Những 
bất thiện nghiệp luôn luôn thị hiện, dẫn chúng sanh đó 
tái sanh lại vào những cảnh giới đau khổ. Thậm chí một 
người có giới hạnh trong cõi nhân loại này cũng không thể 
tuyên bố một cách an toàn rằng, tại thời điểm cận tử, 
những bất thiện nghiệp sẽ không ảnh hưởng, không chi 
phối kiếp sống liên kề. Mặc đầu đã thực hành bố thí, trì 
giới và thực hiện những thiện nghiệp khác, một người vẫn 
có thể trải nghiệm những suy nghĩ thấp kém, xấu xa vào 
lúc cận tử. Nếu không thực hành tứ chánh cần một cách 
thường xuyên, không alI có thể đảm bảo rằng những suy 
nghĩ tốt đẹp sẽ sanh lên vào lúc đó. Mỗi phàm nhân đều 
đã thực hành vô số những bất thiện nghiệp trong những 
kiếp sống quá khứ cũng như trong kiếp hiện tại này; 
những bất thiện nghiệp này có thể chín muồi vào bất kỳ 
lúc nào và sẽ cho quả tương ứng. Đối với đại đa số chúng 
ta ngày nay, thiện nghiệp là vô cùng hiếm hoi. Do đó, 
những bất thiện nghiệp trong quá khứ sẽ phải cho quả vào 
những kiếp sống kế tiếp. 

Những thiện nghiệp hiện tại của một người không 
thể đánh bật được cơn sóng của những bất thiện nghiệp 
cùng với những hậu quả đe dọa của chúng, vốn sẽ phải 
cho quả vào một lúc nào đó. Mỗi người đều phải có trách 
nhiệm với những hành vi đạo đức của mình: đó là quy luật 
tự nhiên. Tất cả mọi nghiệp đang đợi chờ cơ hội để chín 
muồi vào bất kỳ lúc nào. Do đó, vô số những nghiệp quá 
khứ ở những chủng loại khác nhau vẫn còn tồn tại trong 
mỗi người như những tiềm lực ẩn tàng. Nếu một người 
thiểu trí bây giờ lại tiếp tục thu nạp những bất thiện 
nghiệp, thì cơ hội để những nghiệp bất thiện trong quá 
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khứ cho quả lại tăng lên, giống như đồng loại thì trợ giúp 
cho nhau. 


Đối với những ai phải hứng chịu khổ đau trong địa 
ngục, đầu chỉ là một lần, cửa xả lũ của những nghiệp bất 
thiện được mở và từ đó những kết quả tệ hại tuôn trào ra. 
Do đó, những trọng bất thiện nghiệp khác nhau nói chung 
sẽ khiến cho việc hứng chịu khổ đau trong địa ngục trở 
nên lâu dài hơn và tẻ nhạt hơn, vì những kết quả xấu tệ 
liên tiếp đã có cơ hội hiển thị theo những cách khác nhau. 
Những quả bất thiện chiếm ưu thế trong những đọa xứ. 
Chúng sanh đó phải hứng chịu những khổ đau dài hạn do 
bởi những bất thiện trong những kiếp sống quá khứ nữa. 
Hãy suy ngẫm về nghiệp bất thiện được thực hiện trong 
kiếp hiện tại này để đánh giá bản chất của những hậu quả 
xấu xa gần xảy ra. Do đó, Sớ Giải của Tạng Thắng Pháp 
có trình bày một cảnh báo cho khả năng tệ hại này. Một 
vài người phải tái sanh vào địa ngục chỉ vì một hành vi 
thiếu đạo đức nho nhỏ. Một khi đã vào địa ngục, những 
nghiệp nghiêm trọng của những kiếp sống trước sẽ làm 
cho sự hiện hữu cũng như sự trải nghiệm đau khổ trở nên 
cùng cực hơn ngàn lần. Những bất thiện nghiệp trong quá 
khứ đang chờ đợi cơ hội để thể hiện quyền năng và sự ảnh 
hưởng của chúng, đặc biệt là trong những cảnh giới thấp 
kém. Câu chú cần ghi khắc trong tâm là: “Đừng ban tặng 
cơ hội cho tội ác”, hoặc là: “Đừng mở cánh cửa của tội ác.” 
Đời sống hiện tại là vô cùng quan trọng. 

Ví Dụ vê Người Được Vua Yêu Mến 


Để hiểu rõ ràng hơn, một ví dụ khác được trình bày 
ở đây. Một người được nhà vua yêu mến, với đặc ân ưu 
đãi, đã sử dụng quyền hạn cho những lợi ích riêng tư và 
ích kỷ. Ông ta đã chiếm hữu tài sản của người khác, đã 
lạm dụng tình dục những cô gái, đã thu nhận của đút lót, 
vân vân, nhưng chẳng ai dám làm gì ông cả. Vì là người 
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được nhà vua yêu mến, ông đã không bị truy tố cũng như 
không bị xử phạt mặc đầu những hành vi của ông là rất tệ 
hại. Nương vào sự bảo vệ của nhà vua, ông đã sống an 
toàn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, một ngày nọ, ông 
tình cờ phạm một lõi lầm nhỏ làm nhà vua tức giận và đã 
bị nhà vua ra lệnh bắt giam. Ngay khi nghe tin về việc ông 
bị bắt giam, tất cả những nạn nhân trong những tội ác của 
ông trước đây đều đưa đơn tố cáo đến nhà vua. Nhà vua 
ra lệnh điều tra và phán tội nặng nếu các vụ kiện được 
chứng minh là đúng. Và nhiều người nạn nhân đã tiếp tục 
đệ đơn tìm kiếm sự bồi thường thiệt hại. Đây là một ví dụ 
về sự tích lũy những quả xấu dành cho một người gian ác 
khi vận mệnh của ông ta bị giảm thiểu vì một lõi lầm nho 
nhỏ, và trường hợp như vậy có thể xảy ra. 


Lưu ý rằng thậm chí một sơ suất nhỏ cũng có thể đưa 
đến những hậu quả vô cùng tệ hại. Một khi đã ở trong địa 
ngục, một chúng sanh phải chịu đau khổ lâu dài hơn vì 
kết quả của những hành vi tội ác tiềm ẩn lâu ngày bây giờ 
chín muồi và cho quả thích hợp vào chính thời gian trong 
địa ngục. Trong tám tầng đại địa ngục, vô số hàng triệu 
chúng sanh đang bị tra tấn vô số lượng kiếp rồi. Cơ hội để 
cho họ quay lại trần gian là vô cùng xa vời vì không có 
nghiệp thiện nào được thực hành ở đó cả. Bản chất tích 
lãy này của nghiệp (kamma) phải được nghiên cứu cùng 
với ví dụ về con rùa mù. Chúng tương đồng với nhau. 


Năm Điêu Hiếm Có 
Trong số hàng chục tỉ chúng sanh: đang thọ lãnh quả 


của nghiệp bất thiện trong những đọa xứ, một số rất ít 
được tái sanh làm người trở lại. Dựa trên đặc tính kế thừa 


! Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư Hutchinson có ghi nhận: “Khoảng sáu 
ngàn tỉ nhuyễn thể đang sinh sống tại đại dương cực nam. Số lượng 
như vậy nặng hơn trọng lượng của toàn bộ nhân loại.” 
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của Pháp, trong Tăng Chi Kinh (Anguttaramkqug), Đức 
Phật tuyên bố năm điều hiếm có, tức là năm điều hy hữu 
(dulabha). Chúng được gọi tên như vậy vì cơ hội đạt được 
chúng là vô cùng nhỏ nhoi. Tái sanh làm người là một 
trong những điều hiếm có nhất, vì rất khó đạt được kiếp 
sống làm người. Một chúng sanh phải vun bồi những ý 
nghĩ đúng đắn về cảnh ngộ của vô số chúng sanh trong 
những đọa xứ. Trong Tăng Chi Kinh (Anguttaramikaua), 
Đức Phật tuyên bố rằng: “Kiếp sống làm người là điều khó 
đạt được” (Manussabhquo dullabho). 


Bồ-tát Metteuua sẽ chứng đắc quả vị Phật vào thời 
kỳ tuổi thọ của loài người đang tăng trưởng sau giai đoạn 
khi tuổi thọ của loài người giảm xuống chỉ còn mười năm. 
Giáo Pháp của Đức Phật Mefteuua sẽ tồn tại chỉ trong 
vòng hai hoặc ba trăm ngàn năm. Mặc dầu khoảng thời 
gian này có thể được xem là dài, nhưng nó lại là quá ngắn 
để những chúng sanh trong địa ngục trở thành người và 
gặp được Giáo Pháp của Ngài. Đối với những chúng sanh 
đó, khoảng thời gian này chỉ tương đương với chỉ hai hoặc 
ba kiếp sống; do đó, cơ hội để gặp được Ngài là vô cùng 
Xa VỜI. 

Sau Giáo Pháp của Đức Phật Metteuua, trong nhiều 
đại kiếp tiếp theo sẽ không có một vị Phật nào xuất hiện 
cả; thời kỳ đó sẽ là một thời kỳ đen tối về tâm linh. 

Những người trân quý ba ngôi Tam Bảo và Giáo 
Pháp của Đức Phật ngày nay có được nhiều cơ hội quý báu 
thực hành bố thí, trì giới và tham thiền. Những người 
thiện lành như vậy thật sự cảm kích giá trỊ cao tột của Giáo 
Pháp của Đức Phật Gotama. Hơn nữa, đối với những 
người tận tâm và có trí trong hiện tại, duyên lành gặp 
được Giáo Pháp của Đức Phật Metteuua là khá cao. 
Nguyên nhân là vì họ là những người tốt, những tu sĩ có 
giới hạnh, những thiện tín tận tâm và những hành giả 
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chuyên cần, vân vân. Họ sẽ đạt được sự giải thoát vì họ 
tầm cầu trí tuệ trong Giáo Pháp hiện tại này với một thái 
độ đầy kỹ năng và đức hạnh đáng kính. Họ có thể trở 
thành những bậc Thánh trong chính kiếp sống này. Nếu 
không, họ chắc chắn sẽ gặp được Đức Phật Metteuua theo 
như ước nguyện. Điểm cốt yếu là, đối với những người 
này, những sự chứng đạt nền tảng về đạo đức và tuệ minh 
sát không bị giảm thiểu nữa. Những giảm thiểu hay yếu 
kém sẽ không xảy ra. Một cách tự nhiên, với năng lực của 
thiện nghiệp trong quá khứ và hiện tại, họ nhất định sẽ 
chứng đạt sự giải thoát trong Giáo Pháp này, hoặc trong 
thời Giáo Pháp của Đức Phật Mefteuua. 


Khi mà Giáo Pháp của Đức Phật Gotama vẫn còn g1ữ 
được sự thuần khiết, thì tất cả nhân loại vẫn còn có những 
cơ hội quý hiếm để vun bồi đức tin, bố thí, trì giới và tham 
thiền. Nếu có thể nhận ra được những yếu tố cao quý và 
những đặc tính tốt đẹp, họ sẽ sở hữu được những ba-la- 
mật quý báu. Họ trân quý tầm quan trọng đặc biệt và năng 
lực của việc nương nhờ vào Tam Bảo; do đó, họ thực hành 
thiện pháp hiếm quý. Họ thực hành giới hạnh, thiền định 
và thiền minh sát, vốn rực sáng chỉ vào thời Giáo Pháp 
của Đức Phật. Những thiện nghiệp của họ sẽ đưa họ tái 
sanh lên ít nhất là sáu cõi dục thiên. Nếu đủ duyên, họ có 
thể chứng đạt quả vị Nhập Lưu hoặc cao hơn trong kiếp 
sống này hoặc trong kiếp sống kế tiếp. Vì họ tuyệt đối trân 
quý tâm quan trọng của Tam Bảo, khi những thiên nhân 
vốn là những bậc Thánh trên thiên giới thuyết Pháp, họ 
sẽ ngay lập tức trở thành những bậc Thánh nhân. Vì các 
thiên nhân ở sáu cõi dục thiên có tuổi thọ rất lâu, cho nên 
Giáo Pháp của Đức Phật ở các cõi đó vẫn còn rực sáng sau 
khi bị lụi tàn ở cối nhân loại. Do đó, một phàm nhân thiện 
lành đĩ nhiên sẽ chứng đạt giải thoát trong các cối dục 
thiên nếu người đó có bốn chánh cần. Đối với các Thánh 
nhân ở thiên giới, Giáo Pháp của Đức Phật ở cõi trần chỉ 
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tôn tại khoảng vài năm, nhưng đối với họ, Giáo Pháp sẽ 
tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài. Hầu hết những 
bậc thinh văn vào thời Đức Phật Gotama còn tại tiền đã 
tái sanh lên các cõi thiên giới. Các ngài là những người 
con thật sự của Đức Phật, và do đó, có thể thuyết giảng 
Diệu Pháp. Những bậc Thánh Bất Lai là những Phạm 
thiên đang cư ngụ trong năm cối Tịnh Cư thiên 
(Suddhauasa); do đó, những vị đệ tử chưa chứng đắc Níp- 
bàn ở thế gian này có thể lắng nghe Diệu Pháp nếu họ tái 
sanh vào các cối Phạm thiên. Như vậy, những cơ hội tốt 
đẹp vẫn còn rực sáng cho những Phật tử thuần thành 
chứng đắc Níp-bàn trong những cối thiên giới. 

Bồ-tát Metteuua hiện tại đang cư ngụ ở cối trời Đấu 
Suất (Tusifa). Cùng với Ngài là những bậc Thánh thính 
văn của Đức Phật Gotama, tức là những vị đã tái sanh vào 
cối thiên giới này trước cũng như sau khi Đức Phật nhập 
diệt. Những vị Nhập Lưu vào thời cổ xưa của Tích Lan 
cũng thường tái sanh vào cõi này. Ở mỗi cõi thiên giới, 
những bậc Thánh của Giáo Pháp này sẽ giúp lẫn nhau 
thông qua việc thuyết giảng Tứ Diệu Đế. 

Những người tín tâm và có trí đều có cảm hứng khi 
đọc tiểu sử của bà Visakha và ông Cấp-cô-độc 
(Anathaprndika), và vô cùng ngưỡng mộ những thiện 
hạnh của các vị đó. Tuy nhiên, họ chỉ biết về những thiện 
hạnh này thông qua tụng đọc kinh sách. Họ không thật sự 
đích thân tiếp cận những vị đệ tử nổi tiếng này của Đức 
Phật. Nếu họ tái sanh vào các cõi thiên giới, họ sẽ đích 
thân gặp được những vị đệ tử nổi tiếng này. Rồi họ chắc 


1 Sau khi lắng nghe xong bài pháp Sakkapañha Sutta, Sakka, tức là 
vua trời Đế-thích, đã chứng đắc quả vị Nhập Lưu. Ngài sẽ sống 36 
triệu năm làm vua của cối trời Đạo Lợi (Tavatimsa). Do đó, đối với 
ngài, 2.60O năm của Giáo Pháp hiện tại tương đương với khoảng hai 
ngày ruỡi trong đời sống của một người có tuổi thọ 1oO năm. 
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chắn cũng sẽ trở thành những bậc Thánh vì có vô số 
những bậc Thánh đệ tử ở đó hướng dẫn họ tiến đến giải 
thoát. Những người có tín tâm, do bởi phước bố thí, trì 
giới và nỗ lực trong việc hành thiền, sẽ tận hưởng những 
dục lạc vi tế ở những cảnh giới cao hơn, thậm chí nếu họ 
không trở thành những bậc Thánh nhân. Cuối cùng, sau 
nhiều kiếp tái sanh vào những cảnh giới tốt đẹp, khi Phật 
Metteuua xuất hiện trên thế gian, họ sẽ chắc chắn chứng 
đắc được sự giải thoát. Họ chắc chắn sẽ gặp Phật 
Metteuua do nương vào những nghiệp tốt được thực hiện 
trong Giáo Pháp này, và cũng sẽ chứng đắc được Níp-bàn. 
Do đó, cần đáng lưu ý và ghi nhận rằng những thiện nam 
và tín nữ với sự hiểu biết này trong Giáo Pháp của Đức 
Phật Goftama đang sở hữu những cơ hội quý hiếm để 
chứng đạt được những điều tốt đẹp nhất trong đời sống, 
cả trong kiếp sống này và về sau. 

Tuy nhiên, những thiện pháp thông thường không 
thể mở cửa đến những cơ hội quý hiếm này cũng như 
không thể cung cấp cơ hội giải thoát, vì những phàm nhân 
thực hiện những thiện pháp không có minh sát. Do đó, 
hàng tại gia không nên chỉ nương tựa vào bố thí. Những 
vị xuất gia không nên vội thỏa mãn trong Giáo Pháp của 
Đức Phật nếu họ chỉ mới ở những giai đoạn khởi đầu. Hầu 
hết những vị xuất gia ngày nay đều là phàm nhân. Nếu các 
sa-di và các tỳ-kheo thực hành tứ thanh tịnh giới, và 
chứng đắc bảy yếu tố của một thiện nhân, họ sẽ đạt được 
glai đoạn an toàn. Vì trong Giáo Pháp này, năng lực của 
giới hạnh là vô cùng lớn và có thể dẫn đến Níp-bàn, hạng 
người này ít nhất sẽ đạt đến giai đoạn của vị Tiểu Nhập 
Lưu (culasotapanmna). Minh sát là thiết yếu để chứng đạt 
Níp-bàn. 

Vì một vị Nhập Lưu (sotapanna) hoàn toàn không 
còn vi phạm những hành vi đạo đức và không bao giờ còn 
chịu đau khổ trong địa ngục, nên vị Tiếu Nhập Lưu 
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(culasotapanna) cũng thoát được những tội lỗi lớn và sự 
thống khổ này mặc dầu vị đó chưa phải là một vị Nhập 
Lưu hoàn thiện. Do bởi tuệ minh sát phân biệt danh sắc 
(namarupapariccheda fñang), và sự trì hành ngũ giới 
thường xuyên, họ giống như những vị Nhập Lưu thật sự. 
Sống trong những hoàn cảnh quý hiếm với những cơ hội 
vĩ đại này, không ai nên chỉ trích sự gian ác và thất bại của 
những người khác. Không ai nên chú tâm đến những lỗi 
lầm của những người khác, hoặc tốn phí thời gian chỉ 
trích những hành động ác xấu của người khác. Ai cũng 
phải nên sống một cách kiên định, chú tâm thực hành 
Pháp và chỉ nghĩ về những cơ hội quý hiếm của bản thân, 
vốn cần phải được nắm bắt với những nỗ lực đạo đức vượt 
trội. 

Điều hiển nhiên là trong Giáo Pháp này của Đức 
Phật, có một vài tu sĩ có những biểu hiện đễ duôi và thụt 
lùi về mặt giới hạnh và trí tuệ. Họ vô ý hoặc cố tình vi 
phạm những giới điều (Vinaya), có thể là cả nặng và nhẹ, 
và sống một cách thất niệm. Tuy nhiên, một cư sĩ có trí 
tuệ và chững chạc không nên chỉ trích hoặc phán định 
những vị đó vì trách nhiệm lớn lao nhất của bất kỳ một ai 
là phải chú tâm đi theo đạo lộ chính trực. Chỉ bằng cách 
bảo vệ và chăm sóc chính mình, chúng ta mới có thể đi 
vững trên đạo lộ. Những hành động tội lõi của ai khác 
không đáng để chúng ta bận tâm; đó không phải là việc 
của chúng ta. 

Nếu chúng ta truy xét tội lõi của người khác và chỉ 
trích họ, chúng ta chịu khổ đau vì làm ô nhiễm chính tâm 
trí của mình, và tích lũy tham, sân và sĩ trong quá trình 
đó. Chúng ta trở nên bị ô nhiễm và niềm tin của chúng ta 
bị lay động. Những việc bất thiện vi tế này sẽ thể hiện 
năng lực của chúng khi chúng ta nằm trên giường bệnh 
chờ chết, và sẽ đẩy chúng ta xuống địa ngục. Những tạp 
chất của bản thân về thân, ngữ và ý có thể mang lại những 
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kết quả vô cùng tệ hại vào lúc cận tử. Kinh sách Paj]ï cũng 
như các sớ giải luôn cảnh báo rằng, một khi đã rơi vào địa 
ngục thì cơ hội tái sanh lại làm người là rất mỏng manh. 
Một người rơi rớt thường đi xuống, tuần tự tái sanh làm 
ma đói, súc sanh hoặc rơi vào địa ngục. 


Vì các nghiệp bất thiện vận hành có hiệu quả nhất 
trong những đọa xứ, do đó, tái sanh lại làm người, thiên 
nhân hoặc Phạm thiên là vô cùng khó khăn. Đức Phật 
dùng từ “dullabho' có nghĩa là “khó đạt được [những sanh 
thú tốt đẹp].” Do đó, thậm chí nếu chúng sanh trong địa 
ngục có thể tái sanh lên cảnh giới tốt đẹp hơn do bởi 
nghiệp quá khứ, hầu hết đều lỡ mất cơ hội đó trong thời 
kỳ Giáo Pháp của Đức Phật. Để cộng trú với những bậc 
Thánh trên thiên giới khi nghiệp tốt cho quả là một khả 
năng rất xa vời. Những người nhân loại trong Giáo Pháp 
này khó gặp được Bồ-tát Metteuua ở cõi Đấu Suất, hoặc 
gặp Ngài khi Ngài thành Phật, nếu họ chỉ hài lòng hoặc 
thỏa mãn với bố thí và giới hạnh thông thường. Khi nhìn 
từ góc độ này, những hành động bố thí và trì hành giới 
luật thông thường của họ trở nên chẳng có ích lợi gì cả. 

Tại sao? Chúng vô ích theo nghĩa chỉ cho quả trong 
sự chứng đạt những an lạc thiên nhân, tức là hạnh phúc 
hiệp thế, vốn là những thứ thông thường và tạm thời. Sau 
khi hứng chịu đau khổ trong địa ngục, chúng sanh có thể 
đạt được kiếp sống cao hơn do bởi nghiệp tốt trong quá 
khứ, nhưng an lạc thiên nhân chẳng có gì là độc đáo cả. 
Bất kỳ chúng sanh nào cũng đã từng là thiên nhân nhiều 
lần rồi. Trong vị lai, bất kỳ ai cũng chắc chắn sẽ trở thành 
một vị vua hùng mạnh hoặc một thiên tử đầy quyền lực. 
Những phước hạnh đạt được trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật không nên hướng đến những mục tiêu thấp kém 
như vậy, vì sau khi tận hưởng những hạnh phúc thiên 
giới, tất cả đều có thể trở thành người nhân loại trở lại 
như vua chúa hùng mạnh hoặc thương g1a giàu có. Những 
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quả nghiệp này là rất thông thường và đặc biệt chẳng 
đáng được khao khát trong Giáo Pháp này. Mục tiêu 
chính của Giáo Pháp này là chứng ngộ Níp-bàn, thật sự 
biết được Tứ Thánh Đế thông qua thiền minh sát, tức là 
trở thành Thánh nhân. Nói một cách khác, thông qua 
thiền minh sát, chúng ta phải chứng đạt được Đạo Quả 
vốn có Níp-bàn làm cảnh. Ước muốn và cầu nguyện đơn 
thuần không thể làm được việc đó. Những hạnh nguyện 
trong quá khứ đã cung cấp cho tín đồ cơ hội chứng đạt 
mục tiêu cao cả này, tức là chứng đạt Níp-bàn, trong một 
thời gian ngắn thông qua việc thực hành chánh niệm. 
Mục đích chính yếu của Giáo Pháp của Đức Phật là giác 
ngộ Níp-bàn ở đây và ngay bây giờ. Sự giải thoát nhanh 
chóng, khẩn thiết là tốt nhất vì trong vô số những kiếp 
sống, chúng ta đã ước nguyện chứng đạt sự giải thoát từ 
những đau khổ và sầu muộn. 


Mục tiêu cao cả này có thể chứng đạt được trong 
Giáo Pháp của Đức Phật này; do đó, NÑíp-bàn phải được 
chứng ngộ thông qua minh sát. Đây là tính năng độc đáo 
của Giáo Pháp của Đức Phật. Nếu ai đó hướng đến những 
an lạc thiên nhân hoặc hiệp thế, người đó sẽ không chỉ lỡ 
mất đi Giáo Pháp của Đức Phật Gotama mà còn lỡ mất đi 
Giáo Pháp của Đức Phật Meiteuua nữa. Do đó, từ 'vô ích" 
ở trên chỉ cho những phúc lợi thông thường, chỉ dẫn đến 
những an lạc trần tục. Nếu vì những nguyên nhân này mà 
chúng ta lỡ đi cơ hội gặp được Đức Phật ẫMetfeuua, vô số 
những đại kiếp trái đất tiếp theo, chẳng có Giáo Pháp nào 
xuất hiện cả. Do đó, những thiện pháp được gọi là *vô ích” 
cũng nên được hiểu theo nguyên nhân này. 

Có tồn tại một dạng đặc biệt của những phẩm hạnh 
đầy kỹ năng đưa đến sự chứng đạt Đạo, Quả và Níp-bàn. 
Đó được gọi là ba-la-mật (Pararm), tức là những sự toàn 
hảo thiện lành, dẫn đến chứng đắc sự giác ngộ, vượt qua 
đại dương sanh tử (samsara). Thậm chí trong những ba- 
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la-mật này, cũng có hai loại: nhất định (niyata) và bất 
định (aniata). Đối với những vị Bồ-tát (bodhisatta), sau 
khi đã được một vị Phật thọ ký, phẩm hạnh tốt đẹp trở 
thành tự nhiên và chắc chắn dẫn đến Níp-bàn (mibbanga). 
Đối với một người như vậy, các thiện pháp là có năng lực 
vô cùng lớn và sẽ không mất đi sức mạnh của chúng. 
Chúng luôn luôn cho quả đáng được khao khát. Trong bất 
kỳ một kiếp sống nào, các vị Bồ-tát luôn thực hành đủ loại 
ba-la-mật cho đến khi chứng đạt Níp-bàn vào kiếp sống 
cuối cùng. 

Ý nghĩa của ba-la-mật bất định là chúng vắng tính 
sâu sắc và sự vững chãi, và hầu như thiếu đi trí tuệ. Vì 
chúng có bản chất yếu kém, chúng không chắc chắn sẽ 
mang lại những kết quả như mong muốn. Một người thực 
hiện những ba-la-mật như vậy có thể chứng đắc Níp-bàn 
nếu họ gặp được Phật, và trong trường hợp đó, việc phước 
đức thông thường như bố thí, trì giới, vân vân có thể dẫn 
đến Níp-bàn. Với mức độ đó, những phước lành này là 
tuyệt vời, nhưng vào thời vắng mặt Giáo Pháp của Đức 
Phật, những thiện nghiệp được thực hiện với thân kiến sẽ 
chỉ làm kéo dài sự khổ đau của vòng luân hồi (samsara). 
Năng lực của những thiện nghiệp sẽ giảm thiểu và cuối 
cùng sẽ biến mất nếu chúng ta lang thang vô số kiếp sống. 
Do đó, những ai với ba-la-mật bất định, thậm chí nếu gặp 
được Đức Phật, cũng sẽ không nhận được sự thọ ký trở 
thành Phật. Nghiệp tốt của họ không phải là loại bền vững 
và có năng lực. Trong vòng sanh tử, họ có thể thực hiện 
những tội ác cùng cực và phải tái sanh vào địa ngục, và do 
đó, những thiện nghiệp không thể cho những ân huệ. 
Những nghiệp ác có năng lực chiếm ưu thế trong những 
đọa xứ. Do đó, những nghiệp tốt bất định được xếp loại là 
thiện bất định (aniuata kusala). 


Những ai nhận ra được giá trị của kiếp sống làm 
người trong Giáo Pháp của Đức Phật này thì không nên 
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lưu tâm đến những lõi lầm và khuyết điểm của người 
khác. Không nên chú ý gì đến những công việc, hành 
động, tư cách hoặc giới hạnh xấu xa của người khác. Chỉ 
nên chú tâm đến những cơ hội quý hiếm và sự cao quý của 
Giáo Pháp của Đức Phật. Giữa những hỗn loạn hoặc náo 
động, phải duy trì sự quân bình và thanh thản mọi lúc. 
Chỉ trích, phê phán, nói xấu, tố cáo đều mang lại những 
nghiệp bất thiện cho chính bản thân. 

Nhận ra được sự khẩn cấp của chính mình, chúng ta 
phải kiên định và bình thản, đừng bận tâm đến những lỗi 
lầm và sai trái của người khác, giữ cho tâm luôn không bị 
ô nhiễm. Tôi (ND: tức là ngài Ledi) sẽ trình bày một ví dụ 
để minh họa thái độ có kỹ năng. 


Ví Dụ Về Tàu Chìm 


Một con tàu bị đắm và chìm. Hành khách đối diện 
với nguy hại vì có thể chết bất kỳ lúc nào, nên phải bắt đầu 
bơi để cứu lấy chính mình. Nhìn thấy cảnh ngộ đáng 
thương đó, một thiên nhân trên đại dương muốn cứu vớt 
họ. Tuy nhiên, vì nghiệp tốt quá khứ của họ quá yếu, việc 
cứu vớt trực tiếp không thể thực hiện được. Việc tốt nhất 
vị thiên nhân có thể làm là biến ra một khúc gỗ cho mỗi 
người đang gặp nạn. Mỗi người sống sót phải bám vào 
khúc gỗ và cố gắng bơi vào bờ. Điều kiện cần thiết để đạt 
được sự an toàn là trì hành ngũ giới. Với nỗ lực tỉnh cần 
và thường trực, họ phải thúc đẩy chính mình để đạt đến 
sự an toàn. Trong quá trình rán sức bơi vào bờ đó, những 
nạn nhân có thể phải bắt gặp cá mập, cá sấu, cá voi và cá 
kiếm, nhưng họ phải không nên quá chú tâm vào chúng. 
Họ phải không nên để tâm tức giận, lo sợ hoặc khinh 
thường những thú vật đó. Trong lúc họ đang vùng vẫy để 
tìm đến sự an toàn, những yêu tỉnh và ma quỷ có thể làm 
họ kinh hãi, và nhấn chìm họ. Các quái vật đại dương có 
thể giễu cợt trên nỗ lực đáng thương hại của họ, nhưng họ 
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phải không được tức giận, cũng như không chú tâm vào 
những biểu hiện kỳ quái của chúng. Họ không nên có 
những ý nghĩ tội lõi vì nếu có, họ sẽ chắc chắn tuột mất 
khỏi khúc gõ và sẽ bị diệt vong. 

VỊ thiên nhân trên đại dương đưa ra lời khuyên trên 
và cảnh báo nghiêm khắc rằng mọi người phải tuân theo 
lời khuyên đó. Nếu họ tuân thủ theo những hướng dẫn 
đó, vị thiên nhân đảm bảo rằng họ sẽ chắc chắn bơi được 
đến một cồn cát lớn. Cồn cát này, mặt dầu giúp họ nghỉ 
ngơi được một chút, chưa phải là đích đến cũng như 
không phải là một nơi an toàn để trú lâu dài vì sóng lớn 
có thể phủ chìm nó bất kỳ lúc nào. Mọi người phải tiếp tục 
bơi với khúc gõ đến những cồn cát kế tiếp. Rồi sau mười 
ngày với nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ, một thiên 
nhân đại dương khác hiện ra trước họ và đưa họ lên tàu 
cứu hộ chứa đầy bảy báu. Với con tàu này, những người 
sống sót sẽ cập bến một thành phố cảng nơi mà họ cuối 
cùng được sống an toàn và thịnh vượng. Đây là lời khuyên 
thêm của vị thiên nhân. 

Vì lo sợ cho mạng sống của mình, tất cả đã nghe theo 
những chỉ dẫn của vị thiên nhân đại dương. Trong quá 
trình bơi trên biển bám vào khúc gõ, họ tin tưởng một 
cách mặc nhiên vào những lời tiên tri của vị đó. Với niềm 
tin bất động và sự quyết tâm kiên định để đạt đến sự an 
toàn, họ đã nỗ lực và cuối cùng đến được thành phố. Tâm 
trí của họ chỉ gắn chặt vào sự nỗ lực mà thôi. Tất cả cũng 
đã trì hành ngũ giới. Do bởi tình trạng khó khăn nguy 
hiểm, họ đã kiên tâm và hết lòng để đạt đến sự an toàn. 
Họ đã vững tâm và kiên định trong suốt cuộc tranh đấu 
đó. Cuối cùng, họ đã thấy được vị thiên nhân thứ hai và 
đã được vớt lên con tàu cứu hộ chứa đầy bảy báu. Khi họ 
đến được cảng an toàn, họ đã trở nên giàu có. 
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Mục tiêu của họ đã được chứng đạt chỉ thông qua 
việc trì hành giới luật và nỗ lực vượt bậc. Trì hành giới 
luật bao gồm sự trầm tĩnh và sự tách rời, không bận tâm 
với những hành vi xấu xa cũng như những sự chỉ trích và 
châm biếm của những người khác. Tương tự như vậy, mọi 
người nên tiếp nhận và hành theo thái độ của người sống 
sót trong vụ chìm tàu để hiểu được một cách đây đủ 
những năng lực quý hiếm và cao thượng trong Giáo Pháp 
này. Chúng ta phải phớt lờ đi những hành vi sai trái và 
thất bại của những người khác để giữ vững tiến độ tu tập 
của chính mình từng ngày. Mỗi người cần sự xả bỏ và 
thanh thản trong đời sống hằng ngày. Do đó, đừng bận 
tâm đến những lỗi lầm của người khác. Thử trong một 
giầy phút đừng chỉ trích hoặc lên án hành vi sai trái của 
người khác. Sự quyết tâm dũng mãnh và không dính mắc 
phải được duy trì mọi giá trong quá trình gắng sức giành 
được sự giải thoát khỏi khổ đau. 


Trong ví dụ ở trên, vị thiên nhân đại dương đầu tiên 
là Đức Phật Gotama. VỊ thiên nhân đại dương thứ hai là 
Đức Phật Metteuua. Khúc gõ là sự chứng đạt được kiếp 
sống làm người. Những cồn cát là một chuỗi những cảnh 
giới tái sanh cao hơn, từ cối người lên đến những cõi thiên 
giới. Thành phố cảng là Níp-bàn, mục tiêu an toàn tối 
hậu. Những con cá mập, cá sấu, cá voi và cá kiếm là những 
phàm nhân. Những yêu tỉnh và ma quỷ giễu cợt thì giống 
như những tu sĩ vô liêm sỉ và đồi bại trong Giáo Pháp của 
Đức Phật. Những người nào chú tâm vào những hành vi 
sai trái của những tu sĩ đó thì chỉ làm ô nhiễm tâm trí họ 
mà thôi. Mọi người phải phớt lờ hoặc bỏ qua, không bận 
tâm những hành vi sai trái và những khuyết điểm của 
người khác nếu muốn chứng đạt mục tiêu cuối cùng. 
Những điểm còn lại trong ví dụ thì dễ hiểu thôi. 
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Chọn Đạo Lộ Đúng 


Mọi người phải biết hai đạo lộ một cách rõ ràng với 
minh sát và phải chọn một cách khéo léo. Mọi người cần 
phải xem xét đặc tính của chính mình một cách rốt ráo và 
thông suốt. Mọi người phải tránh chỉ trích những hành vi 
sai trái, vô liêm sỉ hoặc vô đạo đức của người khác cho đến 
cuối đời. Một người khôn ngoan phải biết sử dụng đời 
sống làm người vô cùng quý hiếm này để chứng đạt được 
sự giải thoát, giới hạnh và sự kiềm chế. Rồi mọi người sẽ 
đạt đến Níp-bàn trong những cảnh giới cao hơn, có thể là 
trong Giáo Pháp này hoặc trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Metteuua. Bằng mọi cách, sự giải thoát cuối cùng phải 
được chứng đắc trong thời của Đức Phật Metieuua, và 
phải đặt quyết tâm về việc này. Mọi người phải không nên 
để tâm trí của mình bị ô nhiễm bởi những hành vi sai trái 
của người khác. 

Để chứng đạt được mục tiêu tối hậu trong thời của 
Đức Phật Metfeuua, mọi người phải thực hành bố thí, trì 
giới và tham thiền. Rồi mọi người sẽ chắc chắn gặp được 
Giáo Pháp của Ngài và sẽ chứng đạt được sự giải thoát. 
Mọi người đừng để lỡ mất cơ hội cuối cùng này. Hai đức 
hạnh nền tảng phải được vun bồi ngay bây giờ bằng cách 
nỗ lực thực hành tột độ với tứ chánh cần. Hai đức hạnh 
đó là trí tuệ và hạnh kiểm tốt. 


Trí tuệ là gì? Đó là cái nhìn thấu suốt (minh sát) vào 
các đặc tính vô thường (aniccanupassana ñanga), khổ 
(dukkhanupassana fiana) và vô ngã (anattanupassana 
ñang). 

Hạnh kiểm tốt là gì? Như đã được nhắc đến ở trước, 
đối với hàng tại gia, điều đó có nghĩa là tám giới với chánh 
mạng là giới thứ tám, và sự chứng đắc những đặc tính của 
một người tốt. Đối với hàng tu sĩ, điều đó có nghĩa là tứ 
thanh tịnh giới. Trong hai yêu cầu cơ bản này, hạnh kiểm 
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tốt tạo ra những duyên lành đạt đến những cảnh giới tốt 
đẹp, và điều đó có nghĩa là sự tự do khỏi khổ đau trong 
địa ngục, khỏi những hành vĩ sai trái và những hậu quả 
đau khổ trong những đọa xứ. Do đó, thậm chí giới hạnh 
tạm thời cũng đảm bảo rằng mọi người sẽ gặp được Đức 
Phật vị lai. Do đó, những hạt giống hạnh kiểm tốt phải 
được gieo trông mới mẻ. 

Nếu mọi người cũng gieo trồng hạt giống trí tuệ 
trong kiếp sống này, mọi người sẽ chắc chắn gặp được 
Đức Phật vị lai và cũng sẽ đạt được sự giải thoát. Tuy 
nhiên, nếu chỉ những hạt giống trí tuệ được gieo trồng mà 
không có giới hạnh thích hợp, chúng ta sẽ phải đối diện 
với nhiều khó khăn. Nghiệp xấu sẽ cho quả khổ đau trong 
những đọa xứ. Chúng ta sẽ giống như một lữ hành thiếu 
vắng vật thực thích hợp cho một hành trình dài và gian 
truân, và do đó, sẽ chết trước đi đến được đích. 


Một dạng người khác cố gắng đạt được giới hạnh ở 
mức cao tột nhất, nhưng lại không chứng được cái nhìn 
thấu suốt (minh sát). Mặc đầu người này có hạnh kiểm 
tốt, nhưng nó lại được đi kèm với trí tuệ hời hợt, không 
dẫn đến sự giải thoát. Trường hợp này cũng giống như 
những hạt giống bị thối, trở nên vô ích thậm chí khi được 
gieo trồng vào đất phì nhiêu. Giới hạnh tốt có thể giúp 
người đó gặp được Đức Phật Mefteyua, nhưng người đó 
lại không thể đạt được sự giải thoát vì thiếu vắng sự vun 
bồi trí tuệ trong những kiếp sống quá khứ. Do năng lực 
của giới hạnh, người đó đạt được tài sản, địa vị và phẩm 
hạnh tốt đẹp trong thời của Đức Phật. Tuy nhiên, vì chỉ có 
trí tuệ hời hợt, vị đó không chứng đạt được Níp-bàn vào 
thời Giáo Pháp của Đức Phật Mefteuua, mặc đầu được 
gặp Đức Phật và cung kính đảnh lễ Ngài. VỊ đó chỉ sẽ thỏa 
mãn với việc trở thành một cư sĩ thuần thành, xây dựng, 
dâng cúng chùa chiền, nhưng lại không thể trở thành một 


145 


13 Câu Vấn Đáp Phật Pháp 


Thánh nhân. Nếu gia nhập Tăng đoàn, vị đó chỉ sẽ là một 
tu sĩ phàm nhân. 


Ví Dụ Vê Những Con Chim 


Tôi sẽ trình bày thêm một ví dụ khác để minh họa 
những điểm ở trên. Giới hạnh tốt đẹp thì giống như cánh 
và chân của chim, trong khi trí tuệ thì giống như mắt và 
mỏ của chim. Khoảng cách đến vườn xoài thơm ngon 
trong khu rừng lớn thì giống như thời gian giữa Giáo Pháp 
của Đức Phật Gofama đến Giáo Pháp của Đức Phật 
Metteuua. Những vườn xoài hoang dại đại diện cho 
những cảnh giới may mắn. Dưới những cây xoài là những 
con rắn hổ mang đang nằm đợi để bắt những con chim 
rơi xuống từ trên cây. Mỗi con chim nào đậu trên mặt đất 
thì trở thành mồi cho những con rắn độc này. Do đó, mặt 
đất tượng trưng cho những đọa xứ. Những con chim có 
cánh, chân, mắt và mỏ tốt bay đậu trên những cây xoài và 
thưởng thức những trái xoài theo ước muốn của chúng. 
Do đó, chúng được hạnh phúc và ăn uống đầy đủ. Nếu 
một cây hết xoài, chúng bay qua một cây khác có trái để 
thưởng thức và sống một cách an toàn. Những con chim 
hạnh phúc và ăn uống đầy đủ này với đầy đủ giác quan 
sống một cách an toàn thì giống với những cư sĩ và tu sĩ 
sở hữu trí tuệ và giới hạnh. 

Một vài con chim có cánh tốt, nhưng mỏ lại bị 
khuyết tật; do đó, chúng không thể ăn những trái xoài 
thơm ngon. Vì chúng có hai cánh tốt giống như những con 
chim khác, chúng cũng đến được vườn xoài thơm ngon. 
Tuy nhiên, vì thiếu mỏ tốt, chúng không thể tận hưởng 
được nước xoài ngon ngọt. Dẫu vậy, chúng vẫn có được 
sự an lạc của trú xứ trên cây và có thể đậu nghỉ trên cành. 
Chúng tận hưởng được phong cảnh và sự êm đềm của 
những vườn xoài đẹp và quý này, nhưng vì có mỏ khuyết 
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tật, chúng không thể tận hưởng được quả của Pháp cũng 
như không thể hiểu được hương vị gì của nó cả. 


Nhưng con chim này thì giống như những người 
trong Giáo Pháp này chỉ thỏa mãn với giới hạnh mà thiếu 
vắng đi trí tuệ. Họ sống không tu tập trí tuệ. Do đó, họ sẽ 
gặp được Đức Phật tiếp theo, nhưng sẽ không tận hưởng 
được sự giải thoát vì họ không có cái nhìn thấu suốt. 


Có một loại chim thứ ba. Chúng có mỏ tốt, nhưng 
cánh của chúng bị hư hoại. Chúng không thể bay đến được 
vườn xoài để tận hưởng những quả xoài thơm ngon; do 
đó, chúng sống trong đau khổ. Tương tự như vậy, trong 
Giáo Pháp này, có những tu sĩ và cư sĩ học và nghiên cứu 
Kính (Sufa), Luật (Vinaua) và Thắng Pháp 
(Abhidhamma), nhưng họ lại thiếu giới hạnh. Không biết 
được hương vị của sự giải thoát, họ giống như những chim 
đi bộ trên mặt đất nơi mà chuột và rắn đang đợi chờ 
chúng. 

Những cư sĩ thuần thành và những tu sĩ khôn ngoan 
hiện tại đang bắt gặp được Giáo Pháp cực kỳ quý hiếm này 
thì nên giống như loại chim thứ nhất. Cả hai trí tuệ và giới 
hạnh phải được vun bồi. Nếu họ có được những khả năng 
vun tròn, sau kiếp sống này, họ sẽ tái sanh lên những cảnh 
giới cao hơn, và sẽ bắt gặp được Giáo Pháp kế tiếp. Khi 
lắng nghe Pháp (Dhamma), họ sẽ chắc chắn chứng đạt 
được sự giải thoát. 

Điều mấu chốt là trong kiếp sống này, khi đã bắt gặp 
được Giáo Pháp, trí tuệ và giới hạnh phải được vun bồi 
một cách nghiêm túc. Mọi người phải tu tập giới hạnh và 
trí tuệ xác thật với nỗ lực rốt ráo và niềm tin vững chắc 
trong thời Giáo Pháp của Đức Phật hiện tại, vì cơ hội cực 
kỳ vĩ đại và quý hiếm này chỉ tồn tại ngay bây giờ. 

Những lời giáo huấn này dành cho những người đã 
đặt ra mười ba câu hỏi có liên quan đến hạnh kiểm bất 
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chánh của những tu sĩ, và những vấn đề phát sanh từ mối 
quan hệ giữa hàng tại g1a và Tăng chúng. 
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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Hoàn Kiếm — Hà Nội 
ĐT: 024-37822845 
Email: nhaxuatbantong1lao®gmail.com 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc 
ThS. Nguyễn Hữu Có 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng Biên tập 
Lê Hồng Sơn 
Biên tập 
Nguyễn Thị Hà 


Bìa & Trình bày: Thiện Tuệ 
Sửa bản in: Pháp Triều 
Đơn vị liên kết: Ông Võ Trọng Phi 
Địa chỉ: 40 Bà Triệu, Thành Phố Huế 


Số lượng in 5000 bản, khổ 14,3 x 20,3 cm tại Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng, 
420 Lê Duẩn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

SỐ ĐKXB: 2339-2023/CXBIPH/01-977TG. Mã ISBN- 97§-604-61-9650-1I. QÐXB: 
457/0ĐÐ-NXBTG ngày 21/7/2023. In xong và nộp lưu chiếu quý III năm 2023. 
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